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CH¯¡NG 1 

THÔNG TIN CHUNG VÀ C¡ Sä 

1.1. Tên chă c¢ så 

- Tên chā c¡ sá: Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng 

- Địa chỉ văn phòng: Sá 9, ngõ 29, phá Láng Hạ, ph°ßng Thành Công, quận Ba 

Đình, thành phá Hà Nội, Việt Nam. 

- Ng°ßi đại diện theo pháp luật cāa chā c¡ sá: Ông Nguyễn Văn Thắng          

- Chức vÿ: Chā tịch hội đãng quản trị 
- Điện thoại: 02462767103;       

- Mã sá thuế: 0105747310;  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trá lên 

mã sá doanh nghiệp 0105747310 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sá Kế hoạch và đầu 
t° thành phá Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 22/12/2011, thay đåi lần thứ 6 ngày 

19/11/2024. 

- Giấy chứng nhận đầu t° hoÁc các giấy tß t°¡ng đ°¡ng: 
+ Quyết định sá 717/UBND-KH&ĐT ngày 31/01/2012 cāa UBND thành phá 

Hà Nội v/v chấp thuận đầu t° Dự án Hải Đăng City tại xã Mỹ Đình, huyện Tÿ Liêm và 

ph°ßng Mai Dịch, quận Cầu Giấy. 

+ Quyết định điều chỉnh chā tr°¡ng đầu t° sá 8823/QĐ-UBND ngày 

21/12/2017 cāa UBND thành phá Hà Nội. 
1.2. Tên c¢ så 

Thông tin chung vÁ c¢ så 

- Tên c¡ sá: HÁi Đ�ng City 

- Địa điểm c¡ sá: Ph°ßng Mai Dịch, quận Cầu Giấy và ph°ßng Mỹ Đình 2, 

quận Nam Tÿ Liêm, thành phá Hà Nội, Việt Nam. 

Tång diện tích c¡ sá là 66.906,1m2. Ranh giới tiếp giáp khu đất cÿ thể nh° sau: 

+ Phía Bắc giáp ngõ 6 Lê Đức Thọ. 

+ Phía Đông giáp đ°ßng Lê Đức Thọ. 

+ Phía Nam giáp đ°ßng Hàm Nghi. 

+ Phía Tây giáp đ°ßng Nguyễn C¡ Thạch. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi tr°ßng cāa c¡ sá Hải Đăng City 
 

  
Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng  7 

 
Hình 1. 1. Vị trí khu Hải Đăng city 

Quy mô đÁ nghá cÃp phép 

- Quy mô dự án đ°ợc phê duyệt: Diện tích khu đất 66.906,1m2, trong đó 

29.455m2 khu đất NO-CT1, 14.651m2 khu đất NO-CT2, 10.597,3m2 đất cây xanh và 

12.202,8m2 đ°ßng giao thông nội bộ. 

+ Khu đất NO-CT1: Khái nhà cao tầng CT1 với 02 tầng hầm, 2 tầng khái đế, 

tầng 3 đến tầng 30 là căn hộ chung c° (ch°a kể tum thang và kỹ thuật), sá căn hộ 896 

căn, quy mô dân sá 2.836 ng°ßi; Khái nhà thấp tầng TT01, TT02, TT03, TT04 gãm 

147 căn, cao 5 tầng/căn, quy mô dân sá 588 ng°ßi. 

+ Khu đất NO-CT2: Bao gãm Nhà á cao tầng kết hợp hành chính đ¡n vị á với 

04 tầng hầm, 3 tầng đế, tầng 4-42 là căn hộ, sá căn hộ 893 căn và Nhà á thấp tầng với 

01 tầng hầm, 4 tầng cao, sá căn hộ 20 căn. Quy mô dân sá khoảng 3.292 ng°ßi. 

V�n bÁn thẩm đánh thi¿t k¿ xây dāng, các lo¿i giÃy phép có liên quan đ¿n 

môi tr°ãng, phê duyát dā án 

- Văn bản phê duyệt dự án: 

+ Quyết định sá 717/UBND-KH&ĐT ngày 31/01/2012 cāa UBND thành phá 

Hà Nội v/v chấp thuận đầu t° Dự án Hải Đăng City tại xã Mỹ Đình, huyện Tÿ Liêm và 

ph°ßng Mai Dịch, quận Cầu Giấy. 

Vị trí c¡ sá 
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+ Quyết định điều chỉnh chā tr°¡ng đầu t° sá 8823/QĐ-UBND ngày 

21/12/2017 cāa UBND thành phá Hà Nội. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng: 

+ Giấy phép xây dựng sá 36/GPXD-SXD ngày 02/7/2015 cāa Sá Xây dựng. 

+ Giấy phép xây dựng sá 72/GPXD-SXD ngày 17/12/2015 cāa Sá Xây dựng. 

+ Giấy phép xây dựng sá 33/GPXD ngày 12/4/2018 cāa Sá Xây dựng. 

- Các loại giấy phép có liên quan đến môi tr°ßng: 

+ Văn bản sá 9611/SXD-HT ngày 16/10/2017 cāa Sá Xây dựng về ph°¡ng án 

đấu nái thoát thoát cho Dự án Hải Đăng City tại ph°ßng Mai Dịch, quận Cầu Giấy và 

ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm, Hà Nội. 

Quy¿t đánh phê duyát k¿t quÁ thẩm đánh báo cáo đánh giá tác đßng môi 

tr°ãng; các giÃy phép môi tr°ãng, giÃy phép môi tr°ãng thành phần: 

+ Quyết định sá 2719/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 cāa UBND thành phá Hà 

Nội về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng dự án Hải Đăng City. 

+ Quyết định sá 1574/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 cāa UBND thành phá Hà 

Nội về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng dự án Công trình nhà á 

cao tầng kết hợp hành chính đ¡n vị á và nhà á thấp tầng tại ô đất NO-CT2 (thuộc dự 

án Hải Đăng City). 

+ Giấy phép xả n°ớc thải vào nguãn n°ớc sá 87/GP-UBND ngày 22/3/2021 

cāa UBDN thành phá Hà Nội. 

Quy mô căa c¢ så theo quy đánh t¿i điÁu 25 Nghá đánh 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025: 

Tång ván đầu t° dự án đầu t°: 5.650.000.000.000 đãng (Năm nghìn sáu trăm 
năm m°¡i tỷ đãng). Căn cứ theo quy định tại khoản 5, Điều 9 Luật đầu t° công sá 

58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, c¡ sá thuộc dự án nhóm A. 

C¡ sá thuộc nhóm dự án dân dÿng với với tång diện tích xây dựng 66.906,1 m2, 

do đó không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vÿ có nguy c¡ gây ô nhiễm môi 

tr°ßng. 

Y¿u tố nh¿y cÁm vÁ môi tr°ãng quy đánh t¿i khoÁn 4 điÁu 25 Nghá đánh 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025: Không có. 

Lo¿i hình sÁn xuÃt, kinh doanh dách vā: Kinh doanh nhà á dịch vÿ (nhà liền 

kề, biệt thự, căn hộ chung c°). 
Phân nhóm dā án đầu t°: C¡ sá thuộc nhóm III. 

Căn cứ khoản 1, điều 39 Luật Bảo vệ môi tr°ßng sá 72/2020/QH14 ngày 17 

tháng 11 năm 2020, c¡ sá thuộc đái t°ợng phải có Giấy phép môi tr°ßng. 

Căn cứ theo điểm c, khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi tr°ßng sá 

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, c¡ sá thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 
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môi tr°ßng cāa Uỷ ban nhân dân thành phá Hà Nội. UBND thành phá Hà Nội đã āy 

quyền cho Sá Nông nghiệp và Môi tr°ßng (tr°ớc đây là Sá Tài nguyên và Môi tr°ßng) 

giải quyết và quyết định sá thā tÿc hành chính lĩnh vực Tài nguyên n°ớc, Môi tr°ßng 

thuộc thẩm quyền quyết định cāa UBND thành phá Hà Nội tại Quyết đinh sá 

3596/QĐ-UBND ngày 10/07/2024. 

Căn cứ Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 cāa Chính phā quy định 

chi tiết một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi tr°ßng, c¡ sá thuộc mẫu báo cáo thuộc Phÿ 

lÿc X cāa nghị định. 

1.3. Công suÃt, công nghá, sÁn phẩm sÁn xuÃt căa c¢ så 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Dự án <Hải Đăng City= đ°ợc UBND thành phá Hà Nội chấp thuận đầu t° theo 
Văn bản sá 717/UBND-KH&ĐT ngày 31/01/2012. 

Ngày 21/12/2017, UBND thành phá Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chā tr°¡ng 
đầu t° dự án theo Quyết định sá 882/QĐ-UBND cho Khu Hải Đăng City tại ph°ßng 

Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm và ph°ßng Mai Dịch, quận Cầu Giấy với tång diện 

tích xây dựng 66.906,1 m2. 

UBND thành phá Hà Nội ban hành Quyết định sá 872/QĐ-UBND ngày 

13/02/2015 về việc thu hãi 61.138,4 m2 đất tại ph°ßng Mai Dịch, quận Cầu Giấy và 

ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm; giao 62.632,2 m2 đất tại ph°ßng Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy và ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm cho Công ty TNHH Đầu t° 
Địa ác Hải Đăng để thực hiện dự án Hải Đăng City (giai đoạn 1) và Quyết định sá 

1753/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 về việc điều chỉnh một sá nội dung tại Điều 2 Quyết 

định giao đất sá 872/QĐ-UBND ngày 13/02/2015. 

C¡ sá đ°ợc Sá Nông nghiệp và Môi tr°ßng phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi tr°ßng tại Quyết định sá 2719/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 

cāa UBND thành phá Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng 

dự án Hải Đăng City và Quyết định sá 1574/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 cāa UBND 

thành phá Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng dự án Công 

trình nhà á cao tầng kết hợp hành chính đ¡n vị á và nhà á thấp tầng tại ô đất NO-CT2 

(thuộc dự án Hải Đăng City). 

Công ty TNHH đầu t° Địa ác Hải Đăng đ°ợc Sá Xây dựng cấp Giấy phép xây 

dựng sá 36/GPXD-SXD ngày 02/7/2015; Giấy phép xây dựng sá 72/GPXD-SXD ngày 

17/12/2015 và Giấy phép xây dựng sá 33/GPXD ngày 12/4/2018 cho các công trình 

thuộc dự án Hải Đăng City. 

Hiện tại, c¡ sá đã xây dựng theo đúng Quy mô xây dựng đ°ợc phê duyệt tại 

Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng và Giấy phép xây dựng cāa Sá Xây dựng cấp. 

Phạm vi, quy mô, công suất cāa c¡ sá cÿ thể nh° sau: 
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Bảng 1. 1. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở 

H¿ng māc 

Quy mô xây dāng  

Hián tr¿ng xây dāng Khối cao 

tầng CT1 

Khối nhà 

thÃp tầng 

(TT01, TT02, 

TT03, TT04) 

Khối cao 

tầng 

(CT2A, 

CT2B) 

Khối nhà 

thÃp tầng 

(V1 đ¿n V20) 

Diện tích đất (m2)   14.651 Đã xây dựng hoàn thiện theo Quyết 

định sá 2719/QĐ-UBND ngày 

16/6/2015; Quyết định sá 1574/QĐ-

UBND ngày 02/4/2018; Giấy phép 

xây dựng sá 36/GPXD-SXD ngày 

02/7/2015; Giấy phép xây dựng sá 

72/GPXD-SXD ngày 17/12/2015 và 

Giấy phép xây dựng sá 33/GPXD 

ngày 12/4/2018 

Diện tích xây dựng (m2) 3.000 12.520 4.600 2.721 

Tång diện tích sàn xây dựng 

(không kể tầng hầm) (m2) 
86.600 68.280 146.222 10.867 

Tầng cao (tầng) 30 5 4-42 4 

Tầng hầm (tầng) 2 - 4 1 

Tång sá căn hộ 896 147 893 20 

Dân sá (ng°ßi) 
2.836 588 3.292 
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C¡ sá Hải Đăng City bao gãm các hạng mÿc: 

*) Ô đất NO-CT1 (Diện tích 29.455m2): Gãm khái cao tầng CT1 cao 30 tầng 

và 04 khái nhà á thấp tầng (TT01, TT02, TT03, TT04) cao 4-5 tầng. 

Khái cao tầng 30 tầng (đã đ°ợc cấp phép theo Giấy phép xây dựng sá 

36/GPXD-SXD ngày 02/7/2015; Giấy phép xây dựng sá 72/GPXD-SXD ngày 

17/12/2015) 

Khu nhà đ°ợc thiết kế gãm 2 đ¡n nguyên, cao 30 tầng và chiều cao tái đa là 

107m (tính tÿ mÁt đất tự nhiên đến đỉnh tum). 

- Tầng hầm: Gãm 02 tầng, tång diện tích sàn là 18.896m2, mỗi tầng có diện tích 

sàn 9.448m2, tầng hầm 1 cao 3,9m, tầng hầm 2 cao 3,3m. Tầng hầm đ°ợc thiết kế là 

gara để xe ô tô, xe đạp, xe máy và kỹ thuật cāa tòa nhà. 

- Tầng 1: Có diện tích 3.280m2 gãm sảnh chung với 2 lái ra vào rõ rệt, lái vào 

chính diện với mật độ lớn gãm 1 lái ra vào dành cho giao thông chính ra vào khu dịch 

vÿ. Lái ra vào các khái căn hộ đ°ợc bá trí về phía sau. Ngoài ra bá trí 1 lái ra vào phÿ 

cho khái dịch vÿ cāa tòa nhà.  

- Tầng 2: Có diện tích 3.280m2 đ°ợc bá trí chức năng là siêu thị, th°¡ng mại, 

không gian dành cho kỹ thuật và nhà trẻ khoảng 100 cháu. 

- Tầng kỹ thuật: Không gian chuyển tiếp giữa khái đế với khái tháp cāa công 

trình. Các tuyến áng n°ớc, điện& tÿ trên xuáng sẽ đ°ợc dẫn tập trung vào một sá hộp 

kỹ thuật chính đÁt sát các chân cột để dẫn xuáng d°ới. 

- Khái tháp: Tÿ tầng 3 đến tầng 30 gãm 2 đ¡n nguyên: CT1A và CT1B đ°ợc sā 

dÿng làm căn hộ chung c° với 896 căn hộ. Diện tích sàn xây dựng 79.520m2, diện tích 

1 tầng là 1.420m2. 

- Tum thang và kỹ thuật: Diện tích sàn 520m2. 

Khái nhà thấp tầng: 

Gãm 04 khu TT01, TT02, TT03 và TT04, tång sá căn là 147 căn. Trong đó 41 

căn (có diện tích sàn >500 m2) đã đ°ợc Sá Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng sá 

36/GPXD-SXD ngày 02/7/2015; 106 căn (có diện tích sàn <500 m2 và quy mô d°ới 7 

tầng đ°ợc miễn phép xây dựng theo Văn bản sá 7854/SXD-QLCP ngày 27/8/2015 cāa 

Sá Xây dựng) đ°ợc thiết kế các chức năng chính nh° sau: 
- Tầng 1: Chiều cao 2,7m. Không gian tầng 1 phÿc vÿ để xe với 01 thang bộ, 01 

thang máy, 1 vệ sinh, 1 phòng giúp việc và 1 kho. 

- Tầng 2: Chiều cao 3,6m, có chức năng sinh hoạt chung. Không gian tầng 2 

đ°ợc bá trí tiền sảnh riêng, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh, 1 cầu thang bộ, 1 thang 

máy, ngoài ra sự kết hợp giữa các phòng khách, phòng ăn và phòng bếp. 

- Tầng 3,4: Chiều cao 3,3m, có chức năng phòng ngā. 
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- Tầng 5: Chiều cao 3,3m. Không gian tầng 5 gãm 1 phòng ngā, 1 phòng đa 
năng phÿc vÿ cho sinh hoạt chung cāa gia đình, có 2 vệ sinh riêng phÿc vÿ cho 2 

phòng. 

- Tầng tum: Chiều cao 3,6m. Là phần mái cāa công trình, không gian tầng mái 

đ°ợc bá trí 1 phòng thß, phòng kỹ thuật thang máy, sân th°ợng bên ngoài dùng làm 

sân ph¡i, kết hợp với chỗ để téc n°ớc phÿc vÿ cho sinh hoạt cāa ngôi nhà. 

*) Ô đất NO-CT2 (diện tích 14.651m2): Gãm công trình cao tầng hỗn hợp cao 

42 tầng nåi và 04 tầng hầm và 20 lô nhà á thấp tầng.  

Nhà á cao tầng kết hợp hành chính đ¡n vị á: 

Công trình gãm 893 căn hộ. 

Tầng hầm: Công trình có 04 tầng hầm. Chức năng: Đỗ xe, kỹ thuật. Tång diện 

tích sàn tầng hầm khoảng 30.800m2, trong đó diện tích đỗ xe khoảng 26.013m2, tång 

chiều sâu các tầng hầm khoảng khoảng 14,95m. 

Các tầng trên: 

- Tầng 1: Chức năng: Sảnh, dịch vÿ th°¡ng mại, hành chính đ¡n vị á (trạm y 

tế); Diện tích sàn khoảng 4.592m2 (ch°a bao gãm diện tích sàn phÿ bá trí chức năng 

hành chính đ¡n vị á, kho khoảng 559m2); Chiều cao 4,8m. Bá trí sảnh đón, khu 

th°¡ng mại dịch vÿ, hành chính đ¡n vị á, các diện tích dành cho giao thông, kỹ thuật, 

phÿ trợ. 

- Tầng lāng: Bá trí tại cát +3,750. Diện tích sàn khoảng 524m2, cao 3m. Bá trí 

hành chính đ¡n vị á (trạm y tế), các diện tích dành cho giao thông, kỹ thuật, phÿ trợ. 

- Tầng 2÷3: Chức năng sảnh, dịch vÿ th°¡ng mại, rạp chiếu phim với 11 phòng 

chiếu có công suất phÿc vÿ l°ợng khách khác nhau, hành chính đ¡n vị á (diện tích 

khoảng 323m2); Diện tích sàn mỗi tầng khoảng 4.460m2; Chiều cao tầng 2: 4,2m. 

Chiều cao tầng 3: 9,35m. 

- Tầng 4: Chức năng dịch vÿ th°¡ng mại, bể b¡i, sinh hoạt cộng đãng và lắp đÁt 

thiết bị kỹ thuật phÿc vÿ công trình; Diện tích sàn khoảng 4.600m2; Chiều cao: 8,95m. 

Khu hã b¡i có diện tích 1.097,62m2. Trong đó diện tích bể 320m2, chiều sâu trung 

bình 1,5m; Tång thể tích bể 480m3. 

- Tầng 5÷22: Chức năng: Căn hộ á; Diện tích sàn mỗi tầng: 3.456m2; Chiều cao 

mỗi tầng: 3,3m; Mỗi tầng bá trí 26 căn hộ. 

- Tầng 23: Chức năng: Căn hộ á; Diện tích sàn 3.413m2; Chiều cao 3,3m; bá trí 

25 căn hộ. 

- Tầng 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38: Chức năng căn hộ á; Diện tích sàn mỗi 

tầng 3.456m2; Chiều cao mỗi tầng 3,3m. Mỗi tầng bá trí 26 căn hộ. 
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- Tầng 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39: Chức năng căn hộ á; Diện tích sàn mỗi 

tầng 3.370m2; Chiều cao mỗi tầng 3,3m (tầng 39 cao 4,1m). Mỗi tầng bá trí 22 căn hộ. 

- Tầng 40÷41: Chức năng căn hộ á. Diện tích sàn tầng 40: 3.456m2, diện tích 

sàn tầng 41: 2.531m2. Chiều cao mỗi tầng 3,6m. Bá trí 16 căn hộ thông tầng. 

- Tầng 42: Chức năng dịch vÿ th°¡ng mại, lắp đÁt thiết bị kỹ thuật phÿc vÿ 

công trình. Diện tích sàn khoảng 1.335m2, chiều cao tầng 8,45m. 

Nhà á thấp tầng: Gãm 20 lô nhà á thấp tầng, với 5 mẫu nhà: 

Mẫu nhà V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9, V11, V12, V13, V14, V16, V17, V18, 

V19 (gồm 16 lô).  

Công trình gãm 1 tầng hầm, 4 tầng, 1 mái, bao gãm các không gian sáng tiện 

nghi:  

- Tầng hầm: Cát cao độ -1,60m đến +1,20 với chức năng đỗ xe, kho, kỹ thuật 

và phÿ trợ. Tầng hầm có chiều cao là 2,8m. 

- Tầng 1: Cát nền tầng 1 ±0,000 cao +1,25m so với cao độ vỉa hè, chức năng 
gãm sảnh đón, phòng khách, khu bếp, phòng ăn, vệ sinh, khu bếp °ớt ngoài trßi. Cāa 

đi và cāa så đ°ợc thiết kế má thoáng ra sân v°ßn nhằm thu hút ánh sáng và không khí 

tự nhiên. Tầng 1 có chiều cao là 4m. 

- Tầng 2: Chức năng gãm phòng sinh hoạt chung, phòng ngā, vệ sinh khép kín. 

Có ban công rộng má tạo nét sinh động cho kiến trúc đãng thßi tạo sự thông thoáng 

cho các phòng. Tầng 2 có chiều cao là 3,5m. 

- Tầng 3: Chức năng gãm các phòng ngā, vệ sinh khép kín. Có ban công rộng 

má tạo nét sinh động cho kiến trúc đãng thßi tạo sự thông thoáng cho các phòng. Tầng 

3 có chiều cao là 3,5m. 

- Tầng 4: Chức năng gãm phòng ngā, vệ sinh khép kín, phòng thß cúng, sân 

th°ợng. Tầng 4 có chiều cao là 3,5m. 

- Tầng tum thang: Chức năng để bể n°ớc mái và phÿ trợ kỹ thuật có chiều cao 

4,7m. 

- Mái sā dÿng hình thức mái dác bê tông dán ngói. 

- Chiều cao công trình: 20,9m so với cát ±0,000 (cát nền tầng 1). 

Mẫu nhà V5 (gồm 01 lô): Diện tích các lô đất 301m2, diện tích xây dựng 

127m2. Tång diện tích sàn khoảng 488m2. Tầng cao công trình 04 tầng. Tång chiều 

cao công trình: tÿ cao độ hè (±0,000) đến cao độ đỉnh mái là 20,9m. Công trình có 01 

tầng hầm có chiều cao 2,8m. 

Mẫu nhà V10 (gồm 01 lô): Diện tích các lô đất 312m2, diện tích xây dựng 

135m2. Tång diện tích sàn khoảng 537m2. Tầng cao công trình 04 tầng. Tång chiều 
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cao công trình: tÿ cao độ hè (±0,000) đến cao độ mái là 20,9m. Công trình có 01 tầng 

hầm có chiều cao 2,8m. 

Mẫu nhà V15 (gồm 01 lô): Diện tích các lô đất 296m2, diện tích xây dựng 

125m2. Tång diện tích sàn khoảng 494m2. Tầng cao công trình 04 tầng. Tång chiều 

cao công trình: tÿ cao độ hè (±0,000) đến cao độ đinh mái là 20,9m. Công trình có 01 

tầng hầm có chiều cao là 2,8m. 

Mẫu nhà V20 (gồm 01 lô): Diện tích các lô đất 243m2. Diện tích xây dựng 

110m2. Tång diện tích sàn khoảng 452m2. Tầng cao công trình 04 tầng. Tång chiều 

cao công trình: tÿ cao độ hè (±0,000) đến cao độ đỉnh mái là 20,9m. Công trình có 01 

tầng hầm có chiều cao là 2,8m. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ: C¡ sá đ°ợc xây dựng với mÿc đích 

giải quyết nhu cầu về nhà á trên địa bàn thành phá Hà Nội và hệ tháng hạ tầng kỹ 

thuật, xã hội dự án hiện đại, khớp nái đãng bộ với hạ tầng khu vực lân cận. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

C¡ sá khi đi vào vận hành đ°ợc Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng trang 

bị đầy đā về c¡ sá hạ tầng và thiết bị cần thiết cho hoạt động nhà á chung c° cao tầng, 

nhà thấp tầng nên không có hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm tại đây. 

Khi các hộ dân đến á sẽ hoạt động tuân thā theo nội quy cāa Ban quản lý c¡ sá. 

Khi các công ty đến thuê kinh doanh dịch vÿ th°¡ng mại thì sẽ tự đầu t° các 

trang thiết bị cho phù hợp với không gian buôn bán cāa tå chức đó và chịu trách nhiệm 

về việc xā lý n°ớc thải, môi tr°ßng xung quanh khu vực c¡ sá hoạt động theo hợp 

đãng giữa hai bên. Tuy nhiên, các công ty này có trách nhiệm giữ gìn tài sản riêng và 

chung, giữ gìn vệ sinh chung cāa toàn c¡ sá. Hoạt động th°¡ng mại, dịch vÿ tại đây 
chā yếu là các cāa hàng buôn bán các mÁt hàng thiết yếu phÿc vÿ nhu cầu sinh hoạt 

cāa dân c° sinh sáng trong các căn hộ cāa chung c° cao tầng. Nguãn thải phát sinh 

chā yếu là n°ớc thải sinh hoạt cāa nhân viên, rác thải sinh hoạt&. 

Tòa nhà chung c°, khu nhà á thấp tầng đều có phòng kỹ thuật và có cán bộ 

nhân viên kỹ thuật trực 24h/24 chịu trách nhiệm quản lý và xā lý những tình huáng bất 

ngß xảy ra đảm bảo hoạt động bình th°ßng cāa toàn bộ c¡ sá. 
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Hình 1. 2. Quy trình vận hành cāa c¡ sá 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Các sản phẩm cāa c¡ sá bao gãm: 

+ Tại lô NO-CT1: 02 khái cao tầng CT1 cao 30 tầng và 04 khái nhà á thấp tầng 

(TT01, TT02, TT03, TT04) cao 4-5 tầng. 

 + Tại lô NO-CT2: 01 công trình cao tầng hỗn hợp cao 42 tầng nåi và 04 tầng 

hầm và 20 lô nhà á thấp tầng. 

1.4. Nguyên liáu, nhiên liáu, v¿t liáu, ph¿ liáu, đián n�ng, hoá chÃt sā dāng, nguồn 
cung cÃp đián, n°ác căa c¢ så 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguãn cấp điện cho c¡ sá: Đ°ợc lấy Công ty Điện lực Nam Tÿ Liêm cung cấp. 

- Điện đ°ợc sā dÿng cho quá trình hoạt động cāa các khái cao tầng và thấp tầng 

thuộc c¡ sá Hải Đăng City (lô đất NO-CT1 và NO-CT2). Tuy nhiên hiện tại các khái 

thấp tầng thuộc 2 lô đất đã bàn giao sā dÿng cho ng°ßi dân đến á và kinh doanh. Chā 

c¡ sá không quản lý tình hình tiêu thÿ điện cāa các khu này. Do đó thông tin về nhu 

cầu sā dÿng điện tại c¡ sá đ°ợc liệt kê theo sá liệu tiêu thÿ cāa các khu cao tầng thuộc 

khu đất NO-CT1 và NO-CT2. 

Theo hoá đ¡n tiền n°ớc năm 2024 thì các khu cao tầng có nhu cầu sā dÿng điện 

nh° sau:  

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng điện của khu cao tầng giai đoạn tháng 5/2024 đến 

tháng 10/2024 

STT Nhu cầu dùng đián 
Đ¢n vá (kWh/tháng) 

Khu cao tầng NO-CT1 Khu cao tầng NO-CT2 

1 Tháng 1/2024 
122.384 685.689 

2 Tháng 2/2024 

3 Tháng 3/2024 79.072 422.078 

Chā đầu t° 

Ban quản lý tòa nhà 

Đ¡n vị phân phái, sàn 
giao dịch BĐS 

Đ¡n vị kinh doanh, hộ 
gia đình sā dÿng 
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4 Tháng 4/2024 88.471 532.707 

5 Tháng 5/2024 91.521 578.843 

6 Tháng 6/2024 102.445 647.224 

7 Tháng 7/2024 101.979 665.976 

8 Tháng 8/2024 99.972 667.233 

9 Tháng 9/2024 80.659 584.182 

10 Tháng 10/2024 80.854 532.564 

11 Tháng 11/2024 62.962 447.343 

12 Tháng 12/2024 60.591 390.893 

Tổng 970.910 6.154.732 

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Hải Đăng) 

1.4.2.  Nhu cầu sử dụng nước  

- Nguãn cấp n°ớc cho hoạt động cāa tòa nhà lấy tÿ hệ tháng cấp n°ớc sạch cāa 

thành phá Hà Nội do Công ty Cå phần Viwaco quản lý. 

- N°ớc đ°ợc sā dÿng cho các mÿc đích chính: Dùng cho quá trình sinh hoạt 

nhân viên, dùng cho hoạt động ăn uáng, cung cấp cho bể tiểu cảnh và vệ sinh chung. 

Tuy nhiên hiện tại các khái thấp tầng thuộc 2 lô đất đã bàn giao sā dÿng cho ng°ßi dân 

đến á và kinh doanh. Chā c¡ sá không quản lý tình hình tiêu thÿ n°ớc cāa các khu 

này. Do đó thông tin về nhu cầu sā dÿng n°ớc tại c¡ sá đ°ợc liệt kê theo sá liệu tiêu 

thÿ cāa các khu cao tầng thuộc khu đất NO-CT1 và NO-CT2. 

Theo Biên bản kiểm tra xác nhận khách hàng sā dÿng n°ớc cāa Công ty Cå 

phần Viwaco và Công ty CP đầu t° địa ác Hải Đăng về NO-CT1 và hoá đ¡n tiền n°ớc 

cāa NO-CT2 năm 2024 thì c¡ sá có nhu cầu sā dÿng n°ớc nh° sau:  

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng nước của khu cao tầng giai đoạn năm 2024 

STT 
Nhu cầu dùng 

n°ác 

Đ¢n vá (m3/tháng) 
Đ¢n vá (m3/ngày 

đêm) 
Tổng 

l°ÿng 

n°ác sā 

dāng 

(m3/ngày 

đêm) 

Khu cao 

tầng NO-

CT1 

Khu cao 

tầng NO-

CT2 

Khu cao 

tầng 

NO-CT1 

Khu cao 

tầng NO-

CT2 

1 Tháng 1/2024 11.821 12.797 381,3 412,8 794,1 

2 Tháng 2/2024 9.774 12.693 337,0 437,7 774,7 

3 Tháng 3/2024 10.657 10.003 343,8 322,7 666,5 

4 Tháng 4/2024 11.870 13.146 395,7 438,2 833,9 

5 Tháng 5/2024 11.406 13.203 367,9 464,9 832,8 

6 Tháng 6/2024 13.529 14.412 451,0 468,6 919,6 
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STT 
Nhu cầu dùng 

n°ác 

Đ¢n vá (m3/tháng) 
Đ¢n vá (m3/ngày 

đêm) 
Tổng 

l°ÿng 

n°ác sā 

dāng 

(m3/ngày 

đêm) 

Khu cao 

tầng NO-

CT1 

Khu cao 

tầng NO-

CT2 

Khu cao 

tầng 

NO-CT1 

Khu cao 

tầng NO-

CT2 

7 Tháng 7/2024 11.377 14.057 367,0 465,5 832,5 

8 Tháng 8/2024 12.168 14.430 392,5 466,8 859,3 

9 Tháng 9/2024 12.158 14.470 405,3 470,6 875,9 

10 Tháng 10/2024 12.150 14.118 391,9 473,9 865,8 

11 Tháng 11/2024 12.325 14.691 410,8 489,7 900,5 

12 Tháng 12/2024 11.982 14.002 386,5 451,7 838,2 

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Hải Đăng) 

- Đái với khái cao tầng, nhu cầu sā dÿng n°ớc trung bình nhß nhất cāa khái nhà 

cao tầng thuộc 2 NO-CT1 và NO-CT2 trong năm 2024 khoảng 666,5 m3/ngày đêm, 

trung bình lớn nhất cāa c¡ sá khoảng 919,6 m3/ngày đêm. 

- Đái với khái thấp tầng thuộc 2 khu NO-C1 và NO-CT2, tại mỗi căn đ°ợc lắp 

đÁt đãng hã n°ớc sạch và ng°ßi dân tự quản lý nên báo cáo không có sá liệu tång hợp 

l°ợng n°ớc sạch sā dÿng cāa khái thấp tầng. 

* Tính toán nhu cầu sử dụng nước của cơ sở theo định mức như sau: 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở theo định mức 

STT 
Ho¿t đßng sā 

dāng n°ác 

Tiêu 

chuẩn 

Số l°ÿng Tổng 

Lô 

NO-

CT1 

Lô 

NO-

CT2 

Lô NO-

CT1 

Lô 

NO-

CT2 

Tổng 

(NO-

CT1+ 

NO-

CT2) 

I N°ác cÃp cho sinh ho¿t    

1 
N°ớc sinh hoạt 

cho dân c° 

200 

l/ng°ßi/ 

ngày 

3.424 

ng°ßi 

3.292 

ng°ßi 
684,8  1.007,4 

2 

N°ớc sinh hoạt 

cho TTTM, dịch 

vÿ 

2 l/m2 sàn/ 

ngày 

4.030 

m2 

15.697 

m2 
8,06 31,39 39,45 

3 
N°ớc sinh hoạt 

cho bảo vệ 

25l ng°ßi/ 

ngày 

200 

ng°ßi 

300 

ng°ßi 
5,0 7,5 12,5 
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STT 
Ho¿t đßng sā 

dāng n°ác 

Tiêu 

chuẩn 

Số l°ÿng Tổng 

Lô 

NO-

CT1 

Lô 

NO-

CT2 

Lô NO-

CT1 

Lô 

NO-

CT2 

Tổng 

(NO-

CT1+ 

NO-

CT2) 

4 

N°ớc sinh hoạt 

cho vệ sinh tầng 

hầm 

1,45 l/m2 

sàn/ ngày 
0 

48.198 

m2 
0 69,88 69,88 

5 Khách vãng lai 
5 l/ng°ßi/ 

ngày 
500 500 2,5 2,5 5,0 

6 Nhà trẻ 
75 l/ng°ßi/ 

ngày 
100 0 7,5 0 7,5 

Tổng l°ÿng n°ác sā dāng cho sinh ho¿t (m3/ngày) 

707,86 
 

 1.350,83 

Nhu cầu sā dāng n°ác cho sinh ho¿t lán 

nhÃt (m3/ngày), k=1,2 

 
1630 

  

II 
N°ác cÃp cho bể 

b¢i 
      

1 
N°ớc cấp bể b¡i 
lần đầu tiên 

   480 

(m3/lần) 

  

2 

N°ớc cấp bể b¡i 
các lần tiếp theo 

(10% dung tích 

bể) 

   

48 

(m3/lần) 

  

Tổng nhu cầu sā dāng n°ác cho sinh ho¿t 

lán nhÃt (m3/ngày) 

 
2.110 
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S¡ đã cân bằng n°ớc cāa c¡ sá lớn nhất: 

Hình 1. 3. S¡ đã cân bằng n°ớc cāa c¡ sá 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng hoá chất trong hoạt động vận hành hệ thống xử lý nước 
thải 

C¡ sá sā dÿng hoá chất khā trùng Javel và mật gỉ đ°ßng cho hoạt động xā lý 

n°ớc thải. Căn cứ theo nhật ký vận hành hệ tháng xā lý n°ớc thải, nhu cầu sā dÿng 

hoá chất cāa c¡ sá nh° sau: 
Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng hóa chất năm 2023-2024 

STT Nhu cầu dùng n°ác 

Hóa chÃt sā dāng 

Javel  (lít) NaOH (kg) 

2023 2024 2023 2024 

1 Tháng 1 465 465 155 155 

2 Tháng 2 420 435 140 145 

3 Tháng 3 465 465 155 155 

4 Tháng 4 450 450 150 150 

5 Tháng 5 465 465 155 155 

6 Tháng 6 450 450 150 150 

7 Tháng 7 465 465 155 155 

Hệ tháng thoát n°ớc 

m°a ngoài nhà  

Tång thu cầu sā dÿng n°ớc 

1.830,83 m³/ngày 

Cấp cho sinh hoạt, dịch 

vÿ 1.350,83 m³/ngày 

Cấp cho bể b¡i 480 
m³/lần đầu, 48 m3/lần tiếp  

N°ớc thải sinh hoạt 

1.350,83 m³/ngày 

N°ớc thải 480 m³/ngày 

Xā lý s¡ bộ qua bể tự 
hoại và bể tách dầu, mỡ 

Thu gom về HTXLNT 
công suất 1.700 

m3/ngày tiếp tÿc xā lý 

Hệ tháng thoát n°ớc 

thành phá (Há ga G11)  

Hệ tháng thoát n°ớc 
thải ngoài nhà 

Hệ tháng thoát n°ớc 
thành phá (Há ga G16) 
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STT Nhu cầu dùng n°ác 

Hóa chÃt sā dāng 

Javel  (lít) NaOH (kg) 

2023 2024 2023 2024 

8 Tháng 8 465 465 155 155 

9 Tháng 9 450 450 150 150 

10 Tháng 10 465 465 155 155 

11 Tháng 11 450 450 150 150 

12 Tháng 12 465 465 155 155 

Tổng (theo n�m) 5475 5490 1825 1830 

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Hải Đăng) 

1.5. Các thông tin khác liên quan đ¿n c¢ så (n¿u có) 
1.5.1. Hiện trạng hoạt động của cơ sở 

C¡ sá Hải Đăng city bao gãm: 

+ Khu NO-CT1 bao gãm khái cao tầng (2 đ¡n nguyên CT1A và CT1B cao 30 

tầng cao, 02 tầng hầm, tång sá 896 căn hộ) và 04 khái nhà á thấp tầng (gãm khooid 

TT01, TT02, TT03, TT04, tång sá 147 căn hộ) đã hoàn thiện và đi vào hoạt động năm 
2017. Trong đó khái cao tầng (CT1A và CT1B) đã bàn giao cho Ban quản trị tòa nhà 

CT1 3 Hải Đăng city quản lý theo Quyết định sá 27/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 cāa 

UBND ph°ßng Mỹ Đình 2 về việc công nhận Ban quản trị tòa nhà CT1 3 Hải Đăng 
City, ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm; khái nhà á thấp tầng đã bán và bàn giao 

cho ng°ßi dân để kinh doanh và sinh sáng. Tỷ lệ lấp đầy là 90%. Sá l°ợng dân c° sinh 
sáng hiện tại khoảng 3.000 ng°ßi. 
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Hình 1. 4. Mặt bằng vị trí các hạng mục thuộc khu NO-CT1 trên TMB Hải Đăng 

city 

+ Khu NO-CT2: Bao gãm Khái nhà á cao tầng kết hợp hành chính với 38 tầng 

cao, 4 tầng hầm và 20 lô nhà á thấp tầng với 4 tầng cao, 01 tầng hầm đã hoàn thiện và 

đi vào hoạt động tÿ tháng 9/2021. Trong đó nhà á cao tầng kết hợp hành chính CT1 đã 

bàn giao cho Ban quản trị chung c° tòa nhà The Zei quản lý theo Quyết định sá 

123/QĐ-UBND ngày 20/05/2024 cāa UBND ph°ßng Mỹ Đình 2 về việc kiện toàn 

Ban quản trị nhà chung c° tòa nhà The Zei, ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm; 

lô nhà á thấp tầng đã bán và bàn giao cho ng°ßi dân để kinh doanh và sinh sáng. Tỷ lệ 

lấp đầy là 80%. Sá l°ợng dân c° sinh sáng hiện tại khoảng 2.500 ng°ßi. 

CT1B 

CT1A 

TT01 

TT02 

TT03 

TT04 
Vị trí HTXLNT 
1.700 m3/ngày 

NO-CT2 

Tr°ßng học 

Nhật Bản 

NO-CT1 
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Hình 1. 5. Mặt bằng bố trí các hạng mục thuộc khu NO-CT2 trên TMB Hải Đăng 

City 

1.5.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của cơ sở 

Hiện trạng giao thông 

Giáp phía Đông ô đất NO-CT2 là tuyến đ°ßng Lê Đức Thọ có mÁt cắt ngang 40m. 

Tuyến đ°ßng nái ra đ°ßng Hã Tùng Mậu tới khu Liên hiệp thể thao quác gia và kết thúc 

tại đ°ßng Láng 3 Hòa Lạc. Giáp phía Tây là tuyến đ°ßng Nguyễn C¡ Thạch có mÁt cắt 

ngang rộng 40m nái tÿ đ°ßng Hã Tùng Mậu vào khu đô thị mới Mỹ Đình I. 

Giáp phía Nam ô đất NO-CT2 là tuyến đ°ßng Hàm Nghi có mÁt cắt ngang rộng 

40m. Phía Bắc là đ°ßng kết cấu nhựa với mÁt cắt ngang 3,5m-5m là lái vào khu c¡ quan 
hiện có. 

Hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải của cơ sở 

 Hệ tháng thoát n°ớc cāa khu vực đã đ°ợc xây dựng hoàn thiện. Hệ tháng thoát 

n°ớc m°a đÁt dọc theo các vỉa hè các trÿc đ°ßng, đảm bảo thoát n°ớc m°a tÿ mÁt 

đ°ßng và vỉa hè công trình thoát ra hệ tháng thoát n°ớc chung cāa thành phá. 

+ Hệ tháng thoát n°ớc thải: là hệ tháng thoát n°ớc chung cāa thành phá tại 

tuyến cáng D600 trên đ°ßng Hàm Nghi thuộc ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ 

Liêm. Tọa độ vị trí xả n°ớc thải (theo hệ tọa độ VN2000):  

Điểm xả 1 tại há ga G16: X1=2327186; Y1=579713 (n°ớc thải sinh hoạt); 

Điểm xả 2 tại há ga G11: X2=2326948; Y2=579494 (n°ớc xả kiệt bể b¡i). 

NO-
CT1 

Khái cao tầng 

Khái thấp tầng 

Tr°ßng học 

Nhật Bản 

NO-CT2 
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 + Hệ tháng thoát n°ớc m°a: là hệ tháng thoát n°ớc chung cāa thành phá tại 

tuyến cáng D1250 trên đ°ßng Hàm Nghi thuộc ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ 

Liêm. Tọa độ vị trí đấu nái thoát n°ớc m°a tại há ga G11 (theo hệ tọa độ VN2000):  

X2=2326948; Y2=579494. 
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Hình 1. 6. Mặt bằng vị trí đấu nối thoát nước mưa và thoát nước thải tại cơ sở

NO-CT2 
NO-CT1 

Vị trí trạm XLNT công 
suất 1.700 m3/ngày 

Há ga thoát n°ớc thải 
(há ga G16) vào HTTN 

thành phá 

Há ga đấu nái thu n°ớc 
mÁt (há ga G11) vào 

HTTN thành phá 
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CH¯¡NG II 

SĀ PHÙ HþP CĂA C¡ Sä VàI QUY HO¾CH, 

KHÀ N�NG CHàU TÀI CĂA MÔI TR¯âNG 

2.1. Sā phù hÿp căa c¢ så vái quy ho¿ch bÁo vá môi tr°ãng quốc gia, quy ho¿ch 
tßnh, phân vùng môi tr°ãng (n¿u có) 

C¡ sá Hải Đăng City phù hợp theo các quy hoạch phát triển nh° sau: 

❖ Sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 

Ngày 06/07/2011 Thā t°ớng Chính phā ban hành Quyết định sá 1081/QĐ-TTg 

phê duyệt quy hoạch tång thể phát triển kinh tế - xã hội thành phá Hà Nội đến năm 

2020, định h°ớng đến năm 2030 và ngày 24/12/2018 ban hành Quyết định sá 

1823/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cÿc bộ quy hoạch tång thể phát triển kinh tế - xã 

hội thành phá Hà Nội đến năm 2020, định h°ớng đến năm 2030 xác định quan điểm, 

mÿc tiêu phát triển là  <Xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu 

biểu cho cả n°ớc, đảm bảo thực hiện chức năng là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa 

học, công nghệ, giao th°¡ng và kinh tế lớn cāa cả n°ớc= 

❖ Sự phù hợp với quy hoạch chung của UBND thành phố Hà Nội 

Căn cứ theo Quyết định sá 1259/QĐ-TTg cāa Thā t°ớng Chính phā ngày 

26/07/2011 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thā đô Hà Nội đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2030, theo định h°ớng phát triển <Xây dựng Thā đô Hà Nội phát 

triển bền vững, có hệ tháng c¡ sá hạ tầng xã hội và kỹ thuật đãng bộ, hiện đại, phát 

triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tãn di sản, di tích lịch sā, với phát triển kinh tế, trong 

đó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi tr°ßng, bảo đảm quác phòng an ninh theo 

h°ớng liên kết vùng, quác gia, quác tế. Xây dựng Thā đô Hà Nội trá thành thành phá 

<Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại=, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức 

cạnh tranh cao trong n°ớc, khu vực và quác tế; có môi tr°ßng sáng, làm việc tát, sinh 

hoạt giải trí chất l°ợng cao và có c¡ hội đầu t° thuận lợi=. 

2.2. Sā phù hÿp căa c¢ så đối vái khÁ n�ng cháu tÁi môi tr°ãng (n¿u có) 
Nội dung này đã đ°ợc đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 

tr°ßng và không có sự thay đåi nào. 

Đánh giá khả năng tiếp nhận n°ớc thải cāa hệ tháng thoát n°ớc dựa vào l°u 
l°ợng xả thải: 

C¡ sá xây dựng 01 trạm XLNT công suất 1.700 m3/ngày và 01 bể b¡i dung tích 

V=480 m3. Tång l°u l°ợng xả n°ớc thải cāa c¡ sá lớn nhất hằng ngày là 2.180 

m3/ngày.đêm (0,025 m3/s) và việc xả n°ớc thải đ°ợc thực hiện gián đoạn bằng b¡m 
c°ỡng bức, so với kích th°ớc hệ tháng thoát n°ớc khu vực có kích th°ớc BxH = 

1,5x1,5 m có thể thấy rằng chế độ thāy văn cāa hệ tháng thoát n°ớc cāa khu vực bị 
ảnh h°áng nhẹ về l°u l°ợng, tác độ dòng chảy. 
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Ngoài ra khu vực vị trí cāa dự án với địa hình bằng phẳng, độ dác địa hình tự 

nhiên và có vị trí tiếp giáp hệ tháng thoát n°ớc thành phá, do đó mạng l°ới dẫn n°ớc 

thải ra nguãn tiếp nhận khá thuận lợi. 

Tuyến hệ tháng thoát n°ớc chung cāa khu vực là tuyến cáng chìm, đáp ứng khả 

năng thoát n°ớc m°a, n°ớc thải cho toàn bộ khu vực. Theo khảo sát thực tế thì khu 

vực cāa c¡ sá những năm gần đây không có hiện t°ợng ngập úng, ứ đọng n°ớc thải. 

Cá sá Hải Đăng city nằm trên địa phận ph°ßng Mai Dịch, quận Cầu Giấy và 

ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm, thành phá Hà Nội. Dự án xả n°ớc thải vào hệ 

tháng thoát n°ớc chung cāa khu vực. N°ớc tÿ hệ tháng chảy vào hệ tháng tiêu thoát 

n°ớc trên đ°ßng . 

Đái với n°ớc thải cāa Tòa nhà khi xā lý đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành 

(mức B theo QCVN 14:2008/BTNMT, k=1 với đái t°ợng trÿ sá c¡ quan, văn phòng 

có quy mô diện tích sàn sā dÿng g10.000m2) tr°ớc khi xả ra hệ tháng tiếp nhận chung 

cāa khu vực thuộc địa phận ph°ßng Mai Dịch, quận Cầu Giấy và ph°ßng Mỹ Đình 2, 

quận Nam Tÿ Liêm, thành phá Hà Nội. 

Chế độ xả thải cũng là một trong những yếu tá quan trọng ảnh h°áng đến sự 

thay đåi chất l°ợng nguãn n°ớc tiếp nhận. N°ớc thải đ°ợc xả thải với khái l°ợng xả 

lớn nhất 2.180 m3/ngày đêm, ph°¡ng thức xả b¡m gián đoạn nên không ảnh h°áng 

nhiều đến chế độ thāy văn dòng chảy. 

Việc xả n°ớc thải vào nguãn n°ớc có thể gây ra tác động góp phần làm gia tăng 
hàm l°ợng, tải l°ợng các chất ô nhiễm trong nguãn n°ớc. 

Do hệ tháng thoát n°ớc chung cāa khu vực là cáng bê tông, chā yếu tiếp nhận 

n°ớc thải sinh hoạt và n°ớc m°a nên hệ sinh thái thāy sinh trong hệ tháng không đa 
dạng, không có cá tôm, do đó tác động cāa việc xả thải cāa Tòa nhà đến hệ sinh thái 

thāy sinh không đáng kể. 

Tuy nhiên, Công ty cam kết xā lý n°ớc thải đạt quy chuẩn cho phép áp dÿng 

tr°ớc khi xả ra môi tr°ßng. 

Nguãn tiếp nhận cāa n°ớc thải c¡ sá là hệ tháng thoát n°ớc chung cāa khu vực 

nên việc xả n°ớc thải cāa Tòa nhà không làm ảnh h°áng đến các hoạt động kinh tế, xã 

hội cāa khu vực. 
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CH¯¡NG III 

K¾T QUÀ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BIàN PHÁP BÀO Và MÔI 

TR¯âNG CĂA C¡ Sä 

3.1. Công trình, bián pháp thoát n°ác m°a, thu gom và xā lý n°ác thÁi 
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Mạng l°ới thu gom, thoát n°ớc m°a cāa toà nhà bao gãm hệ tháng thu gom 
thoát n°ớc m°a mái nhà và thoát n°ớc m°a chảy tràn sân đ°ßng nội bộ. 

N°ớc m°a ngoài nhà thoát ra cáng chung thành phá bằng hệ tháng áng BTCT. 

Việc thu gom, tiêu thoát n°ớc m°a ngoài nhà đ°ợc khái quát trong s¡ đã sau: 

 
Hệ tháng thoát n°ớc ngoài nhà bao gãm 3 tuyến thoát n°ớc kết hợp cùng các há 

ga thoát n°ớc (kích th°ớc cao x dài x rộng là 1,5x0,7x0,7m) đ°ợc bá trí với độ dác tÿ 

1=0,2% tới i =0,5% để đảm bảo dòng n°ớc thải có thể tự chảy ra hệ tháng thoát n°ớc 

chung cāa thành phá. 

- N°ớc m°a khu nhà thấp tầng: N°ớc m°a tÿ trên mái đ°ợc thu vào phễu thu 

theo đ°ßng áng D75 dẫn tÿ trên mái nhà xuáng vào đ°ßng áng D110 thu n°ớc m°a 
quanh nhà chảy ra hệ tháng thu gom n°ớc m°a cāa dự án theo đ°ßng áng về há ga đấu 

nái G11- cáng BTCT-D1250. 

- N°ớc m°a khu nhà cao tầng: 

+ Khu đất NO-CT1: bao gãm n°ớc m°a mái, n°ớc m°a tầng hầm. N°ớc m°a 
mái đ°ợc thu bằng phễu thu D110 dẫn theo trÿc đ°ßng áng thu gom n°ớc m°a D75 ra 
rãnh thu n°ớc thu n°ớc m°a D200 chảy ra hệ tháng thu gom n°ớc m°a cāa dự án. 

N°¡c m°a khu tầng hầm đ°ợc bá trí rãnh thu n°¡c m°a sau đó đ°ợc b¡m ra ngoài 

bằng đ°ßng áng D50 ra hệ tháng thu gom n°ớc m°a cāa dự án. Toàn bộ n°ớc m°a 
khu đất theo đ°ßng áng về há ga đấu nái G16 - cáng BTCT - D600. 

+ Khu đất NO-CT2: bao gãm n°ớc m°a mái, n°ớc m°a tầng hầm, n°ớc bể b¡i. 
N°ớc m°a mái đ°ợc thu bằng phễu thu D110 dẫn theo trÿc đ°ßng áng thu gom n°ớc 

mÁt D200→D250 cāa tòa nhà sau đó chảy vào cáng B315 rãi đ°ợc b¡m ra hệ tháng 

thu gom n°ớc m°a cāa dự án D600. N°¡c m°a khu tầng hầm đ°ợc bá trí rãnh thu 

n°¡c m°a sau đó đ°ợc b¡m ra ngoài bằng đ°ßng áng D50 ra hệ tháng thu gom n°ớc 

m°a cāa dự án. Toàn bộ n°ớc m°a khu đất theo đ°ßng áng về há ga đấu nái G11 - 

cáng BTCT -D1250. 
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Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa

D75 D75 

B¡m, D50 

D200 

D75, 
D110 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước bể bơi 
- Tại mỗi khái nhà cao tầng khu đát NO-CT02 có một bể b¡i dung tích V = 480 

m3 đ°ợc đÁt tại tầng 4, định kỳ 1 năm/lần hoÁc khi gÁp sự cá c¡ sá sẽ tiến hành xả đáy 
toàn bộ n°ớc bể b¡i ra ngoài. 

+ Hệ tháng lọc n°ớc bể b¡i cāa Dự án đ°ợc áp dÿng công nghệ lọc và tuần 

hoàn hoạt động theo một vòng kín, n°ớc bể b¡i đ°ợc b¡m qua hệ tháng xā lý, qua các 

công đoạn khā trùng lọc và đ°a n°ớc trá lại bể b¡i. Toàn bộ n°ớc tràn bể và n°ớc 

trong bể đ°ợc xā lý lọc và cấp lại bể toàn bộ, chỉ tháo xả ra môi tr°ßng khi xả kiệt đáy 
bể lần/năm. 

+ Quá trình làm sạch diễn ra nh° sau: Phần n°ớc tràn khßi bể b¡i sẽ đ°ợc thu 

gom bằng các rãnh xả tràn quanh bể b¡i về bể cân bằng, n°ớc trong bể b¡i đ°ợc hút 

qua đ°ßng xả đáy bể b¡i và tÿ bể căn bằng bằng b¡m áp lực, sau khi qua hệ tháng 

bình lọc n°ớc bể b¡i sẽ đ°ợc làm sạch, điều chỉnh pH, bå sung Clo khā trùng bằng 

hóa chất n°ớc Javen và b¡m trá lại bể b¡i bằng các đ°ßng cấp n°ớc sạch tuần hoàn. 

L°ợng hóa chất đ°ợc b¡m bằng b¡m định l°ợng hoạt động tự động theo các thiết bị 
đo tại bể đảm bảo pH đạt tÿ 7,2- 7,6, Clo d° đạt tÿ 0,3 - 1,5 mg/1. 

+ N°ớc bể b¡i định kỳ 1 năm/lần hoÁc khi nào gÁp sự cá sẽ đ°ợc xả đáy toàn 
bộ thông qua hệ tháng lọc. 

Quy trình xả kiệt nh° sau: má van hút đáy bể, đÁt bình lọc á vị trí xả kiệt, má 

van hút cāa b¡m t°¡ng ứng rãi bật b¡m hút xả kiệt bể b¡i. 

 
Hình 3. 2. Sơ đồ thoát nước bể bơi 
N°ớc thải bể b¡i khi xả kiệt vào hộp thu đáy có đ°ßng kính áng hút DI 10, 

đ°ßng kính miệng hút D200, sā dÿng 2 hộp thu đáy cho bể b¡i. Sau đó n°ớc tự chảy 

qua đ°ßng áng D200 để nhập vào đ°ßng áng D315 tự chảy vào đ°ßng áng D600 thu 

gom n°ớc m°a quanh khu đất NO-CT2. Sau đó chảy vào cáng BTCT-D1250 thu gom 

n°ớc m°a cāa c¡ sá đến há ga thoát n°ớc m°a hạ tầng ra hệ tháng thoát n°ớc m°a 
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bên ngoài dẫn về há ga đấu nái G11 sau đó chảy ra ngoài hệ tháng thoát n°ớc chung 

cāa khu vực. 

Nước xả lọc: 

Ngoài ra trong quá trình lọc tuần hoàn n°ớc bể b¡i, phát sinh n°ớc xả lọc. Do 

thành phần n°ớc thải xả lọc cát, cÁn và l°ợng ít nên đ°ợc xả chung vào đ°ßng áng 

thoát n°ớc m°a cāa dự án. N°ớc xả lọc đ°ợc b¡m qua đ°ßng áng DI60 chảy xuáng 

áng D315 tự chảy vào đ°ßng áng D600 thu gom n°ớc m°a quanh khu đất NO-CT2. 

Sau đó chảy vào cáng BTCT-D1250 thu gom n°ớc m°a cāa c¡ sá đến há ga thoát 

n°ớc m°a hạ tầng ra hệ tháng thoát n°ớc m°a bên ngoài dẫn về há ga đấu náỉ G11 sau 

đó chảy ra ngoài hệ tháng thoát n°ớc chung cāa khu vực. 

Tọa độ há ga G11 (theo hệ tọa độ VN2000): X=2326948; Y=579494. 
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D75, D160 D76, D140, 
D200 

D110, 
D160, D200 

D90, D160, 
D75, 

D110, 
D300 

D75, D160, 
D200 

D160, D300,  D110, D300,  B¡m D200, D300 D200, D300  D160, D300,  B¡m D160, D300, D110, B300,  

D90, D160, 
D110, 

D160, D200 

D110 

B¡m, D200 D600 

3.1.3. Thu gom, thoát nước thải 
* Công trình thu gom nước thải 

- Sơ đồ hệ thống thu gom: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom nước thải hiện tại của cơ sở

N°ớc thải khu đất NO-CT01 N°ớc thải khu đất NO-CT02 

 

Khu nhà á thấp tầng Khu nhà cao tầng Khu nhà á thấp tầng Khu nhà cao tầng 

NT nhà 
bếp, khu 
dịch vÿ 

NT thoát 
rāa, giÁt 

NT bệ xí 
vệ sinh 

NT bệ xí NT thoát 
rāa 

NT nhà 
bếp, khu 
dịch vÿ 
  

NT thoát 
rāa 

NT bệ xí 
vệ sinh 

NT bệ xí NT thoát 
rāa 

Bể tách 
mỡ (01 bể 

20m3) 

Há ga 
thoát n°ớc 
ngoài nhà 

Bể phát 
(150m3x4 

bể) 

Bể phát 
(147 bể, 

3m3/1 bể) 

Bể tách 
mỡ (01 bể 

60m3) 
 

Bể phát 
(01 bể 
290m3) 
 

Bể phát 
(20 bể, 

3m3/1 bể) 
 

Há ga tập trung n°ớc thải tr°ớc xā lý 

HTXLNT tập trung công suất 1.700m3/ngày Há ga thăm có đãng hã đo l°u l°ợng 

Hệ tháng thoát n°ớc chung cāa thành phá trên đ°ßng 
Hàm Nghi (há ga G16) 

D75, 
D90, 

D110, 
D300 

D75, 
D160, 
D200 
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Đái với khu đất NO-CT1: 

• Với khu cao tầng 

Nước thải bệ xí vệ sinh: 

+ N°ớc thải bệ xí khu căn hộ tÿ tầng 3 đến tầng 30 tự chảy vào các đ°ßng áng 

thu gom riêng cāa tÿng căn hộ sau đó đ°ợc nái vào trÿc đứng thoát n°ớc D110 đÁt 

trong hộp kỹ thuật dọc các tầng xuáng tầng 3 nái vào đ°ßng áng thu gom n°ớc thải 

D160, tiếp tự chảy vào đ°ßng áng D200 dẫn xuáng tầng hầm 1 vào bể tự hoại (4 bể, 

V=150m3/1 bể) đÁt tại tầng hầm 1 mỗi tòa nhà. Có 4 bể tự hoại. Sau khi đ°ợc xā lý s¡ 
bộ qua bể tự hoại, n°ớc thải theo đ°ßng áng D200 tự chảy ra ngoài đ°ßng áng D300 

thu gom n°ớc thải cāa toàn dự án về há ga tập trung n°ớc thải tr°ớc xā lý. 

+ N°ớc thải bệ xí tầng 1,2 th°¡ng mại dịch vÿ chảy vào đ°ßng áng D110 thu 

gom n°ớc thải cāa tòa nhà chảy xuáng tầng hầm 1 vào đ°ßng áng thu gom n°ớc thải 

đÁt tại tầng hầm 1 D160 tiếp tự chảy vào đ°ßng áng D200 dẫn xuáng tầng hầm 1 vào 

bể tự hoại (V=150m3) đÁt tại tầng hầm 1 mỗi tòa nhà. Có 4 bể tự hoại. Sau khi đ°ợc 

xā lý s¡ bộ qua bể tự hoại, n°ớc thải đ°ợc b¡m ra ngoài theo đ°ßng áng D200 chảy ra 

ngoài đ°ßng áng D300 thu gom n°ớc thải cāa toàn dự án về há ga tập trung n°ớc thải 

tr°ớc xā lý. 

Nước thải rửa: 

+ N°ớc thải rāa khu căn hộ tÿ tầng 4 trá lên: bao gãm n°ớc thải tÿ các chậu 

rāa, phễu thu sàn cāa các khu nhà vệ sinh cāa các căn hộ. N°ớc thải thoát tÿ các chậu 

rāa và các phễu thu sàn tÿ các căn hộ chảy vào các đ°ßng áng thu gom riêng sau đó 

nái với đ°ßng áng đứng D75 đÁt trong hộp kỹ thuật dọc tÿ các tầng xuáng tầng 2, tại 

đây các áng đứng thoát n°ớc thải D75 đ°ợc chảy vào đ°ßng áng D160 sau đó nái vào 

đ°ßng áng D200 đ°ßng áng thu gom thoát rāa D200 sau đó chảy xuáng trần tầng hầm 

1 và tự chảy ra ngoài vào đ°ßng áng D300 thu gom n°ớc thải toàn bộ dự án về há ga 

tập trung n°ớc thải tr°ớc xā lý. 

+ N°ớc thải rāa tầng 1,2,3 chảy vào các phễu thu vào áng D110 dẫn vào đ°ßng 

áng thu gom thoát rāa D200 sau đó chảy xuáng trần tầng hầm 1 và tự chảy ra ngoài 

vào đ°ßng áng D300 thu gom n°ớc thải toàn bộ dự án về há ga tập trung n°ớc thải 

tr°ớc xā lý. 

Nước thải khu bếp: 

N°ớc thải thoát tÿ các chậu rāa khu bếp tÿ các căn hộ đ°ợc thu gom tự chảy 

vào áng nhánh sau đó nái tự chảy vào đ°ßng áng đứng D75 đÁt trong hộp kỹ thuật dọc 

tÿ các tầng xuáng tầng hầm 1, tại đây các áng đứng thoát n°ớc thải đ°ợc tập trung tự 

chảy theo đ°ßng áng D160 dẫn về bể tách dầu mỡ đÁt tại tầng hầm sau đó theo đ°ßng 

áng D160 tự chảy vào rãnh thu n°ớc thải B300 chảy về há ga tập trung n°ớc thải tr°ớc 

xā lý. 
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• Với khu thấp tầng 

+ N°ớc thải bệ xí đ°ợc chảy theo đ°ßng áng D90 nái vào đ°ßng áng gom 

D160 vào bể phát thể tích khoảng 3m3 đÁt ngầm á mỗi căn hộ thấp tầng để xā lý s¡ bộ 

sau đó tự chảy theo đ°ßng áng D110 ra ngoài nhà vào đ°ßng áng D300 cāa hệ tháng 

thu gom n°ớc thải chung cāa dự án về há ga tập trung n°ớc thải tr°ớc xā lý. 

+ N°ớc thải rāa đ°ợc thu gom vào các đ°ßng áng D75 gom vào đ°ßng áng 

D110 sau bể phát tự chảy ra ngoài nhà vào đ°ßng áng D300 cua hệ tháng thu gom 

n°ớc thải chung cāa dự án về há ga tập trung n°ớc thải tr°ớc xā lý. 

(Tất cả các đường ống bên trong đều là ống nhựa PVC) 

Đái với khu NO-CT2: 

• Với khu cao tầng 

Nước thải bệ xí vệ sinh: 

+ N°ớc thải bệ xí khu căn hộ tÿ tầng 4 lên tầng 38 đ°ợc thu gom tự chảy vào 

các đ°ßng áng D90 chảy vào trÿc đứng D110 đÁt trong hộp kỹ thuật dọc các tầng 

xuáng tầng 2 sau đó chảy xuáng tầng hầm 1 vào đ°ßng áng thu gom n°ớc thải đÁt tại 

tầng hầm 1 D160 tự chảy vào bể tự hoại (01 bể V=290m3) đÁt tại tầng hầm 1 cāa khu 

nhà cao tầng. Sau khi đ°ợc xā lý s¡ bộ qua bể tự hoại, n°ớc thải đ°ợc b¡m vào đ°ßng 

áng D160 ra ngoài đ°ßng áng D300 thu gom n°ớc thải cāa toàn dự án về há ga tập 

trung n°ớc thải tr°ớc xā lý. 

+ N°ớc thải bệ xí tầng 1,2,3,4 th°¡ng mại dịch vÿ tự chảy vào đ°ßng áng D110 

thu gom n°ớc thải cāa tòa nhà chảy xuáng tầng hầm 1, chảy vào đ°ßng áng thu gom 

n°ớc thải đÁt tại tầng hầm 1 D160 tự chảy vào bể tự hoại (01 bể, V=290m3) đÁt tại 

tầng hầm 1 khu cao tầng. Sau khi đ°ợc xā lý s¡ bộ qua bể tự hoại, n°ớc thải đ°ợc b¡m 
vào đ°ßng áng D160 ra ngoài đ°ßng áng D300 thu gom n°ớc thải cāa toàn dự án về 

há ga tập trung n°ớc thải tr°ớc xā lý. 

Nước thải rửa: 

+ N°ớc thải rāa khu căn hộ tÿ tầng 3 lền tầng 40: bao gãm n°ớc thải tÿ các 

chậu rāa, phễu thu sàn cāa các khu nhà vệ sinh cāa các căn hộ. N°ớc thải thoát tÿ các 

chậu rāa và các phễu thu sàn tÿ các căn hộ đ°ợc tự chảy theo áng nhánh nái chảy vào 

đ°ßng áng đứng D76 đÁt trong hộp kỹ thuật dọc tÿ các tầng xuáng tầng 2, tại đây các 
áng đứng thoát n°ớc thải D76 đ°ợc nái tự chảy vào đ°ßng áng D140 sau đó vào 
đ°ßng áng D200 gom n°ớc thải rāa tầng 1,2 khu th°¡ng mại dịch sau đó chảy xuáng 

trần tầng hầm 1 và tự chảy ra ngoài vào đ°ßng áng D300 thu gom n°ớc thải toàn bộ 

dự án về há ga tập trung n°ớc thải tr°ớc xā lý. 

Nước thải khu bếp: 

+ N°ớc thải thoát tÿ các chậu rāa khu bếp tÿ các căn hộ đ°ợc tự chảy vào áng 

nhánh riêng cāa tÿng căn hộ sau đó đ°ợc nái tự chảy vào đ°ßng áng đứng D75 đÁt 
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trong hộp kỹ thuật dọc tÿ các tầng xuáng trần tầng hầm 1, tại đây các áng đứng thoát 

n°ớc thải đ°ợc tập trung theo đ°ßng áng D160→D200 tự chảy về bể tách dầu mỡ 

(V60m3) đÁt tại tầng hầm sau đó tiếp tÿc tự chảy theo đ°ßng áng D160 vào rãnh thu 

n°ớc thải B300 chảy về há ga tập trung n°ớc thải. 

• Với khu thấp tầng 

Nước thải bệ xí vệ sinh: 

+ N°ớc thải bệ xí đ°ợc chảy theo đ°ßng áng D90 chảy vào đ°ßng áng gom 

D160 vào bể phát thể tích khoảng 3m3 đÁt ngầm á mỗi căn hộ thấp tầng để xā lý s¡ bộ 

sau đó tự chảy theo đ°ßng áng D110 ra ngoài nhà vào đ°ßng áng D300 cāa hệ tháng 

thu gom n°ớc thải chung cāa dự án về há ga tập trung n°ớc thải. 

+ N°ớc thải rāa đ°ợc thu gom vào các đ°ßng áng D75 → D90 gom vào đ°ßng 

áng D110 sau bể phát tự chảy ra ngoài nhà vào đ°ßng áng D300 cāa hệ tháng thu gom 

n°ớc thải chung cāa dự án. 

* Công trình thoát n°ớc thải: 

N°ớc thải sau xā lý tÿ há ga tập trung n°ớc thải tr°ớc xā lý tự chảy vào bể điều 

hòa cāa hệ tháng xā lý n°ớc thải. Sau khi đ°ợc xā lý qua hệ tháng XLNT, n°ớc thải 

đ°ợc tập trung tại há ga sau xā lý sau đó đ°ợc b¡m qua đãng hã đo l°u l°ợng n°ớc 

thải, sau đó tiếp tÿc chảy ra há ga đấu nái G16 - cáng BTCT - D600 vào hệ tháng 

thoát n°ớc chung cāa khu vực tại Ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm và ph°ßng 

Mai Dịch, quận cầu Giấy. 

(Tất cả các đường ống bên trong đều là ống nhựa PVC) 

* Điểm xả nước thải sau xử lý 

N°ớc thải sau khi xā lý qua HTXL n°ớc thải công suất 1.700 m3/ngày đêm dẫn 

theo tuyến cáng D600 b¡m lên há ga thoát n°ớc và chảy về há ga đấu nái G16 nằm 

trên hệ tháng thoát n°ớc chung cāa khu vực thuộc đ°ßng Hàm Nghi, ph°ßng Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy và ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm, thành phá Hà Nội. 

- Vị trí n¡i xả n°ớc thải: Há ga đấu nái G16 nằm trên hệ tháng thoát n°ớc 

chung cāa khu vực thuộc đ°ßng Hàm Nghi, ph°ßng Mai Dịch, quận Cầu Giấy và 

ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm, thành phá Hà Nội.  

- Tọa độ vị trí xả thải và nguãn tiếp nhận: 

+ Tọa độ vị trí xả thải hệ tọa độ VN2000: X: 2327186     Y: 579713 

+ Nguãn tiếp nhận n°ớc thải: Hệ tháng thoát n°ớc chung cāa khu vực thuộc 

đ°ßng Hàm Nghi, ph°ßng Mai Dịch, quận Cầu Giấy và ph°ßng Mỹ Đình 2, quận 

Nam Tÿ Liêm, thành phá Hà Nội.  

3.1.4 Xử lý nước thải 
* Công trình xử lý nước thải đã xây dựng, lắp đặt: 

Các công trình xā lý n°ớc thải đã thực hiện tại dự án gãm: 
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Bảng 3. 1. Các công trình XLNT đã thực hiện tại của dự án 

STT Công trình Số l°ÿng Thông số kỹ thu¿t Vá trí 

1 Bể tự hoại 

04 
150m3, kích th°ớc 

6x7,6x3,3 

ĐÁt tại hầm 1 cāa tòa 

nhà cao tầng thuộc ô đất 

NO-CT1 

147 
3m3, kích th°ớc 

2x1x1,5m 

ĐÁt ngầm ngoài v°ßn 

mỗi căn biệt thự thuộc ô 

đất NO-CT1 

01 
290m3, kích th°ớc 

12,5x5x4,64m 

ĐÁt tại hầm 1 cāa tòa 

nhà cao tầng thuộc ô đất 

NO-CT2 

20 
3m3, kích th°ớc 

2x1x1,5m 

ĐÁt ngầm ngoài v°ßn 

mỗi căn biệt thự thuộc ô 

đất NO-CT2 

2 Bể tách mỡ 

01 20m3 

ĐÁt tại hầm 1 cāa tòa 

nhà cao tầng thuộc ô đất 

NO-CT1 

01 60m3 

ĐÁt tại hầm 1 cāa tòa 

nhà cao tầng thuộc ô đất 

NO-CT2 

3 
Hệ tháng xā lý 

n°ớc thải 
01 1.700 m3/ngày đêm 

Khu đất cây xanh ký hiệu 

CX2 thuộc lô đất NO-CT1 

a. Bể tự hoại  

- Chức năng: xā lý n°ớc thải xí tiểu cāa dự án 

  
Hình 3. 4. Mô phỏng bể tự hoại 3 ngăn 

- Quy trình vận hành: N°ớc thải đ°ợc thu gom vào ngăn lắng s¡ cấp tiếp nhận 

n°ớc thải rãi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. à ngăn phân huỷ yếm khí, d°ới sự 

hoạt động cāa vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,& 
khí thải đ°ợc thoát ra ngoài theo đ°ßng áng dẫn khí. Hỗn hợp n°ớc thải đ°ợc dẫn qua 

bể lắng thứ cấp, phần n°ớc trong đ°ợc dẫn ra ngoài. Phần bùn đ°ợc giữ lại trong các 

ngăn lắng, d°ới tác dÿng cāa vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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hoà tan. Định kỳ thuê đ¡n vị có chức năng thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các 

ngăn lắng và định kỳ (3-6 tháng/lần) bå sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại. 

N°ớc thải sau bể tự hoại tiếp tÿc đ°ợc đ°a về HTXLNT sinh hoạt. 

- Hóa chất sā dÿng: định kỳ 3 tháng bå sung 200g men vi sinh Biophot /xí tiểu. 

b. Bể tách mỡ 

- Chức năng: xā lý s¡ bộ n°ớc thải nhà bếp tr°ớc khi dẫn về HTXL n°ớc thải 

sinh hoạt 

 
Hình 3. 5. Mô phỏng bể tách dầu mỡ 

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: N°ớc thải tÿ nhà bếp cāa toà nhà 

chứa một l°ợng dầu, mỡ t°¡ng đái lớn sẽ đ°ợc thu gom và đ°a vào ngăn chứa cāa bể 

tách mỡ, tại đây cho phép giữ lại các chất bẩn nh° các loại thực phẩm, đã ăn thÿa, 

x°¡ng hay các loại tạp chất khác...có trong n°ớc thải. Chức năng này giúp cho bể tách 

mỡ làm việc ån định mà không bị nghẹt rác. Sau đó n°ớc thải đi sang ngăn lắng thứ 

nhất, á đây thßi gian l°u dài đā để mỡ, dầu nåi lên mÁt n°ớc. Còn phần n°ớc trong sau 

khi mỡ và dầu đã tách ra lại tiếp tÿc chảy sang ngăn lắng thứ 2 sau đó chảy ra ngoài. 

Lớp dầu mỡ sẽ tích tÿ dần dần và tạo lớp váng trên bề mÁt n°ớc, định kỳ thông qua 

nắp thăm bể sẽ thu gom loại bß lớp dầu mỡ và thuê đ¡n vị có chức năng vận chuyển đi 

xā lý theo đúng quy định. 

c. Hệ thống xử lý nước thải 

- Dòng n°ớc thải tiếp nhận:  

+ Dòng thải 1: Dòng n°ớc thải tÿ các khu bếp cāa tòa nhà, trung tâm th°¡ng 
mại, các căn hộ trong khu cao tầng và khu thấp tầng thuộc ô đất NO-CT1 (tiếp nhận 

n°ớc thải tÿ năm 2018). 
+ Dòng thải 2: Dòng n°ớc thải tÿ các khu bếp cāa tòa nhà, trung tâm th°¡ng 

mại, các căn hộ trong khu cao tầng và khu thấp tầng thuộc ô đất NO-CT2 (tiếp nhận 

n°ớc thải tÿ năm 2022). 
- Sá l°ợng: 01 hệ, đÁt tại Khu cây xanh CX2, diện tích 850m2. 

- Công nghệ xā lý n°ớc thải: Công nghệ xā lý sinh học dạng mẻ dòng liên tÿc 
ASBR. 

- Công suất: 1.700 m3/ngày đêm 
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- Quy chuẩn áp dÿng đái với n°ớc thải sau xā lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, 

hệ sá k=1 với đái t°ợng khu chung c°, khu dân c° có quy mô tÿ 50 căn hộ trá lên.  

- Trạm XLNT xây dựng hoàn thành và đ°a vào vận hành tÿ tháng 07/2018. 

S¡ đã công nghệ hệ tháng xā lý n°ớc thải tại c¡ sá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT 1.700 m3/ngày đêm 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

N°ớc thải phát sinh tÿ các khu vực trong Dự án Hải Đăng City -> Bể tách mỡ, 

Bể điều hòa n°ớc thải -> Cÿm xā lý sinh học dạng mẻ dòng liên tÿc ASBR -> Bể khā 

trùng và chứa n°ớc sau xā lý Nguãn tiếp nhận. 

B°ác 1: Thu gom v¿n chuyển n°ác thãi: 

Dòng n°ớc thải tÿ khu vệ sinh đ°ợc thu gom và đ°a về các bể phát để xā lý s¡ 
bộ tr°ớc khi vào hệ tháng XLNT tập trung; 

N°ớc thải tÿ lô NO-CT1 N°ớc thải tÿ lô NO-CT2 

Bể tự hoại; bể tách 
dầu, mỡ 

Há ga tập trung n°ớc 
thải tr°ớc xā lý 

Bể tách mỡ 

Bể điều hòa 

Bể xā lý sinh học 
selector 

Bể xā lý sinh học 
ASBR 

Thiết bị tách n°ớc và 
ngăn khā trùng 

Há ga đấu nái thoát n°ớc ra hệ tháng 
thoát n°ớc chung 

Máy thåi khí 

Máy thåi khí 

Bể chứa 
bùn 

Hợp đãng với đ¡n vị 
thu gom, xā lý 

B¡m  
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Dòng n°ớc thải khu vực nhà bếp: đ°ợc đ°a về bể tách mỡ để loại bß hết dầu 

mỡ và váng nåi tr°ớc khi vào bể điều hòa; 

Các dòng n°ớc thải khác nh° tắm giÁt, rāa đ°ợc thu gom và đ°a về bể điều hòa 

nằm trong hệ tháng XLNT tập trung. 

B°ác 2: ĐiÁu hòa ổn đánh l°u l°ÿng, nồng đß & thành phần các chÃt ô 

nhißm: 

Bẻ điều hoà có tác dÿng thu gom các dòng n°ớc thải khác nhau để điều hòa l°u 
l°ợng, ån định nãng độ & thành phần các chất ô nhiễm trong n°ớc thải tr°ớc khi sang 

bể xā lý sinh học. Trong bể điều hoà có lắp đÁt hệ tháng sÿc khí thô dạng áng khoan lỗ 

d°ới đáy bể để đảo trộn các dòng n°ớc thải với nhau. 

B°ác 3; Xā lý sinh học các chÃt ô nhißm trong n°ác thÁi: 

Sau khi tÿ điều hoà, n°ớc thải đ°ợc b¡m vào các bể ASBR thông qua đ°ßng 

áng dẫn n°ớc & phân phái. Viác điÁn n°ác vào các bể ASBR này hoàn toàn tā 

đßng thông qua các van điÁu khiển và ch°ong trình điÁu khiển trung tâm. 

Hai (02) bể ASBR hoạt động song song đ°ợc thiết kế cho TXLNT Dự án Hải 

Đăng City. Các bể này là công đoạn chính trong quá trình xā lý chính để làm sạch các 

chất ô nhiễm có trong n°ớc thải. 

Công nghệ ASBR là công nghệ xā lý n°ớc thải dạng mẻ tuần hoàn liên tÿc, 

theo đó các quá trình nh° oxy hóa cacbon, quá trình nitrat hóa, khā nit¡ và khā 

Photpho bằng ph°¡ng pháp sinh học đ°ợc diễn ra đãng thßi. Ph°¡ng pháp này không 

cần thiết bị khuấy trộn, bể lắng thứ cấp. 

Trong suát quá trình xā lý, bùn hoạt tính sẽ liên tÿc đ°ợc sinh ra. Bùn đ°ợc 

b¡m về bể chứa & l°u bùn và đ°ợc thuê đ¡n vị có chức năng hút định kỳ đem xā lý 

theo quy định. 

àuá trình phản ứng ở bểASBR gồm các giai đoạn sau: 

Giai đoạn 1: N°ớc thải đầu vào sẽ trộn lẫn với bùn hãi l°u có tỷ lệ F/M cao á 

ngăn SELECTOR. Sự kết hợp bể SELECTOR với các bể phản ứng khác nhau tạo nên 

°u việt khác biệt giữa công nghệ ASBR và các bể hoạt động theo công nghệ SBR. ĐÁc 

điểm này giúp loại bß dây chuyền FILL và FILL-ANOXIC-MIX mà thay vào đó là 

dây chuyền FILL- AERATE và do đó vận hành hệ tháng đ¡n giản h¡n. 
Hệ tháng này đảm bảo quá trình xā lý sinh học sẽ chā yếu là tạo ra các hạt bùn 

hoạt tính, và do đó làm tăng độ an toàn trong quá trình vận hành, giảm thiểu sự tập 

trung dòng thải. Be Selector hỗ trợ quá trình phát triển các vi sinh vật khā photpho và 

do đó photpho đ°ọc khā theo ph°¡ng pháp sinh học mà không cần thêm hoá chất. 

Giai đoạn 2: Quá trình phản ứng xẩy ra trong bể ASBR gần t°¡ng tự nh° quá 

trình SBR & Aeroten truyền tháng, chỉ khác dòng vào ra là liên tÿc. Đây là ph°¡ng 
pháp xā lý n°ớc thải mà qua đó các quá trình nh° oxy hóa cacbon, quá trình nitrat hóa, 
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khā nit¡ và khā Photpho bằng ph°¡ng pháp sinh học đ°ợc diễn ra đãng thßi. Quá 

trình xā lý sẽ diễn ra liên tÿc do có 02 bể hoạt động song song và lệch pha nhau. Tång 

thßi gian phản ứng cāa 1 chu kỳ là 4 giß. 

Các chu kỳ cāa 02 bể ASBR Trạm XLNT nh° sau: 
Giã Quá trình 

Bể ASBR 1 Bể ASBR 2 

Giß thứ nhất (1) B¡m n°ớc vào và sÿc khí Lắng 

Giß thứ hai (2) B¡m n°ớc vào và sÿc khí Rút n°ớc ra 

Giß thứ ba (3) Lắng B¡m n°ớc vào và sÿc khí 

Giß thứ t° (4) Rút n°ớc ra B¡m n°ớc vào và sÿc khí 

N°ớc thải sau khi xā lý á các bể ASBR đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu và đ°ợc hút 

ra bái các thiết bị thu n°ớc DECANTER, xả vào bể KHĀ TRÙNG bằng hóa chất 

NaClO. Tại đây, n°ớc thải đ°ợc đi qua các vách ngăn tạo dòng chảy kiểu zic zắc và 

đ°ợc b¡m hóa chất khā trùng NaClO có nãng độ đā để phần lớn các vi khuẩn có hại bị 
tiêu diệt. 

N°ớc sau khi khā trùng, đạt các tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 14/2008-

BTNMT mức B thì sẽ đ°ợc b¡m xả vào nguãn tiếp nhận n°ớc thải. 

Bùn hoạt tính sinh ra tÿ bể ASBR một phần đ°ợc hãi l°u về ngăn SELECTOR 

trong bể ASBR, phần d° b¡m thải vào bể LÀM ĐÀC BÙN để làm đÁc tr°ớc khi xā lý 

Xā lý bùn: Bùn tại Bể chứa và làm đÁc bùn và định kỳ 6 tháng 1 lần đ°ợc hút đi 
bái xe hút bùn cāa Cty Môi tr°ßng đô thị đem đi xā lý hợp vệ sinh. 

C¡ chế khā Nito trong n°ớc thải theo công nghệ ASBR đ°ợc mô tả nh° sau: 

Hợp chất hữu c¡ chứa Nito, protein, Ure 

Thāy phân & Bị thāy phân do vi khuẩn 

Amonia 3 NH4
+ Nito hữu c¡ trong VSV VSV chết chứa Nito 

hữu c¡ theo bùn ra 
ngoài 

NO2
- 

NO3
- Khí N2 

Cấp hợp chất chứa Cacbon 

VSV thiếu khí, 
Quá trình khā nito 

QUÁ TRÌNH ĐâNG HÓA 

Đãng hóa 

VSV 

hiếu 

khí 

VSV 

hiếu 

khí 

Cấp O2 

Cấp O2 

QUÁ 
TRÌNH 

NITRAT 
HÓA & 
KHĀ 
NITO 
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Vi khuẩn Nitrit hóa 

Vi khuẩn Nitrat hóa 

Vi khuẩn thiếu khí 

Vi khuẩn thiếu khí 

Vi khuẩn thiếu khí 

Hình 3. 7. C¡ chế khā Nito trong n°ớc thải theo công nghệ sinh học ASBR 

Theo hình vẽ thì quá trình khā Nito bằng ph°¡ng pháp sinh học trải qua các 

b°ớc nh° sau: 

B°ớc 1: NH4
+ bị ô xy hóa thành NO2 do các vi khuẩn nitrit hóa theo phản ứng: 

NH4
+ + 1,5O2 ---------------------------------- > NO2- + 2H+ + H2O 

B°ớc 2: Oxy hóa NO2
- thành NO3

- do các vi khuẩn nitrat hóa theo phản ứng: 

NO2- + 0,5O2 44444444> NO3
- + 2H+ + H2O 

Tång hợp quá trình chuyển hóa NH4
+ thành NO3

- nh° sau: 

NH4
+ + 2O2 ------------------------------------ > NO3

- + 2H+ + H2O 

Khoảng 20-40% NH4
+ bị đãng hóa thành vß tế bào. Phản ứng tång hợp thành 

sinh khái đ°ợc viết nh° sau: 
4CO2 + HCO3

- + NH4
+ + H2O ------- -> C5H7O2N + 5O2 

C5H7O2N: là công thức biểu diễn tế bào vi sinh vật đ°ợc hình thành. 

Tång hợp các quá trình trên bằng phản ứng sau: 

NH4
+ + O2 + HCO3- ------- > C5H7O2N + NO3- + H2O + H2CO3 

Quá trình sinh học khā NO3
- thành khí N2 diễn ra trong môi tr°ßng thiếu khí 

(anoxic) d°ới tác dÿng cāa các vi sinh vật thiếu khí. Quá trình khā NO3
- thành khí N2 

có thể mô tả bằng các phản ứng sau: 

Vi khuẩn thiếu khí 
NO3

- + C + H2CO3  -------- > C5H7O2N + N2 + H2O + HCO3
- 

Vi khuẩn thiếu khí 
NO2

- + C + H2CO3 ------------- > C5H7O2N + N2 + H2O + HCO3
- 

 

O2
- + C + NO3

-  ----------------- > C5H7O2N + N2 + H2O + H2CO3
 + HCO3

- 

Bảng 3. 2. Các hạng mục công nghệ của HTXLNT 

TT H¿ng māc/Thi¿t bá Mô tÁ 

I Bể điều hòa nước thải 

1 
Hệ tháng phân phái 
khí đáy bể 

Sá l°ợng: 01 hệ tháng 
Nhiệm vÿ : Cung cấp khí thô để đảo trộn n°ớc thải 
trong bể điều hòa để ån định l°u l°ợng , thành phần và 
nãng độ các chất ô nhiễm 

2 B¡m chìm n°ớc thải 

Sá l°ợng: 2 cái, hoạt động luân phiên theo thßi gian và 
mực n°ớc 

Nhiệm vÿ: vận chuyển n°ớc thải bể điều hòa sang cÿm 
bể sinh học 

3 Phao đo mực n°ớc 
Nhiệm vÿ: Điều khiển chế độ hoạt động cāa b¡m n°ớc 
thải 

4 
Van điều khiển cấp 
n°ớc 

Sá l°ợng : 02 van, loại van chÁn, có motor. Mÿc đích: 
Điều khiển quá trình cấp n°ớc vào bể ASBR trong chu 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi tr°ßng cāa c¡ sá Hải Đăng City 
 

  
Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng  41 

TT H¿ng māc/Thi¿t bá Mô tÁ 

kỳ nạp cāa bể . Chế độ : Hoàn toàn tự động theo 
ch°¡ng trình cài đÁt 

II Cụm bể xử lý sinh hác 

1 Bể thiếu khí 

N°ớc thải tÿ bể Điều hoà đ°ợc b¡m sang hệ tháng các 
bể sinh học ASBR thông qua các van điều khiển, mÿc 
đích các van này là kháng chế l°u l°ợng n°ớc thải cho 
phù hợp với các chu kỳ hoạt động cāa tÿng bể. Đầu 
tiên, n°ớc thải sẽ đi vào ngăn Selector cāa bể ASBR. 
Tại đây, n°ớc thải sẽ đ°ợc trộn đều và tiếp xúc lớn 
nhất với bùn hoạt tính trong pha nạp cāa bể ASBR. 
Tại ngăn Selector, l°ợng c (chất hữu c¡) hấp thÿ lên 
bùn hoạt tính là lớn nhất, đảm bảo cho quá trình oxy 
hoá á pha sÿc khí là tát nhất. 
Sá l°ợng: 02 bể. Làm bằng bê tông cát thép 
Nhiệm vÿ: Mỗi bể có 2 ngăn hoạt động nái tiếp để tạo 
sự khuấy trộn và n°ớc thải + bùn hoạt tính tuần hoàn 
chạy theo tuần tự tÿ đầu bể đến cuái bể. D°ới đáy bể 
có thiết kế hệ tháng phân phái khí, dạng thô để tạo sự 
xáo trộn dòng chảy, đảm bảo cho sự tiếp xúc cāa bùn 
hãi l°u và n°ớc thải đầu vào là tát nhất. 2 bể Selector 
có 2 đ°ßng áng dẫn khí khác nhau. Mỗi đ°ßng áng 
dẫn khí có 1 van tự động và 1 van tay. Van tự động sẽ 
đóng má dựa theo chu động cāa bể ASBR t°¡ng ứng 

2 Bể ASBR 

N°ớc thải sau khi qua ngăn Selector sẽ tự chảy tràn 
vào bể ASBR. Tại đây xảy ra quá trình oxy hoá các 
chất ô nhiễm bái các vi sinh vật - bùn hoạt tính, trong 
hoạt động sáng cāa mình, vi sinh vật sẽ sā dÿng các 
chất hữu c¡ có trong n°ớc thải làm thức ăn và để tång 
hợp nên tế bào, kết quả là n°ớc thải sẽ đ°ợc làm sạch 
các chất ô nhiễm. sá l°ợng: 02 bể, có cấu tạo bằng bê 
tông cát thép 
D°ới đáy bể có thiết kế hệ tháng phân phái khí, đầu 
phân phái dạng màng mßng, hình trÿ hoÁc đĩa, bọt khí 
mịn, hiệu suất cao nhằm mÿc đích khuyéch tán Oxy 
vào n°ớc thải cho hoạt động sáng cāa vi sinh vật. Mỗi 
bể ASBR sẽ có đ°ßng áng dẫn, cấp khí riêng biệt . 
Việc cấp khí đ°ợc điều khiển thông qua 1 van tự động 
và 1 van tay. Van tự động sẽ đóng má dựa theo chu kỳ 
hoạt động cāa bế ASBR t°¡ng ứng. Cuái bể là 
Decanter để hút n°ớc sau xā lý ra trong chu kỳ lắng và 
hút n°ớc cāa bể. Giữa bể có bá trí các b¡m bùn hãi 
l°u về bể Selector và b¡m bùn thải sang bể nén bùn. 
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TT H¿ng māc/Thi¿t bá Mô tÁ 

Chu trình làm việc cāa 01 bể ASBR bao gãm các pha: 
Điền n°ớc + sÿc khí (phản ứng), Pha lắng và Pha rút 
n°ớc. Việc xen kẽ hoạt động cāa các pha giữa 2 bể 
ASBR khiến cho n°ớc thải đầu vào ra là liên tÿc. Với 
những °u điểm v°ợt trội nh° đã phân tích về công 
nghệ ASBR. Hệ tháng có thể đảm bảo chất l°ợng 
n°ớc thải đầu ra trong sạch đảm bảo tiêu chuẩn xả thải 

3 
Hệ tháng phân phái 
khí trong bể ASBR 

Nhiệm vÿ: Hệ tháng phân phái khí bảo đảm cung cấp 
đā oxy cho quá trình oxy hoá các chất ô nhiễm bái 
hoạt động sáng cāa các sinh vật có trong bùn hoạt 
tính. à đây, đề nghị sā dÿng loại đầu phân phái khí 
Flexair - SSI/Mỹ hoÁc EDMỹ loại màng, dạng đĩa 
hoÁc áng trÿ, loại bọt khí mịn để đảm bảo hiệu suất 
chuyển hoá 0 là cao nhất 

4 Máy thåi khí 

Máy thåi khí nhằm cung cấp Oxy cho quá trình Oxy 
hoá trong bể ASBR. Hệ tháng máy thåi khí đ°ợc đÁt 
trong nhà thåi khí và đ°ợc lắp các bộ giảm thanh đãng 
bộ cháng ãn, cháng rung Hệ tháng gãm 03 máy thåi 
khí, 02 máy hoạt động luân phiên hoạt động luân 
phiên. C¡ chế điều khiển này đ¡n giản, không phải 
kiểm soát l°u l°ợng khí hoÁc tắt/bật máy liên tÿc , và 
nhß vậy kéo dài tuåi thọ cāa máy. Khi l°u l°ợng khí 
cần cấp cho hệ tháng thấp h¡n thiết kế thì chỉ cần 1 
máy chạy là đā 

5 B¡m bùn tuần hoàn 

Sá l°ợng: 02 b¡m/02 bể. Mÿc đích: B¡m bùn này sẽ 
tuần hoàn bùn hoạt tính về ngăn Selector trong pha 
nạp cāa bể ASBR, nhằm đảm bảo hấp thÿ tát nhất các 
chất ô nhiễm lên bùn hoạt tính, tạo điều kiện thuận lợi 
cho quá trình oxy hoá á pha sÿc khí. Loại b¡m sā 
dÿng là loại b¡m chìm, chuyên dùng để b¡m bùn lßng, 
b¡m đ°ợc cung cấp kèm bộ ghép nái tự động 
Autocoupling để thuận tiện cho việc bảo d°ỡng. Mỗi 
bể có thiết bị đo mức để ng°ßi vận hành kiểm soát 
mức n°ớc trong bể, tránh tình trạng bể cạn n°ớc. 
L°u l°ợng bùn qua b¡m đ°ợc điều khiển thông qua 
các van . Bùn tuần hoàn đ°ợc b¡m thẳng về bể 
Selector. Các thông sá cāa b¡m đ°ợc điều khiển tự 
động hoàn toàn : Tự động hoạt động á chế độ luân 
phiên; Hiển thị tình trạng hoạt động cāa b¡m; Có thể 
chuyển sang chế độ vận hành bằng tay phÿ thuộc vào 
yêu cầu cāa ng°ßi vận hành 

6 
B¡m bùn thải bể 
ASBR 

Sá l°ợng: 02 b¡m/02bể. Hoạt động gián đoạn, trong 
chu kỳ lăng hay decant cāa bể ASBR. Mÿc đích: Thải 
bß bùn hoạt tính dự sinh ra trong quá trình xā lý sinh 
học á bể ASBR. Loại b¡m sā dÿng là loại b¡m chìm, 
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TT H¿ng māc/Thi¿t bá Mô tÁ 

chuyên dùng để b¡m bùn lßng, b¡m đ°ợc cung cấp 
kèm bộ ghép nái tự động Autocoupling để thuận tiện 
cho việc bảo duõng. Các thông sá cāa b¡m đ°ợc điều 
khiển tự động hoàn toàn: Tự động hoạt động á chế độ 
luân phiên; Hiển thị tình trạng hoạt động cāa b¡m; Có 
thể chuyển sang chế độ vận hành bằng tay phÿ thuộc 
vào yêu cầu cāa ng°ßi vận hành 

7 Thiết bị tách n°ớc 

Sau khi n°ớc thải đ°ợc làm sạch bái quá trình oxy hoá 
á bê ASBR trong pha sÿc khí, sẽ đến giai đoạn lắng, 
diễn ra ngay trong bể: Bùn hoạt tính sẽ lắng xuáng 
đáy. N°ớc trong sau xā lý sẽ đi lên trên và đ°ợc tách 
ra khßi bề ASBR để tới công đoạn khā trùng bái một 
thiết bị tách n°ớc - Decanter. sá l°ợng: 02 thiết bị ( 02 
bể). Vật liệu: Inox INOX 304. Mÿc đích: Rút n°ớc đã 
xā lý đãng thßi ngăn cÁn nåi đi vào dòng ra. Chế độ 
hoạt động: Tự động theo ch°¡ng trình cài đÁt 

8 

Van tự động điều 
khiểu bằng mô t¡ 
điện hoÁc khí nén cho 
đ°ßng áng khí cho bể 
ASBR 

Kiểu van b°ớm. Vật liệu thân van bằng nhôm, vật liệu 
cánh van bằng Inox304; Bộ tác động điện bằng motor 
1 pha, 220VAC/50Hz; ứng dÿng cho khí nén, n°ớc 
sạch và n°ớc thải; Chịu đ°ợc môi tr°ßng nhiệt đới 
Việt Nam Van này đ°ợc thiết kế để tự động đóng/má 
đ°ßng áng dẫn khí tÿ dàn máy thåi khí tới tÿng bể 
ASBR theo ch°¡ng trình cài đÁt s¿n 

III Khử trùng nước thải 

1 Bể khā trùng 

N°ớc sau xā lý á bể ASBR, đ°ợc tách ra bái thiết bị 
tách n°ớc - Decanter sẽ tự chảy vào bể khā trùng. Tại 
đây, n°ớc thải đ°ợc hoà trộn lẫn với dung dịch khā 
trùng để loại bß hoàn toàn các vi sinh vật có thể gây 
hại tới sức khoẻ con ng°ßi, đãng thßi cũng loại bß 
phần chất ô nhiễm còn sót lại. Bể khā trùng có các 
vách h°ớng dòng chảy , làm tăng chiều dài di chuyển 
để đảm bảo sự tiếp xúc cāa n°ớc và chất khā trùng là 
tát nhất. Sá l°ợng: 01 bể, cấu tạo bằng bê tông cát 
thép. Bể đ°ợc chia làm nhiều ngăn để tạo sự khuấy 
trộn thuỷ lực tát nhất. 
Hệ tháng này bao gãm các bãn chứa dung dịch khā 
trùng và hệ tháng b¡m định l°ợng. Dung dịch NaClO 
đ°ợc đề nghị làm dung dịch khā trùng do sā dÿng an 
toàn, ít ăn mòn, không gây nhiều mùi và t°¡ng đái rẻ 
so với việc sā dÿng C12, 03 hay đèn cực tím. NaClO 
dạng th°¡ng phẩm sẽ đ°ợc vận chuyển đến và b¡m 
vào các bãn pha bằng composite. Các b¡m định l°ợng 
sẽ b¡m cấp hoá chất cho quá trình khā trùng, hoạt 
động tự động hay bằng tay 
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TT H¿ng māc/Thi¿t bá Mô tÁ 

2 
B¡m n°ớc thải sau 
xā lý 

Sá l°ợng: 02 b¡m. Hoạt động luân phiên. Mÿc đích: 
b¡m n°ớc sau xā lý vào hệ tháng thoát n°ớc cāa 
Thành phá. Loại b¡m sā dÿng là loại b¡m chìm, 
chuyên dùng để b¡m n°ớc thải, b¡m đ°ợc cung cấp 
kèm bộ ghép nái tự động Autocoupling để thuận tiện 
cho việc bảo d°ỡng. Các thông sá cāa b¡m đ°ợc điều 
khiển tự động hoàn toàn: Tự động hoạt động á chế độ 
luân phiên; Hiển thị tình trạng hoạt động cāa b¡m; Có 
thể chuyển sang chế độ vận hành bằng tay phÿ thuộc 
vào yêu cầu cāa ng°ßi vận hành 

3 
Thiết bị đo mức á bể 
khā trùng 

Sá l°ợng: 01 bộ Dạng phao 

IV Xử lý bùn  

1 Bể chứa, nén bùn 

Bùn dự sinh ra tÿ quá trình xā lý sinh học sẽ đ°ợc 
b¡m tới bể nén bùn s¡ bộ để làm đÁc hàm l°ợng bùn á 
nãng độ thích hợp tr°ớc khi b¡m tới thiết bị làm khô 
bùn. D°ới tác dÿng cāa trọng lực, bùn sẽ tách lớp và 
lắng xuáng d°ới, phần n°ớc trong sẽ tự chảy bể bể 
Điều hòa. sá l°ợng: 02 ngăn bể, cấu tạo bằng bê tông 
cát thép một ngăn đ°ợc cấp khí để ån định bùn, ngăn 
thứ chứa bùn sau ån định Bùn tÿ bể ASBR đ°ợc b¡m 
tự động về bể bùn đã đ°ợc nêu trong hoạt động cāa bể 
ASBR. N°ớc trong tÿ bể nén bùn, sẽ đ°ợc thu gom về 
bể tiếp nhận n°ớc thải đầu vào (Bể điều hòa) để xā lý. 
Bùn sau ån định đ°ợc hút định kỳ 6 tháng một lần 

* Thông số cơ bản của HTXLNT 

Bảng 3. 3. Các thông số cơ bản của hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên bể Chức n�ng 

V¿t liáu,     

kích th°ác 

thāc (m) 

Kích th°ác 

hiáu dāng 

(m) 

Thể tích 

hiáu 

dāng 

(m3) 

1 Bể tách dầu mỡ 
Tách dầu mỡ, 

rác, cát 

BTCT; 

1,4x13x5,6 
1,4x12,6x5,4 95,3 

2 Bể điều hòa 
Điều hòa l°u 
l°ợng, nãng độ 

BTCT; 

7,2x13x5,6 
7x12,6x5,4 476,23 

3 
Bể thiếu khí (2 

bể) 

Xā lý thiếu khí BTCT; 4,5x9x9 
4,1x8,6x8,8 245,3 

4 Bể hiếu khí (2 bể) Xā lý hiếu khí BTCT; 10x9x9 9,6x8,6x8,8 574,5 

5 Bể chứa bùn 
Chứa bùn BTCT; 

2,7x9x10,8 
2,7x8,6x5,4 125,4 
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6 Bể khā trùng 
Khā trùng BTCT; 

7,2x4,5x1,3 
7,2x4,5x1,3 42,12 

7 
Bể chứa n°ớc sau 

xā lý 

B¡m n°ớc đầu 

ra 

BTCT; 

1,4x4,5x5 
1,4x4,5x5 31,5 

Bảng 3. 4. Danh mục các thiết bị lắp đặt 

STT Tên thi¿t bá Đặc tính kỹ thu¿t Đ¢n vá Số l°ÿng 

I Bể điều hòa    

1 Máy thåi khí 

Cấp khí cho bể điều hoà. 
L°u l°ợng 6m2/h, H= 5,5mH2O 

Công suất p = 1 lkW 

Động c¡ 380v/3phase/50Hz 

cái 2 

2 

B¡m n°ớc thải B¡m chìm 

Vận chuyển n°ớc thải bể điều hoà 

Công suất Q=70-90m3/h 

H=8-10mH2O 

Công suất p = 3,7kW 

Động c¡ 3phasa/380V/50Hz 

cái 2 

3 

Thiết bị đo 
n°ớc 

Dùng để đo mức n°ớc thải để 
điều khiêu b¡m n°ớc thải, 3 mức 
cao, trung bình, cạn 

Dạng phao lật, cáp dài g5m 

Bộ 1 

II Cụm bể xử lý sinh hác Selector 

1 Đệm vi sinh 

D=(105-110±5°/o) mm 

H= (60-65 ± 5%) mm 

Bề mÁt riêng 180-250 m2/m3 

HT 1 

III Cụm bể xử lý sinh hác hiếu khí 

1 
Thiết bị tách 

n°ớc Decanter 

Công suất 130-150m3/h 
cái 1 

2 B¡m bùn d° 
Cÿm bể xā lý 

B¡m chìm 

Q= 20-30m3/h 

H=8-10mH2O, p= l,5kW 

Động c¡ 3 phasa/380V/50Hz 

cái 2 

3 

B¡m hãi l°u 
nùn sinh học 
cÿm bể xā sinh 
học 

B¡m chìm 

Q= 70-90m3/h 

H=8-10mH2O, P=3,7kW 

Động c¡ 3 phasa/380V/50Hz 

cái 2 

4 
Máy thåi khí 

Cÿm bể xā lý 

Q= 8m3/h 

H = 5,5mH2O, p= 3,7kW 
cái 3 
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sinh học Động c¡ 3 phasa/380V/50Hz 

5 Thiết bị đo DO Điện áp 220-230,50Hz 

Tín hiệu ra: 0/4-20mA 
Bộ  2 

6 
Máy nén khí 

cấp khí 
Công suất 2HP Cái  1 

IV Khu vực bể khử trùng và xả 

1 

B¡m n°ớc thải B¡m chìm 

Q= 170-180m3/h 

H = 10-12 mH20, p= 7,5kW 

Động c¡ 3 phasa/380V/50Hz 

Cái 2 

2 
L°u l°ợng kế L°u l°ợng: 0-200m3/h, đ°ßng 

kính DN200 
Cái 1 

3 

B¡m định 

l°ợng hóa chất 

khā trùng 

Q = 50 - 1001it/h, 

H= 3 bar, 3, 380V Cái 2 

4 

Bãn chứa và 

pha chế hoá 

chất 

V2001it, PVC 

Cái 1 

5 

Động c¡ khuấy 

trộn hoá chất 

p = 0,4kW 

Tác độ vòng quay: 100- 150v/p 

Động c¡ 3 phasa/380V/50Hz 

Bộ 1 

V Hệ thống hút và xử lý khí 

1 
Tháp xā lý khí 

thải 
Kích th°ớc: D1500, H2000(mm) HT 1 

2 

Quạt hút khí 

thải 

p =2950v/ph 

Q= 3000-3500m3/h 

Vật liệu: Inox304 

cái 1 

3 
B¡m vận 

chuyển hóa chất 
L°u l°ợng max: 5m3/hr 

Cột áp: 13-14m 
  

* Quy trình vận hành HTXLNT tập trung 

i) Vận hành bằng tay hệ tháng điện phòng kỹ thuật 

Quy trình vận hành các động c¡ nh° sau: 
Máy thåi khí: Nguãn điện lấy tÿ aptomat tång cāa tā động lực cấp điện qua 

MCCB1, MCCB2, MCCB3, MCCB4, MCCB5, qua công tắc t¡ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 
rãi qua r¡ le nhiệt (bảo vệ động c¡ khi quá tải), qua cầu đấu rãi cấp điện cho động c¡ 
MTK1, MTK2, MTK3, MTK4, MTK5 ngoài hiện tr°ßng. 

+ Kiểm tra MCCB á tā động lực đã bật ch°a. 
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+ Gạt MCCB1, MCCB2, MCCB3, MCCB4, MCCB5 lên vị trí ON. 

+ Khái động M1, M2, M3, M4, M5 ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng 

là MTK1, MTK2, MTK3, MTK4, MTK5 á cánh tā động lực sang vị trí H. 

+ Khi có sự cá quá tải, đèn màu đß t°¡ng ứng với động c¡ bị lỗi sẽ sáng. Khắc 

phÿc sự cá: Chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S, kiểm tra lại cột áp 

trong bể xā lý, đo dòng điện, điện áp giữa các pha rãi đ°a ra biện pháp khắc phÿc. 

+ Khi động c¡ đang chạy mà aptomat bị ngắt: Động c¡ bị ngắn mạch, kiểm tra 

cách điện giữa các pha. 

+ Dÿng động c¡ ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S. 

B¡m n°ớc sau xā lý: Nguãn điện lấy tÿ aptomat tång cāa tā động lực cấp điện 

qua MCB6 và MCB7 qua công tắc t¡ Q6 và Q7 t°¡ng ứng, qua r¡le nhiệt (Bảo vệ 

động c¡ khi quá tải), qua cầu đấu rãi cấp điện cho động c¡ M6 ngoài hiện tr°ßng. 

+ Kiểm tra MCCB á tā động lực đã bật ch°a. 
+ Gạt MCCB t°¡ng ứng với b¡m lên vị trí ON. 

+ Khái động M6, M7 ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng là P401 và 

P402 cánh tā động lực sang vị trí H. 

+ Khi có sự cá quá tải, đèn màu đß t°¡ng ứng với động lực bị lỗi sẽ sáng lên. 

Khắc phÿc sự cá: Chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S, vệ sinh sạch 

sẽ b¡m, loại bß vật cứng, nilon bị kẹt trên cánh trÿc b¡m. Khi vệ sinh xong, để khái 

động lại b¡m, ta reset lại r¡ le nhiệt t°¡ng ứng, sau đó khái động lại b¡m và theo dõi. 

+ Khi các b¡m đang chạy mà aptomat bị ngắt: Động c¡ bị ngắn mạch, kiểm tra 

cách điện giữa các pha. 

+ Dÿng các b¡m ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S. 

Máy nén khí: Nguãn điện lấy tÿ aptomat tång cāa tā động lực cấp điện qua 

MCB85, qua công tắc t¡ Q8 t°¡ng ứng rãi qua r¡ le nhiệt (bảo vệ động c¡ khi quá tải), 

qua cầu đấu rãi cấp điện cho động c¡ M8 ngoài hiện tr°ßng. 

+ Kiểm tra MCB á tā động lực đã bật ch°a. 
+ Gạt MCB t°¡ng ứng với b¡m lên vị trí ON. 

+ Khái động M8 ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng là MNK cánh tā 

động lực sang vị trí MAN. 

+ Khi có sự cá quá tải, đèn màu đß t°¡ng ứng với động lực bị lỗi sẽ sáng lên. 

Khắc phÿc sự cá: Chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S, vệ sinh sạch 

sẽ b¡m, loại bß vật cứng, nilon bị kẹt trên cánh trÿc b¡m. Khi vệ sinh xong, để khái 

động lại b¡m, ta reset lại r¡ le nhiệt t°¡ng ứng, sau đó khái động lại b¡m và theo dõi. 

+ Khi các b¡m đang chạy mà aptomat bị ngắt: Động c¡ bị ngắn mạch, kiểm tra 

cách điện giữa các pha. 

+ Dÿng các b¡m ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S. 
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B¡m n°ớc thải bể gom: Nguãn điện lấy tÿ aptomat tång cāa tā động lực cấp 

điện qua MCB9, MCB10, qua công tắc t¡ Q9, Q10 t°¡ng ứng rãi qua r¡ le nhiệt (bảo 

vệ động c¡ khi quá tải), qua cầu đấu rãi cấp điện cho động c¡ M9, M10 ngoài hiện 

tr°ßng. 

+ Kiểm tra MCCB á tā động lực đã bật ch°a. 
+ Gạt MCB t°¡ng ứng với b¡m lên vị trí ON. 

+ Khái động M9 và M10 ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng á cánh tā 

động lực sang vị trí H. 

+ Khi có sự cá quá tải, đèn màu đß t°¡ng ứng với động lực bị lỗi sẽ sáng lên. 

Khắc phÿc sự cá: Chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S, vệ sinh sạch 

sẽ b¡m, loại bß vật cứng, nilon bị kẹt trên cánh trÿc b¡m. Khi vệ sinh xong, để khái 

động lại b¡m, ta reset lại r¡ le nhiệt t°¡ng ứng, sau đó khái động lại b¡m và theo dõi. 

+ Khi các b¡m đang chạy mà aptomat bị ngắt: Động c¡ bị ngắn mạch, kiểm tra 

cách điện giữa các pha. 

+ Dÿng các b¡m ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S. 

B¡m n°ớc thải bể điều hòa: Nguãn điện lấy tÿ aptomat tång cāa tā động lực 

cấp điện qua MCB11, MCB12, qua công tắc t¡ Q8 t°¡ng ứng rãi qua r¡ le nhiệt (bảo 

vệ động c¡ khi quá tải), qua cầu đấu rãi cấp điện cho động c¡ M11, M12 ngoài hiện 

tr°ßng. 

+ Kiểm tra MCCB á tā động lực đã bật ch°a. 
+ Gạt MCB t°¡ng ứng với b¡m lên vị trí ON. 

+ Khái động M11 và M12 ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng á cánh 

tā động lực sang vị trí H. 

+ Khi có sự cá quá tải, đèn màu đß t°¡ng ứng với động lực bị lỗi sẽ sáng lên. 

Khắc phÿc sự cá: Chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S, vệ sinh sạch 

sẽ b¡m, loại bß vật cứng, nilon bị kẹt trên cánh trÿc b¡m. Khi vệ sinh xong, để khái 

động lại b¡m, ta reset lại r¡ le nhiệt t°¡ng ứng, sau đó khái động lại b¡m và theo dõi. 

+ Khi các b¡m đang chạy mà aptomat bị ngắt: Động c¡ bị ngắn mạch, kiểm tra 

cách điện giữa các pha. 

+ Dÿng các b¡m ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S. 

B¡m bùn tuần hoàn; b¡m bùn thải bß cāa bể xā lý sinh học ASBR-1 và ASBR-2: 

Nguãn điện lấy tÿ aptomat tång cāa tā động lực cấp điện qua MCB13, MCB14, 

MCB15, MCB16, qua công tắc t¡ Q13, Q14, Q15, Q16 t°¡ng ứng rãi qua r¡ le nhiệt 

(bảo vệ động c¡ khi quá tải), qua cầu đấu rãi cấp điện cho động c¡ M13, M14, M15, 

M16 ngoài hiện tr°ßng. 

+ Kiểm tra MCCB á tā động lực đã bật ch°a. 
+ Gạt MCB t°¡ng ứng với b¡m lên vị trí ON. 
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+ Khái động M13, M14, M15, M16 ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng 

là MNK cánh tā động lực sang vị trí H. 

+ Khi có sự cá quá tải, đèn màu đß t°¡ng ứng với động lực bị lỗi sẽ sáng lên. 

Khắc phÿc sự cá: Chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S, vệ sinh sạch 

sẽ b¡m, loại bß vật cứng, nilon bị kẹt trên cánh trÿc b¡m. Khi vệ sinh xong, để khái 

động lại b¡m, ta reset lại r¡ le nhiệt t°¡ng ứng, sau đó khái động lại b¡m và theo dõi. 

+ Khi các b¡m đang chạy mà aptomat bị ngắt: Động c¡ bị ngắn mạch, kiểm tra 

cách điện giữa các pha. 

+ Dÿng các b¡m ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S. 

B¡m định l°ợng hóa chất khā trùng: Nguãn điện lấy tÿ aptomat tång cāa tā 

động lực cấp điện qua MCB17, MCB18, qua công tắc t¡ Q17, Q18 t°¡ng ứng rãi qua 

r¡ le nhiệt (bảo vệ động c¡ khi quá tải), qua cầu đấu rãi cấp điện cho động c¡ M17, 

M18 ngoài hiện tr°ßng. 

+ Kiểm tra MCCB á tā động lực đã bật ch°a. 
+ Gạt MCB t°¡ng ứng với b¡m lên vị trí ON. 

+ Khái động M17, M18 ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng là MNK 

cánh tā động lực sang vị trí H. 

+ Khi có sự cá quá tải, đèn màu đß t°¡ng ứng với động lực bị lỗi sẽ sáng lên. 

Khắc phÿc sự cá: Chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S, vệ sinh sạch 

sẽ b¡m, loại bß vật cứng, nilon bị kẹt trên cánh trÿc b¡m. Khi vệ sinh xong, để khái 

động lại b¡m, ta reset lại r¡ le nhiệt t°¡ng ứng, sau đó khái động lại b¡m và theo dõi. 

+ Khi các b¡m đang chạy mà aptomat bị ngắt: Động c¡ bị ngắn mạch, kiểm tra 

cách điện giữa các pha. 

+ Dÿng các b¡m ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S.  

Quạt hút: Nguãn điện lấy tÿ aptomat tång cāa tā động lực cấp điện qua 

MCB21, qua công tắc t¡ Q21 t°¡ng ứng rãi qua r¡ le nhiệt (bảo vệ động c¡ khi quá 

tải), qua cầu đấu rãi cấp điện cho động c¡ M21 ngoài hiện tr°ßng. 

+ Kiểm tra MCCB á tā động lực đã bật ch°a. 
+ Gạt MCB t°¡ng ứng với b¡m lên vị trí ON. 

+ Khái động M21 ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng là QH501 cánh 

tā động lực sang vị trí H. 

+ Khi có sự cá quá tải, đèn màu đß t°¡ng ứng với động lực bị lỗi sẽ sáng lên. 

Khắc phÿc sự cá: Chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S, vệ sinh sạch 

sẽ b¡m, loại bß vật cứng, nilon bị kẹt trên cánh trÿc b¡m. Khi vệ sinh xong, để khái 

động lại b¡m, ta reset lại r¡ le nhiệt t°¡ng ứng, sau đó khái động lại b¡m và theo dõi. 

+ Khi các b¡m đang chạy mà aptomat bị ngắt: Động c¡ bị ngắn mạch, kiểm tra 

cách điện giữa các pha. 
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+ Dÿng các b¡m ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S. 

B¡m hóa chất: Nguãn điện lấy tÿ aptomat tång cāa tā động lực cấp điện qua 

MCB22, MCB23, MCB24, MCB25, qua công tắc t¡ Q22, Q23, Q24, Q25 t°¡ng ứng 

rãi qua r¡ le nhiệt (bảo vệ động c¡ khi quá tải), qua cầu đấu rãi cấp điện cho động c¡ 
M22, M23, M24, M25 ngoài hiện tr°ßng. 

+ Kiểm tra MCCB á tā động lực đã bật ch°a. 
+ Gạt MCB t°¡ng ứng với b¡m lên vị trí ON. 

+ Khái động M21 ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng là P501, P502, 

P503, P504 cánh tā động lực sang vị trí H. 

+ Khi có sự cá quá tải, đèn màu đß t°¡ng ứng với động lực bị lỗi sẽ sáng lên. 

Khắc phÿc sự cá: Chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S, vệ sinh sạch 

sẽ b¡m, loại bß vật cứng, nilon bị kẹt trên cánh trÿc b¡m. Khi vệ sinh xong, để khái 

động lại b¡m, ta reset lại r¡ le nhiệt t°¡ng ứng, sau đó khái động lại b¡m và theo dõi. 

+ Khi các b¡m đang chạy mà aptomat bị ngắt: Động c¡ bị ngắn mạch, kiểm tra 

cách điện giữa các pha. 

+ Dÿng các b¡m ta chuyển công tắc chuyển mạch t°¡ng ứng sang vị trí S. 

Vận hành các van: 

+ Nguãn điện 24 VDC đ°ợc lấy tÿ tā điều khiển cấp điện qua các aptomat 

VDK1, VDK2, VDK3, VDK4,  VDK5, VDK6. 

+ Riêng 2 van VDK7, VDK8 đ°ợc cấp điện 220 VAC lấy tÿ tā điều khiển qua 

aptomat t°¡ng ứng. 

+ Kiểm tra aptomat cấp nguãn tā điều khiển đã bật ch°a. 
+ Gạt các aptomat VDK1 3 VDK8 lên vị trí ON. 

+ Chuyển công tắc chuyển mạch cāa VDK1, VDK2, VDK3, VDK4,  VDK5, 

VDK6, VDK7, VDK8 á cánh tā điều khiển sang vị trí H. 

+ Khi van má, đèn màu xanh sẽ sáng. 

+ Khi van đóng, đèn màu đß sẽ sáng. 

Bảng 3. 5. Danh mục máy móc, thiết bị của trạm quan trắc nước thải liên tục, tự 

động đã lắp đặt 

STT 
Tên thi¿t 

bá 
Đặc tính kỹ thu¿t XuÃt xứ Đ¢n vá 

Số 

l°ÿng 

I Thiết bß chính 

1 

Cảm biến 

pH tích hợp 

nhiệt độ 

Cảm biến pH tích hợp nhiệt độ 

Model: PHEHT 

- Nguyên lý đo: Điện cực thuỷ 

tinh 

- Dải đo: 0-14pH 

Aqualabo 

/ Pháp 
Bộ 1 
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STT 
Tên thi¿t 

bá 
Đặc tính kỹ thu¿t XuÃt xứ Đ¢n vá 

Số 

l°ÿng 

- Độ chính xác: +/-0.1pH 

- Độ phân giải: 0.01pH 

- Vật liệu: PVC 

- Cấp bảo vệ: IP68 

2 
Cảm biến 

TSS 

Cảm biến TSS 

Model: NTU Sensor 

- Đầu đo nhúng chìm hoàn toàn 
với công nghệ quang học không 

sā dÿng hóa chất. 

- Nguyên lý đo: Tán xạ ánh 

sáng 

- Dải đo: 0 - 4500 mg/L.       

- Độ chính xác: <5% 

- Công nghệ làm sạch: khí nén 

- Vật liệu: PVC 

- Cấp bảo vệ: IP68 

Aqualabo 

/ Pháp 
Bộ 1 

3 
Cảm biến 

COD 

Cảm biến đo COD 

Model: StacSense 

- Đầu đo nhúng chìm hoàn toàn 

với công nghệ quang học không 

sā dÿng hóa chất. 

- Nguãn phát: UV LED 

- Công nghệ đo: Quang học 

b°ớc sóng 254nm và độ đÿc á 

b°ớc sóng 530nm để bù độ đÿc 

- Dải đo COD: 0 - 1300mg/L 

- Độ chính xác: 3% 

- Công nghệ làm sạch: khí nén 

- Vật liệu: 316 

- Cấp bảo vệ: IP68" 

Aqualabo 

/ Pháp 
Bộ 1 

4 
Cảm biến 

đo Amonia 

Model: AMM1000A 

- Nguyên lý đo: chọn lọc ion 

(ISE) 

- Điện cực có thể tháo rßi và 

thay thế dễ dàng  

Realtech 

/ Canada 
Bộ 1 
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STT 
Tên thi¿t 

bá 
Đặc tính kỹ thu¿t XuÃt xứ Đ¢n vá 

Số 

l°ÿng 

- Dải đo: 0.014-2000mg/L 

- Độ chính xác: 4% 

- Độ phân giải: 0.01mg/L 

- Chuẩn IP68 ngâm n°ớc trực 

tiếp 

5 
Thiết bị đo 

l°u l°ợng 

Model: RIF600W 

- Đ°ßng kính áng đo tuỳ chọn: 

DN50- DN700 

- Độ chính xác: <1% 

- Ngõ ra: 4-20mA & Modbus 

RS485 

- Cấp bảo vệ sensor: IP68 

- Nguãn cấp: 220V" 

Riels 

/ Ý 
Bộ 1 

6 

Thiết bị kết 

nái, truyền 

và nhận dữ 

liệu 

"Model: iOlogs+ / iOtrans+ 

- Đáp ứng hoàn toàn Thông t° 
10/2021/TT-BTNMT 

- Có chứng chỉ ISO/IEC 

27001:2022 về Hệ tháng quản 

lý an toàn thông tin 

- Kết nái trực tiếp với các cảm 

biến đo: pH tích hợp nhiệt độ, 

TSS, COD 

- Chức năng hiệu chuẩn đầu đo: 
Hiệu chuẩn 1 điểm hoÁc 3 điểm 

- L°u và hiển thị trạng thái thiết 

bị (Đang đo, Lỗi, Hiệu chuẩn) 

- L°u dữ liệu dạng txt, cấu trúc 

file theo thông t° 10/2021/TT-

BTNMT có thể l°u tái thiểu 60 

ngày 

- 02 đầu vào t°¡ng tự 4-20mA 

cách lý điện (AI1, AI2) (Khả 

năng má rộng theo yêu cầu) 

- 02 đầu vào sá cách ly điện 10-

30VDC (DI1-DI2) (Khả năng 

Việt Nam Bộ  1 
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STT 
Tên thi¿t 

bá 
Đặc tính kỹ thu¿t XuÃt xứ Đ¢n vá 

Số 

l°ÿng 

má rộng theo yêu cầu) 

- 02 đầu ra sá cách ly điện 10-

30VDC (DO1-DO2) 

- 01 cång RJ45 Ethernet 

10Base-T/100Base-TX cho kết 

nái LAN hoÁc Modbus TCP/TP 

- 02 cång Modbus RTU 

(RS485) cách ly điện cho kết 

nái Master/Slave 

- 02 cång SDI-12 cho phép kết 

nái trực tiếp đến các cảm biến 

đo 

- 01 khe cắm thẻ Sim 3G/4G 

- 01 khe cắm USB 

- Màn hình cảm ứng 7' 

- Cấp bảo vệ: IP65 

- Nguãn điện: 24VDC" 

7 

Máy lấy 

mẫu n°ớc 

thải tự động 

Model: iOman+ 

- Đáp ứng hoàn toàn Thông t° 

10/2021/TT-BTNMT  

- Màn hình hiển thị LCD 

4.3inch 

- Sá l°ợng chai lấy mẫu: 24 

chai/1.5L (có khay đựng, có nắp 

chai) 

- Nhiệt độ khoang chứa mẫu: 2-

4℃ 

- Nhiệt độ buãng mẫu có thể 

điều chỉnh: -28 độ C ÷ 30 độ C 

- Bộ chuyển mẫu: Xoay 0-359 

độ 

- Chiều dài áng hút mẫu: 10m 

(tùy thuộc vào chiều dài áng lấy 

mẫu) 

- Có cång kết nái với Dataloger 

Việt Nam Bộ  1 
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STT 
Tên thi¿t 

bá 
Đặc tính kỹ thu¿t XuÃt xứ Đ¢n vá 

Số 

l°ÿng 

(trao đåi tín hiệu liên tÿc với 

dataloger) 

- Vật liệu thân máy: Inox 201 / 
Inox 304 cháng ăn mòn" 

II Thiết bß, vật tư phụ trợ 

8 

Hệ tháng 

camera 

giám sát 

- 02 camera quay ngang - dọc, 
có khả năng xem ban đêm 

- 01 Đầu ghi hình camera 

- 01 ä cứng chuyên dÿng 

Hikvision 

/ 

Trung 

Quác 

HT 1 

9 

Bộ l°u điện 

(UPS) 

- Công suất: 2000VA 

- Đáp ứng công suất bảo đảm hệ 
tháng duy trì hoạt động tái thiểu 
30 phút trong tr°ßng hợp mất 
nguãn điện VAC 

Wahbou / 

Trung 

Quác 

Bộ 1 

10 

Hệ tháng 

báo cháy, 

báo khói 

Bao gãm: 
+ Đầu sensor cảm biến nhiệt 
+ Đầu senser khói 
+ Các bình chữa cháy khí CO2 
và bình bột 
+ Nút ấn báo cháy khẩn cấp 

+ Chuông, đèn báo cháy tích 
hợp 

Horing / 

Đài Loan 
HT 1 

11 

B¡m chìm 

hút mẫu 

n°ớc thải 

- Công suất: 300W 

- B¡m hút n°ớc thải tÿ vị trí 
kênh há đo l°u l°ợng n°ớc thải 
đầu ra về bãn chứa mẫu n°ớc 
thải 

Wilo / 

Hàn 

Quác 

Cái  2 

12 

Dung dịch 

chuẩn 

- Có chứng nhận liên kết chuẩn 

đáp ứng hoàn toàn Thông t° 
10/2021/TT-BTNMT bao gãm: 

+ 01 chai 500ml pH4, 01 chai 

500ml pH7 

+ 01 chai 500ml TSS; 01 chai 

500ml COD; 01 chai 500ml 

Ammonia" 

Việt Nam Gói  1 

C¡ sá đã hoàn thành việc lắp đÁt hệ tháng quan trắc n°ớc thải tự động, liên tÿc. 

Ngày 27/3/2025, Công ty đã gāi Văn bản sá 135/2024/CV-ĐOHĐ về Sá Nông nghiệp 
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và Môi tr°ßng Hà Nội, Trung tâm công nghệ thông tin và chuyển sá nông nghiệp môi 

tr°ßng Hà Nội xin kết nái dữ liệu Hệ tháng quan trắc n°ớc thải tự động, liên tÿc. 

Tháp xā lý mùi Máy thåi khí 

  
Tā điều khiển 

  

Bể khā trùng Cÿm bể ASBR 

Hình 3. 8. Hình ảnh nhà điều hành và các bể xử lý trong HTXLNT 1.700 m3/ngày 

* Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Năm 2021, c¡ sß đã tiến hành lắp đÁt hệ tháng quan trắc n°ớc thải tự động cho 

trạm XLNT. Trong quá trình vận hành, hệ tháng quan trắc đã bị hßng hóc cần sāa 

chữa thay thế. Hiện nay, c¡ sá đã hoàn thành việc lắp đÁt thay thế hệ tháng quan trắc 
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n°ớc thải tự động, liên tÿc mới. Ngày 27/3/2025, Công ty đã gāi Văn bản sá 

135/2024/CV-ĐOHĐ về Sá Nông nghiệp và Môi tr°ßng Hà Nội, Trung tâm công 

nghệ thông tin và chuyển sá nông nghiệp môi tr°ßng Hà Nội xin kết nái dữ liệu Hệ 

tháng quan trắc n°ớc thải tự động, liên tÿc. 

Hình 3. 9. Hình ảnh trạm quan trắc tự động đã lắp đặt 

3.2. VÁ công trình, bián pháp xā lý bāi, khí thÁi 
* Giảm thiểu khí thải, mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải cụ thể như sau: 
L°ợng mùi, khí thải sinh mùi phát chā yếu tÿ bể điều hòa, bể xā lý sinh học 

ASB. Trong các cÿm bể thu gom, tách rác, chứa bùn d° phát sinh ít h¡n do sự phân 

hāy yếm khí các chất hữu c¡ sinh khí sunfua và metal.  

Hệ tháng xā lý mùi cāa hệ tháng XLNT áp dÿng ph°¡ng pháp hấp phÿ khí bằng 

than hoạt tính. Mùi và khí thải đ°ợc thu gom bằng các chÿp hút theo hệ tháng đ°ßng 

áng phân phái vào trong tháp hấp phÿ và đi lớp than hoạt tính. Khí sau xā lý theo áng 

thoát khí ra ngoài môi tr°ßng. 

Quy trình xā lý mùi, khí thải phát sinh tÿ Hệ tháng XLNT cÿ thể nh° sau: 

Mùi, khí thải phát sinh tÿ Hệ tháng XLNT → Đ°ßng áng uPVC → Quạt hút → 
Tháp hấp phÿ → àng thoát khí.  

Thông sá kỹ thuật cāa tháp:  

- Kích th°ớc Փ1500mm, chiều cao H=2000mm 

- Đ°ßng áng thu khí uPVC D110, áng thoát khí uPVC D110 

- Vật liệu hấp phÿ: Than hoạt tính 

- Khái l°ợng than hoạt tính: 20kg/tháp, mỗi tháp gãm 2 lớp than dày 10cm/1 

lớp (tần suất thay 3 tháng/lần, than hoạt tính đ°ợc thu gom cùng CTSH để hợp đãng 

với đ¡n vị chức năng vận chuyển đi xā lý). 

- Công suất quạt hút: 3000-3500 m3/giß, công suất p=2950 rpm. 

* Biện pháp giảm thiểu khí mùi từ máy phát điện dự phòng  

Tại khôi cao tầng thuộc khu NO-CT1, sā dÿng 02 máy phát điện với công suất 

750kW đÁt á ngoài nhà. 
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Tại khái cao tầng thuộc khu NO-CT2, sā dÿng 04 máy phát điện, trong đó có 03 

máy phát điện công suất 2.000kW và 01 máy phát điện công suất 1500kW và đ°ợc đÁt 

tại hầm B1 cāa khái nhà. 

Nhiên liệu sā dÿng dầu DO để đảm bảo tính liên tÿc cấp điện cho các phÿ tải °u 
tiên. Máy đ°ợc bao bọc nguãn ãn bằng vß cách âm cho máy phát điện, đ°ợc lắp đÁt 

áng giảm âm thanh cho các áng thải khí. Hệ tháng xā lý khí thải cāa máy phát điện dự 

phòng đ°ợc đãng bộ trong máy. Khí thải phát sinh tÿ máy phát điện đ°ợc phát tán qua 

02 áng khói thải có chiều cao phù hợp để giảm thiểu tác động cāa khí thải tới sức khße 

cāa cán bộ, công nhân viên. Thực tế, máy phát điện đ°ợc sā dÿng trong tr°ßng hợp 

mất điện mạng l°ới, do đó, nguãn ô nhiễm phát sinh tÿ máy phát điện mang tính chất 

gián đoạn. 

3.3. Công trình, bián pháp l°u giÿ, xā lý chÃt thÁi rÁn thông th°ãng 

Công trình thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

- Tại ô đất NO-CT1:  

+ Tại khái cao tầng, mỗi tầng bá trí 01 phòng rác diện tích 3,5m2 và 01 phòng 

rác tập trung diện tích 22m2 đÁt tại tầng 1 để thu gom rác đi xā lý. Bá trí 02 thùng rác 

(dung tích 100 lít) có nắp đậy và bánh xe tại tÿng phòng chứa rác. 

+ Tại khái thấp tầng, ng°ßi dân tự quản lý chất thải phát sinh và cuái ngày 

mang rác ra ngoài cho đ¡n vị xā lý môi tr°ßng địa ph°¡ng đi thu gom xā lý. 

- Tại ô đất NO-CT2:  

+ Tại khái cao tầng, mỗi tầng bá trí 01 phòng rác diện tích 3,3m2 và 01 phòng 

rác tập trung diện tích 20m2 đÁt tại tầng hầm B1 để thu gom rác đi xā lý. Bá trí 02 

thùng rác (dung tích 100 lít) có nắp đậy và bánh xe tại tÿng phòng chứa rác. 

+ Tại khái thấp tầng, ng°ßi dân tự quản lý chất thải phát sinh và cuái ngày 

mang rác ra ngoài cho đ¡n vị xā lý môi tr°ßng địa ph°¡ng đi thu gom xā lý. 

Ph°¡ng thức thu gom: 

+ Đái với khái cao tầng: rác thải phát sinh tÿ các tầng cāa tòa nhà sẽ đ°ợc thu 

gom tập trung về phòng rác tập trung bá trí tại mỗi toàn nhà, cuái mỗi ngày để xe rác 

thu gom vận chuyển đi luôn. Tại các phòng rác cāa tÿng tầng, bá trí 02 thùng rác (01 

thùng chứa rác vô c¡ và 01 thùng chứa rác hữu c¡) để ng°ßi dân tự phân loại rác tại 

nguãn.  

+ Đái với khái thấp tầng: Dân c° chā động phân loại rác tại nguãn và tập trung 

tạm vào thùng rác dung tích 150 lít đÁt dọc tuyến đ°ßng nội bộ để cuái ngày xe thu 

gom rác đi thu gom, xā lý.  

Trong quá trình vận chuyển sẽ sā dÿng thùng chứa có nắp đậy, và che chắn kỹ 

để không làm r¡i vãi rác thải, và không làm phát sinh mùi ra khu vực dự án.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi tr°ßng cāa c¡ sá Hải Đăng City 
 

  
Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng  58 

Công trình xử lý: C¡ sá đã ký hợp đãng cung cấp dịch vÿ thu gom, vận chuyển 

và xā lý rác thải sinh hoạt sá HĐKL/07220290 với Công ty TNHH MTV Môi tr°ßng đô 

thị Hà Nội 3 Chi nhánh Cầu Diễn thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đi xā lý. 

- Chāng loại, khái l°ợng chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông th°ßng phát 

sinh tại c¡ sá: 

+ Chāng loại: Thành phần chính là các loại chất hữu c¡ dễ bị phân hāy, giấy 

vÿn, bao bì, bùn tÿ bể tự hoại, bùn tÿ hệ tháng xā lý n°ớc thải& 

+ Khái l°ợng: 

Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh: Căn cứ biên bản bàn giao chất thải sinh 

hoạt tại c¡ sá năm 2024, khái l°ợng chất thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 

2.409 tấn/năm. 
Đối với bùn thải bể tự hoại và từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Đái với bùn tÿ bể tự hoại: Thành phần cāa bùn thải này chā yếu là n°ớc 

(chiếm tới ~85%, do thiết bị vệ sinh cần n°ớc để hút lôi cuán các cÁn bẩn khác) ngoài 

ra là các chất thải khác (có hàm l°ợng nhß h¡n 15%) bao gãm các loại cÁn đ°ợc phân 

hāy tÿ phân và giấy vệ sinh, ... 

Thể tích phần bùn:  

Wb = (a.N.T2.C) : 1.000 

(Nguồn: Giáo trình đánh giá tác động môi trường – Trần Đông Phong, Nguyễn Quỳnh 

Hương) 
Trong đó: 
+ a: Tiêu chuẩn cÁn lắng cho một ng°ßi trong 01 ngày đêm (a = 0,4 3 0,5 

lít/ngày đêm). Chọn a = 0,4 lít/ngày đêm; 
+ N: Sá dân c° sinh sông tại dự án là 6.716 ng°ßi. 

+ T2: Thßi gian tích lũy cÁn trong bể tự hoại (thßi gian gữa 2 lần hút cÁn) 

(T2=6-12 tháng). Chọn T2 = 6 tháng = 180 ngày. 

+ C: Hệ sá tính đến 20% cÁn đ°ợc giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn 

khi hút cÁn giúp cho quá trình lên men căn t°¡i tiếp theo đ°ợc nhanh chóng và dễ 

dàng h¡n, C = 1,2; 

Suy ra, thể tích phần bùn: Wb = (0,4 x 6.716 x 180 x 1,2) : 1.000 = 580,3 (m3) Với 

giả thiết, trọng l°ợng bùn t°¡i là 1,05 kg/lít. 

Khái l°ợng bùn tÿ bể phát °ớc tính khoảng 609,3 tấn/năm. 

- Đái với bùn tÿ HTXLNT: Bùn thải tÿ quá trình hoạt động cāa trạm xā lý n°ớc 

thải sẽ sinh ra một l°ợng bùn đáng kể. ¯ớc tính l°ợng bùn phát sinh tÿ hệ tháng xā lý 

n°ớc thải nh° sau: 

L°ợng bùn thải đ°ợc tính theo công thức:  

Mbùn = Q x ((CSSvào 3 CSSra) + kBOD x (CBODvào 3 CBODra))/1000 (kg) 
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Trong đó: Q 3 L°u l°ợng n°ớc thải (m3/ngày) = 1.700m3/ngày 

Css 3 Nãng độ SS (mg/l), CSSvào = 500mg/l, CSSra = 30mg/l 

CBOD 3 Nãng độ BOD (mg/l), CBODvào = 400mg/l, CBODra = 50mg/l 

kBOD 3 Hệ sá chuyển BOD thành bùn (0,3) 

Thay vào công thức, ta có: 

Mbùn = 1.700 x ((500 3 30) + 0,3 x (400 3 50))/1000 = 977,5 kg/ngày 

L°ợng bùn này đ°ợc ép khô bằng máy ép bùn. Bùn khô sau khi ép độ ẩm chỉ 
còn tÿ 25-30%, khái l°ợng bùn khô sau khi ép chỉ còn tÿ khoảng 60%. Nh° vậy, khái 

l°ợng bùn khô sau khi ép cāa trạm xā lý n°ớc thải là 586,5 kg/ngày t°¡ng đ°¡ng 

214,1 tấn/năm. 
Bùn này sẽ đ°ợc công ty ký hợp đãng thu gom vận chuyển với đ¡n vị có chức 

năng theo quy định thu gom chất thải rắn thông th°ßng. Năm 2024, Ban quản trị tòa 

nhà CT1 3 Hải Đăng hợp đãng với Công ty TNHH MTV vệ sinh môi tr°ßng Đáng Đa 
theo Hợp đãng dịch vÿ hút chất thải sinh hoạt sá 0607/2024/HĐDV/BQT-PMC-

VSMTĐĐ để thu gom, hút bùn thải tÿ bể phát và tÿ trạm XLNT tập trung đi xā lý. 

Đái với bùn tÿ bể tự hoại tại khu đất NO-CT2 (tên th°¡ng mại The Zei) đ°ợc Công ty 

TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng ký Hợp đãng sá 35/2023/HĐKT/HAIDANG-MTX với 

Công ty TNHH Dịch vÿ vệ sinh môi tr°ßng xanh Hà Nội thu hút để xā lý. 

  
Phòng rác tập trung tầng 1 khu cao tầng cāa ô đất NO-CT1 
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Ph°¡ng án thu gom rác tại các khu nhà á thấp tầng 

Phòng rác tập trung tại khái cao tầng cāa 

khu đất NO-CT2 

Phòng rác bá trí tÿng tầng cāa khái cao 

tầng khu đất NO-CT2 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi tr°ßng cāa c¡ sá Hải Đăng City 
 

  
Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng  61 

Hình 3. 10. Công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt tại cơ sở 

3.4. VÁ công trình, bián pháp l°u giÿ, xā lý chÃt thÁi nguy h¿i 
Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 
- Chức năng: L°u giữ CTNH phát sinh 

- Thông sá kỹ thuật:  
+ Tại khái cao tầng cāa ô đất NO-CT1: Diện tích kho CTNH là 3,5m2, bá trí tại 

tầng hầm B1 cāa tòa nhà. 
+ Tại khái cao tầng cāa ô đất NO-CT2: Diện tích kho CTNH là 12m2, bá trí tại 

tầng hầm B1 cāa tòa nhà.  

- Kết cấu kho: Khu l°u giữ chất thải nguy hại có nền đå bê tông, không thấm 

chất lßng, bằng phẳng không tr¡n tr°ợt và biển báo theo quy định. Các loại chất thải 

nguy hại đ°ợc l°u giữ tạm thßi trong thùng nhựa có nắp đậy, dán biển cảnh báo và đÁt 

t°¡ng ứng tại khu vực có ghi tên, mã CTNH và biển cảnh báo cho tÿng loại chất thải 

đÁt trong khu l°u giữ này. 

+ T°ßng bao quanh xây bằng gạch, có mái tôn che kín, gắn biển tên và biển 
cảnh báo; 

+ MÁt sàn trong khu vực l°u giữ CTNH kín, không bị thẩm thấu và tránh n°ớc 
m°a chảy tràn tÿ bên ngoài vào, hạn chế gió trực tiếp vào bên trong. 

+ Có thiết bị bình cứu hßa, nội quy, tiêu lệnh PCCC, theo quy định cāa pháp 
luật về phòng cháy chữa cháy thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về 

chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngÿa. 
+ Có vật liệu hấp thÿ nh° cát khô và xẻng để sā dÿng trong tr°ßng hợp rò rỉ, r¡i 

vãi, đå tràn CTNH á thể lßng. 

- L°u giữ:  

CTNH tại khái cao tầng cāa 2 lô NO-CT1 và NO-CT2 đ°ợc thu gom vàothùng 

chứa bằng nhựa 100 lít có nắp đậy đÁt tại phòng l°u chứa chất thải nguy hại cāa tÿng 

khái. Hàng ngày, đội vệ sinh môi tr°ßng cāa Tòa nhà sẽ đi thu gom, phân loại và tập 

kết về kho l°u giữ tạm thßi CTNH.  

Việc quản lý chất thải nguy hại thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định sá 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cāa Chính phā về Quy định chi tiết một sá điều cāa 

Luật Bảo vệ môi tr°ßng và Thông t° 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bộ 

Tài nguyên và Môi tr°ßng Quy định chi tiết thi hành một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi 

tr°ßng. 

- Quy trình quản lý chất thải nguy hại nh° sau: Nguãn phát sinh       Danh mÿc                 

Khái l°ợng        Biện pháp quản lý (Thu gom, phân loại, l°u giữ, dán nhãn, ghi mã sá 

chất thải nguy hại, kho l°u giữ, biển cảnh báo)       Đ¡n vị vận chuyển, xā lý.                      

- Công tác quản lý chất thải nguy hại tÿ dự án sẽ do tå VSMT trực tiếp thực 

hiện và chịu trách nhiệm tr°ớc ban Giám đác Công ty về nhiệm vÿ cāa mình. 

C¡ sá đã ký hợp đãng sá 30210230/2021/HĐ-TT/XL ngày 30/6/2021 với Công 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi tr°ßng cāa c¡ sá Hải Đăng City 
 

  
Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng  62 

ty Cå phần Môi tr°ßng Thuận Thành thu gom chất thải nguy hại phát sinh. 

Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh: 

- Trong quá trình hoạt động, dự án phát sinh một sá loại CTNH giẻ lau dính 

CTNH, bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì cứng bằng nhựa thải... Căn cứ vào chứng tÿ 
thu gom CTNH hàng năm tại c¡ sá, khái l°ợng chất thải °ớc tính trung bình phát sinh 

theo bảng sau: 

Bảng 3. 6. Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh 

TT Lo¿i chÃt thÁi 
Mã 

CTNH 

Khối l°ÿng (kg/n�m) 
NO-
CT1 

NO-
CT2 

Tổng 
C¢ så 

đ�ng ký 

1 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải 
bị nhiễm các thành 
phần nguy hại 

18 02 01 5 10 15 20 

2 
Bao bì nhựa cứng (đã 
chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải 

18 01 03 13 20 33 40 

3 
Bao bì cứng bằng kim 
loại thải 

18 01 02 9 15 24 30 

4 
Bóng đèn huỳnh quang 
và các loại thāy tinh 
hoạt tính thải 

16 01 06 88 100 188 200 

5 Pin, ắc quy thải 16 01 12 65 80 145 180 

6 
Dầu thāy lực tång hợp 
thải 

17 01 06 32 60 92 120 

 Tổng cßng 212 285 497 590 
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Hình 3. 11. Phòng thu gom CTNH tại khu đất NO-CT1 và NO-CT2 

3.5. Công trình, bián pháp giÁm thiểu ti¿ng ồn, đß rung 

- Giảm thiểu tiếng ồn từ máy phát điện:  

Máy phát điện dự phòng đ°ợc đÁt trong phòng kín có xây t°ßng cách âm bao 
quanh và hệ tháng tiêu âm tại tầng hầm cāa tòa nhà. Máy phát điện đ°ợc kiểm định về 

tiếng ãn và khí thải đảm bảo đạt yêu cầu theo TCVN hiện hành.  

Máy phát điện dự phòng chỉ sā dÿng trong tr°ßng hợp bị ngắt điện l°ới, không 
th°ßng xuyên vì vậy tác động do máy phát điện dự phòng không đáng kể. 

- Giảm thiểu tiếng ồn từ nhà điều hành HTXLNT:  

Nhà điều hành cāa HTXLNT đ°ợc bá trí trong phòng kín nằm trong tầng hầm, 
không có hoạt động làm việc và sinh hoạt cāa ng°ßi dân nên mức độ ảnh h°áng ít. 

- Giảm thiểu tiếng ồn từ phương tiện giao thông: 
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Tiếng ãn gây ra chā yếu do các ph°¡ng tiện giao thông đi lại trong khu vực dự 

án nh° xe ô tô, xe gắn máy, tiếng ãn tÿ trạm xā lý n°ớc thải. 

Để giảm thiểu tiếng ãn phát sinh ban quản lý tòa nhà quy định khung giß đ°ợc 

phép bấm còi, kiểm soát ph°¡ng tiện ra vào dự án tránh tình trạng ảnh h°áng tới các 

hộ dân đang sinh sáng á khu vực.  

3.6. Ph°¢ng án phòng ngÿa, ứng phó sā cố môi tr°ãng  
a. Sự cố cháy nổ: 

Công trình đ°ợc thiết kế một hệ tháng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) để đảm 
bảo an toàn và đáp ứng các yêu cầu về PCCC theo các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm 

hiện hành (TCVN 2622-1995; TCVN 3254-1998; TCVN 5760-1993 và các tài liệu liên 
quan). Đãng thßi phát hiện nhanh chóng và thông báo chính xác về vị trí cāa đám cháy 

có thể xảy ra giúp lực l°ợng bảo vệ và nhân viên Ban Quản lý Tòa nhà kịp thßi xā lý. 
Hệ tháng cấp n°ớc chữa cháy cho công trình là hệ tháng sự kết hợp giữa hệ 

tháng họng n°ớc chữa cháy vách t°ßng và hệ tháng chữa cháy tự động Sprinkler. 

b. Sự cố ngập lụt tầng hầm  

Để phòng cháng rāi ro ngập lÿt tầng hầm, chā đầu t° đã thực hiện các biện pháp sau: 

Th°ßng xuyên duy tu, kiểm tra hệ tháng cấp thoát n°ớc trong và ngoài công 

trình, đảm bảo khả năng tiêu thoát n°ớc cho đúng thiết kế. 

Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ tháng thoát n°ớc cāa công trình nh° sau: 

+ Hệ tháng thoát n°ớc phải đảm bảo hoạt động không bị tắc nghẽn; gây ứ đọng 

cho công trình và khu vực. 

+ N°ớc thải và các chất thải khác phải đ°ợc thông thoát đảm bảo không rò rỉ 
ảnh h°áng đến hệ tháng cấp n°ớc và các bề mÁt xung quanh. 

+ Đảm bảo độ dác tái thiểu cāa đ°ßng áng thoát n°ớc theo tiêu chuẩn quy định. 

+ Đảm bảo hệ tháng thoát h¡i tát cho áng đứng và thiết bị. 
c. Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

- Th°ßng xuyên kiểm tra và bảo trì những mái nái, van khóa trên hệ tháng đ°ßng 

áng dẫn đảm bảo tất cả các tuyến áng có đā độ bền và độ kín an toàn nhất. 

d. Đối với sự cố trạm xử lý nước thải 

- Sā dÿng các nguyên liệu có độ bền cao và cháng ăn mòn; 
- Lập hã s¡ nhật ký giám sát kỹ thuật các công trình đ¡n vị để theo dõi sự ån 

định cāa hệ tháng, đãng thßi cũng là tạo ra c¡ sá để phát hiện sự cá một cách sớm nhất 

- Đảm bảo vận hành hệ tháng theo đúng quy trình đã đ°ợc h°ớng dẫn. 

- Định kì 3 tháng/lần lấy mẫu và phân tích chất l°ợng mẫu n°ớc sau xā lý nhằm 

đánh giá hiệu quả hoạt động cāa trạm xā lý n°ớc thải; 

- Trong tr°ßng hợp l°u l°ợng n°ớc thải phát sinh v°ợt quá công suất xā lý cāa 

hệ tháng: N°ớc thải đ°ợc l°u chứa tạm thßi tại các bể xā lý s¡ bộ và bể điều hòa sau 
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đó thuê đ¡n vị có chức năng đến thu gom vận chuyển đi xā lý, tránh tình trạng quá tải 

và không để n°ớc thải ch°a đạt quy chuẩn xả ra ngoài môi tr°ßng. 

- Trong tr°ßng hợp hệ tháng xā lý gÁp sự cá cần phải dÿng toàn bộ hệ tháng quá 

24h, chā dự án sẽ thuê đ¡n vị có chức năng đến thu gom vận chuyển đi xā lý, không 

để n°ớc thải không đạt chuẩn thải ra hệ tháng tiếp nhận. 

- Trong tr°ßng hợp xảy ra sự cá nh° nghẹt b¡m, vỡ đ°ßng áng hoÁc n°ớc thải xā 

lý không đạt tiêu chuẩn sẽ tiến hành ng°ng hoạt động cāa hệ tháng và tiến hành kiểm 

tra, sāa chữa. 

Trong quá trình vận hành hệ tháng xā lý n°ớc thải có thể xảy ra một sá sự cá. 

Tuy nhiên, chā đầu t° và đ¡n vị t° vấn đã có các ph°¡ng án để xā lý nh° sau: 

+ Sự cá quá nhiệt cāa các động c¡ b¡m:  Khi xảy ra quá nhiệt cāa bất cứ động c¡ 
cāa b¡m nào thì tā điện lập tức ngắt b¡m đó ra khái chu trình làm việc. Các b¡m khác 

nếu không bị quá nhiệt vẫn hoạt động bình th°ßng. Nguyên nhân có thể do: Quá tải 

b¡m, r¡ le nhiệt tác động, nguãn điện quá thấp hoÁc quá cao,  Giá trị r¡le nhiệt đang 

đÁt á mức nhß h¡n dòng định mức cāa động c¡. Cần tham khảo tài liệu để đÁt lại giá 

trị cho phù hợp. 

Cách khắc phÿc sự cá này nh° sau:  Xem cánh b¡m có bị kẹt hay không, có bùn, 

rác thải làm kẹt cánh hay không (kiểm tra áp suất n°ớc đầu ra cāa đ°ßng áng). Điều 

chỉnh giá trị cāa r¡le nhiệt bằng 1,2 đến 1,5 lần giá trị định mức cāa động c¡ điện. 

* Sự cố đối với trạm xử lý nước thải 

Bảng 3. 7. Bảng thống kê nguyên nhân và cách khắc phục sự cố trạm XLNT 

Hián t°ÿng Nguyên nhân Bián pháp khÁc phāc 

Sự cố đối với hệ thống thu gom nước thải 

1. Sự cá rò rỉ 
n°ớc thải tÿ 
hệ tháng thu 

gom 

- Do ngoại lực làm nứt, vỡ 

đ°ßng áng hay do đ°ßng 
áng có độ bền không cao.  

- Do khớp nái giữa các áng 
không gắn kết. 

- Th°ßng xuyên kiểm tra, bảo d°ỡng 
định kỳ hệ tháng áng thu gom, nhất là 

các mái nái giữa các áng. 
- Sā dÿng áng có độ bền cao. 

- Khi gÁp sự cá, cán bộ kỹ thuật tiến 
hành sāa chữa kịp thßi.  

2. Sự cá tắc 
hệ tháng áng 

thu gom 

- Do rác, chất thải rắn r¡i 
vào áng gây tắc áng. 

- Do áng kỹ thuật thiết kế 
kích th°ớc ch°a đā lớn để 

đảm bảo l°ợng n°ớc đ°ợc 
l°u thông kịp thßi. 

 - Th°ßng xuyên kiểm tra, nạo vét, 

kh¡i thông hệ tháng ông thu gom. 
- Sā dÿng áng có kích th°ớc thiết kế 
đảm bảo tiêu chuẩn. 
- Khi gÁp sự cá, cán bộ kỹ thuật tiến 
hành lấy vật cản, kh¡i thông dòng 

chảy.  
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Hián t°ÿng Nguyên nhân Bián pháp khÁc phāc 

Sự cố đối với bể xử lý nước thải 

1. Sự cá rò rỉ 
n°ớc thải tÿ 
hệ tháng ra 

ngoài môi 

tr°ßng 

- Do ngoại lực làm nứt, vỡ 

thành bể cāa HTXL.  

- Do đoạn áng dẫn n°ớc 

thải tÿ các bể với nhau bị 
nứt, gãy. 

- Xây dựng thành bể, cấu tạo bể có độ 
bền và chịu lực cao. 

- Th°ßng xuyên kiểm tra, bảo d°ỡng 
bể hệ tháng xā lý n°ớc thải định kỳ (3 

tháng/1 lần). 
- Sā dÿng áng dẫn n°ớc thải có độ bền 
cao. 

- Khi gÁp sự cá, cán bộ kỹ thuật tiến 
hành sāa chữa kịp thßi. Trong tr°ßng 
hợp ch°a kịp khắc phÿc đ°ợc ngay, sẽ 

có thông báo đến tất cả bộ phận liên 

quan để tạm dÿng các hoạt động có 
phát sinh n°ớc thải nhằm đảm bảo 
không cho n°ớc thải chảy ra môi 

tr°ßng. 
2. Sự cá vỡ 
hay tắc đ°ßng 
áng dẫn n°ớc 
trong các bể 
xā lý. 

- Do bị rác, chất thải mắc 

kẹt trong các áng dẫn làm 

giảm khả năng l°u thông 

giữa các bể xā lý.  

 

 - Th°ßng xuyên kiểm tra đ°ßng ông 

dẫn n°ớc thải cāa các bể xā lý. 
- Theo dõi chế độ vận hành máy b¡m, 

l°u l°ợng n°ớc tại các bể, thiết bị báo 
động để phát hiện sự cá kịp thßi. 

- Tiến hành thay thế, sāa chữa kịp thßi 
các đoạn áng bị hßng.  

4. Sự cá thiết 
bị xā lý gÁp 
sự cá 

- Do máy b¡m n°ớc thải, 
b¡m bùn thải gÁp sự cá. 
- Do máy khuấy và hệ 
tháng cấp khí gÁp sự cá. 
- Do máy b¡m dung dịch 
khā trùng gÁp sự cá. 

- Lắp đÁt các thiết bị dự phòng. 

- Kiểm tra, bảo d°ỡng định kì hoạt 
động xā lý n°ớc thải, tần suất 1 
ngày/lần. 
- Thay thế thiết bị hòng. 

- Tiến hành xā lý lại n°ớc thải tại các 
bể gÁp sự cá. 

* Sự cố đối với công nghệ xử lý nước và biện pháp khắc phục 

Hián t°ÿng Nguyên nhân Bián pháp khÁc phāc 

1. Quá trình xā lý sinh học t¿i ng�n thi¿u khí và hi¿u khí 
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Hián t°ÿng Nguyên nhân Bián pháp khÁc phāc 

a. Hệ vi sinh 

vật bị chết 

- Thiếu chất dinh d°ỡng 

- Môi tr°ßng nhiệt độ quá 

cao hay quá thấp 

-  N°ớc thải bị nhiễm các 

hoá chất độc tá gây chết vi 

sinh vật. 

- Nuôi cấy lại hệ vi sinh vật  

 

b. Giảm hiệu 

quả khā nitrat 

hóa 

- Nãng độ oxi hòa tan trong 

dòng hãi l°u tới vùng thiếu 

khí là quá cao 

- Nãng độ nitrat trong dòng 

hãi l°u tới vùng thiếu khí 

là quá cao hoÁc tăng lên 

- Đảo trộn trong dòng bể 

kém 

- Giảm sÿc khí sao cho nãng độ oxi 

hòa tan trong dòng hãi l°u nhß  

- Tăng c°ßng đảo trộn bằng cách 

tăng máy khuấy chìm hoạt động 

c. Bùn có màu 

nâu sẫm hoÁc 

màu đen 

- Thßi gian l°u chất rắn 

trong bể hiếu khí là quá dài 

- Mức oxi hòa tan thấp 

- Kiểm tra hỗn hợp lßng và chất rắn 

l¡ lāng, và tăng xả thải bùn 

- Kiểm tra nãng độ oxi hòa tan và 

nếu thấy thấp thì cần tăng c°ßng sÿc 

khí 

Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp khí vào 

bể 

d. Tích tÿ váng 

bọt màu nâu 

trên bề mÁt bể 

thiếu 

- Bọt váng có chứa vi sinh 

vật dạng sợi phát triển 

trong quá trình xā lý 

- Mức oxi hòa tan trong bể 

thiếu khí thấp do tải l°ợng 

COD lớn có trong dòng 

tuần hoàn tÿ bể hiếu khí 

- Tuåi bùn quá ngắn dẫn tới 

nãng độ hỗn hợp lßng và 

chất rắn l¡ lāng thấp 

- Thay đåi các hình thức sÿc khí sao 

cho có thể liên tÿc tách bọt ra khßi 

bể thiếu khí 

- Xịt phá vỡ bọt bằng đầu phun n°ớc 

- Tăng mức oxi hòa tan 

- Tăng tuåi bùn 

Phân tích dòng vào xem có bất cứ sự 

thay đåi trong các thành phần đầu 

vào hay không 

e. Váng hoÁc 

bọt trắng trên 

bề mÁt bể hiếu 

khí  

- MLSS quá thấp 
- Giảm bùn thải để tăng MLSS, có 

nghĩa là sẽ giảm F/M 
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Hián t°ÿng Nguyên nhân Bián pháp khÁc phāc 

2. Quá trình lÁng 

- Nãng độ chất 

rắn á dòng thải 

xả ra cao 

Tỷ lệ tuần hoàn chu trình 

lắng là quá thấp 

Xuất hiện các dòng nhß do 

dòng chảy bị chia cắt 

Tải l°ợng chất rắn trong bể 

lắng quá cao 

Nãng độ hỗn hợp lßng và 

rắn l¡ lāng quá cao 

Bông keo bị phá vỡ 

Bå sung dd clo vào bùn hoạt tính 

Kiểm tra dòng chảy đến bể lắng và 

giảm dòng nếu có thể 

Tăng tỷ lệ tuần hoàn 

Giảm hỗn hợp lßng và chất rắn l¡ 
lāng trong bể hiếu khí 

Giảm sÿc khí 

- Bùn nåi lên 

bề mÁt bể lắng 

Tuåi bùn quá non 

Xuất hiện hiện t°ợng khā 

nito trong bể lắng do thßi 

gian l°u bị kéo dài 

Tăng tuåi bùn (thßi gian l°u bùn) 
Giảm c°ßng độ khuấy trộn và chảy 

nái trong các kênh dẫn truyền 

Tăng tỷ lệ tuần hoàn 

- Bùn tuần 

hoàn quá đÁc 

gây tắc áng 

Bùn tích tÿ trong bể lắng 

quá nhiều 

Ngăn chÁn quá trình khā nito bằng 

cách giảm tuåi bùn hoÁc tỷ lệ sÿc khí 

Tr°ßng hợp hệ tháng xā lý xảy ra sự cá, cần phải dÿng làm việc và sāa chữa 

ngay không để n°ớc thải ch°a đ°ợc xā lý xả ra môi tr°ßng.  

Trong tr°ßng hợp sự cá thiết bị, sā dÿng thiết bị dự phòng cho hệ tháng trong 

khi khắc phÿc sự cá. 

Trong tr°ßng hợp sự cá hệ tháng, toàn bộ n°ớc thải đ°ợc thu gom trong bể 

điều hòa và các bể chứa n°ớc. Sau đó, tiến hành khắc phÿc sự cá và b¡m n°ớc thải 

tuần hoàn trá lại hệ tháng để xā lý. 

Khi xảy ra sự cá l°u l°ợng n°ớc thải lớn bất th°ßng, hoÁc có mùi hôi nãng 

nÁc tức là hệ tháng đã bị quá tải. Trong tr°ßng hợp này, cán bộ vận hành sẽ có trách 

nhiệm kiểm tra ngay để tìm hiểu nguyên nhân và liên hệ với đ¡n vị cung cấp xā lý 

để xem xét áp dÿng một sá biện pháp nh°: 
+ Tăng l°u l°ợng l°u thông n°ớc (trong tr°ßng hợp nguyên nhân làm tăng l°u 

l°ợng n°ớc là n°ớc sạch bị rò rỉ vào hệ tháng thoát n°ớc). 

+ Tăng l°u l°ợng khí thåi vào bể xā lý 

+ Tăng l°ợng bùn tuần hoàn 

+ Bå sung thêm chế phẩm vi sinh. 

* Sự cố về các thiết bị phụ trợ (bơm thải, máy khuấy, bơm hóa chất ,…) 
Trong một sá tr°ßng hợp xảy ra sự cá h° hßng thiết bị làm ảnh h°áng đến hoạt 

động cāa toàn bộ hệ tháng: 
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H° hßng b¡m n°ớc thải: Không điều tiết đ°ợc l°u l°ợng n°ớc thải b¡m qua các 

bể. Không kiểm soát đ°ợc thßi gian n°ớc thải l°u trong bể. 

H° b¡m định l°ợng: Không b¡m đ°ợc hóa chất 

H° hßng hệ cấp khí: Không cấp đā l°ợng khí cần thiết cho hệ sinh học, vi sinh 

yếu, hoạt động không hiệu quả. 

H° hßng máy thåi khí: Không cấp khí cho bể sinh học, vi sinh yếu hoÁc chết, 

phải nuôi cấy lại. 

* Yêu cầu đối với cán bộ vận hành, giám sát an toàn, môi trường: 

- Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cá xảy ra. 

- Tiến hành giải quyết các sự cá theo thứ tự °u tiên: Bảo đảm an toàn về ng°ßi, 

tài sản và công việc. 

- Nếu sự cá không tự khắc phÿc đ°ợc, phải hợp tác với các đ¡n vị chức năng. 

- Lập hã s¡ ghi chép sự cá. 

3.7. Công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ãng khác (n¿u có) 

Không có. 
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3.8. Các nßi dung thay đổi so vái quy¿t đánh phê duyát k¿t quÁ thẩm đánh báo cáo đánh giá tác đßng môi tr°ãng 

Bảng 3. 8. Các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt ĐTM 

TT 
H¿ng 
māc 

Theo báo cáo ĐTM 
Theo thāc t¿ v¿n 

hành 
Nßi dung thay 

đổi 
GiÁi trình sā thay đổi 

I Công trình xā lý n°ác thÁi  

1 

Hệ tháng 
xā lý 
n°ớc 

thải tập 
trung 
công 
suất 

1.700m3

/ngày 

 
+ Công suất: 
1.700 m3/ngày đêm, gãm 2 
đ¡n nguyên, mỗi đ¡n 
nguyên công suất 
850m3/ngày 
+ Công nghệ xā lý sinh học 
AO 
+ Vị trí xây dựng: diện tích 
850m2 tại khu cây xanh 
CX2 

+ HTXLNT công suất 
1.700 m3/ngày đêm 
xây dựng vào tháng 
10/2017 và đ°a vào 
vận hành tÿ tháng 
7/2018. 
+ Công nghệ sinh học 
dạng mẻ dòng liên tÿc 
ASBR 
+ Vị trí xây dựng: diện 
tích 850m2 tại khu cây 
xanh CX2 

Thay đåi công 
suất xā lý tÿ 
công nghệ xā 
lý sinh học AO 
sang công nghệ 
sinh học dạng 
mẻ dòng liên 
tÿc ASBR 

+ Theo ĐTM đ°ợc phê duyệt vào năm 2015: 
N°ớc thải → Ngăn tách mỡ & bể điều hòa → 
Cÿm bể xā lý sinh học AO → Bể lắng thứ cấp 
→ Bể khā trùng & Ngăn chứa n°ớc → Nguãn 
tiếp nhận. Đây Là công nghệ xā lý n°ớc thải 
liên động, liên tÿc. Dòng chảy n°ớc thải sẽ 
liên tÿc đ°ợc đ°a vào cÿm bể xā lý sau đó 
thoát ra ngoài. Chế độ vận hành đ¡n giản, có 
chế độ tự động và thā công khi gÁp sự cá về 
thiết bị. 
+ Theo công nghệ HTXL đã xây dựng: N°ớc 
thải sau xā lý s¡ bộ (n°ớc thải sinh hoạt qua bể 
tự hoại & n°ớc thải nhà bếp qua bể tách mỡ) → 
Bể điều hòa → Bể xā lý sinh học Selector → 
Bể xā lý sinh học ASBR → Thiết bị tách n°ớc 
và ngăn khā trùng → Nguãn tiếp nhận.  
N°ớc thải đ°ợc xā lý sợ bộ tr°ớc khi thu gom 
vào HTXLNT tập trung để xā lý. Trong đó 
n°ớc thải tÿ nhà vệ sinh thu gom và xā lý qua 
bể tự hoại và n°ớc thải nhà bếp thu gom và xā 
lý qua bể tách dầu mỡ, sau đó dẫn về bể điều 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi tr°ßng cāa c¡ sá Hải Đăng City 
 

  
Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng  71 

TT 
H¿ng 
māc 

Theo báo cáo ĐTM 
Theo thāc t¿ v¿n 

hành 
Nßi dung thay 

đổi 
GiÁi trình sā thay đổi 

hòa cāa HTXLNT. 
Bản chất cāa công nghệ XLNT cāa hệ tháng là 
Là công nghệ xā lý n°ớc thải theo mẻ (Với 5 
chu trình: Nạp n°ớc, sÿc khí, lắng, thoát n°ớc, 
nghỉ). Sau khi hết chu trình này mới tiếp tÿc 
xā lý 1 mẻ n°ớc thải mới. Công nghệ xā lý 
n°ớc thải theo mẻ phù hợp với tính chất phát 
sinh n°ớc thải tại dự án theo giai đoạn đầu t° 
cāa lô NO-CT1 và lô NO-CT2. 
Ngoài ra chế độ vận hành phức tạp, đòi hßi độ 
chính xác cao bái lập trình tự động PLC hoÁc 
nhân viên vận hành có trình độ chuyên môn 
cao. 
Chi phí đầu t° thiết bị cāa HTXLNT theo công 
nghệ này thấp h¡n so với thiết bị cāa HTXLNT 
theo công nghệ sinh học AO; đòi hßi tính 
chuyên môn cao khi vận hành hệ tháng 

II Công trình xā lý ChÃt thÁi rÁn và CTNH  

1 

Hệ 
tháng 

thu gom 
rác 

* Tại lô NO-01: Bá trí 
đ°ßng áng thu gom tÿ các 
tầng xuáng và gom vào các 
xe dung tích 0,8-1m3 
- Đái với khu thấp tầng, 
ng°ßi dân tự quản lý chất 
thải phát sinh 

* Tại lô NO-01: 
- Đái với khu cao tầng 
bá trí mỗi tầng 1 kho 
chứa rác diện tích 
3,5m2; 01 phòng rác 
tập trung tại tầng hầm 
1 diện tích 22m2 và 01 

* Tại lô NO-01: 
- Thay đåi 
ph°¡ng thức 
thu gom rác 
thải tÿ đ°ßng 
áng xuáng tầng 
1 để thu gom 

Phù hợp với khuôn viên bá trí các hạng mÿc 
công trình xây dựng theo tÿng khái nhà cao 
tầng.  
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TT 
H¿ng 
māc 

Theo báo cáo ĐTM 
Theo thāc t¿ v¿n 

hành 
Nßi dung thay 

đổi 
GiÁi trình sā thay đổi 

kho CTNH diện tích 
3,5m2 tại tầng hầm 
B1. 
- Đái với khu thấp 
tầng, ng°ßi dân tự 
quản lý chất thải phát 
sinh. 

sang ph°¡ng 
thức bá trí 
phòng rác tÿng 
tầng và phòng 
rác tập trung tại 
tầng hầm 1. 
 

2 
 

* Tại lô NO-02: 
- Đái với khu cao tầng bá 
trí mỗi tầng 1 kho chứa rác 
diện tích 8m2 và 01 phòng 
rác tập trung tại tầng hầm 1 
diện tích 50m2, trong đó 
ngăn ra kho chứa CTNH 
10m2, còn lại là chứa rác 
sinh hoạt khoảng 40m2. 
- Đái với khu thấp tầng, 
ng°ßi dân tự quản lý chất 
thải phát sinh 

* Tại lô NO-02:  
- Đái với khu cao tầng 
bá trí mỗi tầng 1 kho 
chứa rác diện tích 
3,3m2, 01 phòng rác 
tập trung tại tầng hầm 
1 diện tích 20m2 và 01 
kho CTNH 12m2. 
- Đái với khu thấp 
tầng, ng°ßi dân tự 
quản lý chất thải phát 
sinh 

* Tại lô NO-02, 
điều chỉnh diện 
tích cāa các 
kho chứa rác 
tÿng tầng, kho 
rác tập trung và 
kho CTNH. 

Phù hợp với khuôn viên bá trí các hạng mÿc 
công trình xây dựng theo tÿng khái nhà cao 
tầng. 

* C¡ sá pháp lý thực hiện: Tại thßi điểm c¡ sá đang thực hiện hoạt động thi công xây dựng và có ph°¡ng án thay đåi điều chỉnh 
công nghệ xā lý cāa HTXLNT, c¡ sá thuộc tr°ßng hợp thay đåi công nghệ xā lý và không tác động xấu đến môi tr°ßng phải báo cáo 

bằng văn bản cho c¡ quan phê duyệt ĐTM. Tuy nhiên do thiếu kiến thức về các thā tÿc môi tr°ßng nên ch°a kịp thßi gāi Văn bản báo 
cáo UBND thành phá & Sá Nông nghiệp và Môi tr°ßng thành phá Hà Nội về sự thay đåi này.  

Do đó c¡ sá báo cáo trong báo cáo đề xuất cấp GPMT này để đ°ợc xem xét, chấp thuận đái với nội dung điều chỉnh cāa công 
trình xā lý n°ớc thải này. 
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CH¯¡NG IV 

NÞI DUNG ĐÀ NGHà CÂP, CÂP L¾I GIÂY PHÉP MÔI TR¯âNG 

4.1. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đối vái n°ác thÁi  

- Nguãn phát sinh n°ớc thải:  

+ Nguãn sá 1: N°ớc thải tÿ hoạt động sinh hoạt cāa khu cao tầng và khu thấp 

tầng thuộc lô NO-CT01. 

+ Nguãn sá 2: N°ớc thải tÿ hoạt động sinh hoạt cāa khu cao tầng và khu thấp 

tầng thuộc lô NO-CT02. 

+ Nguãn sá 3: N°ớc thải tÿ hoạt động xả kiệt n°ớc bể b¡i thuộc khu cao tầng 

cāa lô NO-CT02. 

- L°u l°ợng xả n°ớc thải tái đa: 2.180 m3/ngày đêm 

- Dòng n°ớc thải: 02 dòng 

+ Dòng thải sá 01: N°ớc thải tÿ hoạt động sinh hoạt sau khi đ°ợc xā lý bái hệ 

tháng XLNT tập trung công suất 1.700m3/ngày đêm đạt quy chuẩn cho phép theo cột 

B, QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về n°ớc thải sinh hoạt, hệ 

sá K=1 dẫn thoát ra há ra đấu nái thoát n°ớc thải G16. L°u l°ợng xả thải tái đa 
1.700m3/ngày. 

+ Dòng thải sá 02: N°ớc thải tÿ hoạt động xả kiệt n°ớc bể b¡i dẫn thoát về hệ 

tháng thoát n°ớc m°a ngoài nhà và đấu nái ra há ga G11. L°u l°ợng xả thải tái đa (khi 

tiến hành xả đáy) 480m3/ngày. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cāa các chất ô nhiễm theo dòng n°ớc thải: 

+ N°ớc thải dòng thải sá 01 tr°ớc khi xả vào nguãn n°ớc tiếp nhận phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi tr°ßng và QCVN 14:2008/BTNMT 3 Quy chuẩn 

kỹ thuật quác gia về n°ớc thải sinh hoạt cột B, k=1,0 (áp dÿng cho đái t°ợng khu 

chung c°, khu dân c° tÿ 50 căn hộ trá lên). 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của dòng 

thải số 1 

STT Thông số Đ¢n vá 
QCVN 

14:2008/BTNMT  

(cßt B, K=1) 

1 pH - 5-9 

2 BOD5 mg/l 50 

3 Tång chất rắn hòa tan mg/l 1.000 

4 TSS mg/l 100 

5 NH4
+ mg/l 10 

6 S2- mg/l 4 
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7 NO3
- mg/l 50 

8 PO4
3- mg/l 10 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 

10 Chất hoạt động bề mÁt mg/l 10 

11 Coliform MPN/100ml 5.000 

+ N°ớc thải dòng thải sá 02 tr°ớc khi xả vào nguãn n°ớc tiếp nhận phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi tr°ßng và QCTĐHN 02:2014/BTNMT 3 Quy 

chuẩn kỹ thuật quác gia về n°ớc thải công nghiệp trên địa bàn thā đô Hà Nội, cột B, 

kf=1,1 (đái với l°u l°ợng nguãn thải 50<Ff500). 

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của dòng 

thải số 2 

STT Thông số Đ¢n vá 
QCTĐHN 

02:2014/BTNMT  

(cßt B, Kf=1,1) 

1 Màu  Pt/Co 150 

2 Clo d° mg/l 2 

- Vị trí, ph°¡ng thức xả n°ớc thải và nguãn tiếp nhận n°ớc thải: 

* Nước thải sinh hoạt: 

+ Nguãn tiếp nhận n°ớc thải: Hệ tháng thoát n°ớc chung trên đ°ßng Hàm 

Nghi, ph°ßng Mỹ Đình, quận Nam Tÿ Liêm, Hà Nội. 

+ Vị trí xả n°ớc thải: Há ga G16 thuộc hệ tháng thoát n°ớc chung trên đ°ßng 

Hàm Nghi, ph°ßng Mỹ Đình, quận Nam Tÿ Liêm, Hà Nội. 

+ Tọa độ vị trí xả n°ớc thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trÿc 105o009, 
múi chiếu 3o): X = 2327186; Y = 579713. 

+ Ph°¡ng thức xả n°ớc thải: B¡m c°ỡng bức 

+ Chế độ xả thải: Gián đoạn (không theo chu kỳ). 

- N°ác thÁi bể b¢i (nguồn không th°ãng xuyên): 

+ Vị trí xả n°ớc thải: Há ga G11 thuộc hệ tháng thoát n°ớc chung trên đ°ßng 

Hàm Nghi, ph°ßng Mỹ Đình, quận Nam Tÿ Liêm, Hà Nội. 

+ Tọa độ vị trí xả n°ớc thải bể b¡i (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trÿc 

105o009, múi chiếu 3o): X = 2326948; Y = 579494. 

- Ph°¡ng thức xả n°ớc thải: N°ớc thải bể b¡i sau xā lý xả kiệt chảy theo hệ 
tháng thoát n°ớc m°a ngoài nhà đấu nái vào há ga G11 thuộc hệ tháng thoát n°ớc 

chung trên đ°ßng Hàm Nghi, ph°ßng Mỹ Đình, quận Nam Tÿ Liêm, Hà Nội. 

- Chế độ xả n°ớc thải: gián đoạn (chu kỳ 1 -2 lần/ năm). 

4.2. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đối vái khí thÁi (n¿u có) 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  
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- Nguãn sá 01: Khí thải tÿ hệ tháng xā lý n°ớc thải tập trung. 

4.2.2. Lưu lượng xả khí thải, dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

- Dòng thải: Tÿ áng thoát khí thải cāa hệ tháng xā lý khí (mùi) tÿ hệ tháng xā 

lý n°ớc thải tập trung. 

+ Vị trí xả thải: Tọa độ X=2327006; Y=579454 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

105o 00’ múi chiếu 3). 

+ L°u l°ợng xả khí thải lớn nhất: 3.500 m3/giß. 

+ Ph°¡ng thức xả khí thải: Liên tÿc 24/24h. 

4.2.3. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Khí thải phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi tr°ßng và các Quy 

chuẩn QCTĐNH 01:2014/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đái 

với bÿi và các chất vô c¡ trên địa bàn thā đô Hà Nội (Kv = 0,5 quận Cầu Giấy và 

quận Nam Tÿ Liêm thuộc phần vùng loại 1), Kp = 1,0 (l°u l°ợng nguãn thải <20.000 

m3/h) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về khí thải công 

nghiệp đái với một sá chất hữu c¡, cÿ thể nh° sau: 
Bảng 4. 3. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

TT Thông số Đ¢n vá 
Giá trá 

giái h¿n 

theo 

Quy chuẩn áp 

dāng 

1 Amoni và các hợp chất amoni mg/Nm3 25 QCTĐNH 
01:2014/BTNMT 

(Kv = 0,5, Kp = 1) 
2 Hydro sunfua (H2S) mg/Nm3 3,75 

3 Metyl mercaptan (CH3SH) mg/Nm3 15 
QCVN 

20:2009/BTNMT 

 

4.3. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đối vái ti¿ng ồn, đß rung (n¿u có) 
Không có. 
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Ch°¢ng V 

K¾T QUÀ HO¾T ĐÞNG VÀ TÌNH HÌNH THĀC HIàN CÔNG TÁC BÀO Và 
MÔI TR¯âNG CĂA C¡ Sä 

5.1. Thông tin chung vÁ tình hình thāc hián công tác bÁo vá môi tr°ãng 

5.1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy đßnh của pháp luật về bảo vệ môi trường, 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

C¡ sá Hải Đăng city đ°ợc UBND thành phá Hà Nội phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi tr°ßng theo Quyết định sá 2719/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 với quy 

mô diện tích 66.906,1m2, gãm 2 khu: NO-CT1 và NO-CT2.  

Ngày 30/10/2017, Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng đ°ợc UBND thành 

phá Hà Nội cấp Giấy phép xả thải sá 344/GP-UBND cho giai đoạn 1 cāa c¡ sá (ô đất 

NO-CT1) với l°u l°ợng xả thải lớn nhất 1.100m3/ngày. 

Ngày 02/4/2018, UBND thành phá Hà Nội phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi tr°ßng dự án <Công trình nhà á cao tầng kết hợp hành chính đ¡n vị và nhà á 

thấp tầng tại ô đất NO-CT2 (thuộc dự án Hải Đăng city)= theo Quyết định sá 

1574/QĐ-UBND do công trình nhà á cao tầng kết hợp hành chính đ¡n vị á và nhà á 

thấp tầng tại ô đất NO-CT2 điều chỉnh quy mô đầu t° thành: khu nhà á cao tầng kết 

hợp hành chính đ¡n vị á có diện tích đất là 7.700m2. Khu nhà á thấp tầng có diện tích 

đất 6.951m2. Tång dân sá 3292 ng°ßi. 

Ngày 22/5/2020, Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng đ°ợc UBND thành 

phá Hà Nội cấp Giấy phép xả thải sá 156/GP-UBND cho giai đoạn 2 cāa cá sá (ô đất 

NO-CT2) với l°u l°ợng xả thải lớn nhất 23m3/ngày. 

Ngày 22/3/2021, Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng đ°ợc UBND thành 

phá Hà Nội cấp Giấy phép xả thải sá 87/GP-UBND cho c¡ sá (bao gãm cả ô đất NO-

CT1 và NO-CT2) với l°u l°ợng xả thải là 2.110m3/ngày, trong đó 1.630m3/ngày đái 

với n°ớc thải sinh hoạt và 480m3/ngày đái với n°ớc xả kiệt bể b¡i.  
Trong quá trình hoạt động c¡ sá đã nghiêm túc thực hiện đầu t° xây dựng và 

vận hành ån định các công trình xā lý chất thải bao gãm: công trình thu gom và xā lý 

n°ớc thải sinh hoạt tr°ớc khi thải ra ngoài môi tr°ßng; các kho l°u giữ chất thải sinh 

hoạt, CTNH. 

Ban Quản trị tòa nhà CT1- Hải Đăng city và Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải 

Đăng đã ký hợp đãng thu gom chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại với đ¡n vị 
chức năng để thu gom, xā lý các chất thải phát sinh tại khu đất NO-CT1 và NO-CT2. 

Các hợp đãng thu gom chất thải đ°ợc đính kèm trong phần phÿ lÿc cāa báo cáo. 

Kể tÿ khi vận hành tới nay, c¡ sá luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về 

bảo vệ môi tr°ßng trong quản lý, xā lý n°ớc thải. Đ¡n vị đã thực hiện ch°¡ng trình 

quan trắc định kỳ đái với n°ớc thải tần suất 3 tháng/lần, n°ớc bể b¡i tần suất 3 
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tháng/lần và môi tr°ßng không khí với tần suất 6 tháng/lần. Kết quả quan trắc luôn 

nằm trong GHCP theo quy định về chất l°ợng n°ớc thải sinh hoạt tại QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, k=1; QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B và QCVN 

05:2023/BTNMT. 

5.1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm 

quyền 

- Hàng năm vào ngày 15/01 Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng gāi Báo 

cáo công tác bảo vệ môi tr°ßng hàng năm đến Sá Tài nguyên và Môi tr°ßng theo quy 

định cāa Luật Bảo vệ môi tr°ßng. 

- Ngày 28/12/2024, Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng gāi Văn bản sá 

568/2024/CV-ĐOHĐ đến Sá Tài nguyên và Môi tr°ßng Hà Nội về việc gia hạn thßi 

gian hoàn thành hệ tháng quan trắc n°ớc thải tự động cho trạm xā lý n°ớc thải Dự án 

Hải Đăng City, ph°ßng Mỹ Đình 2, quận Nam Tÿ Liêm, Hà Nội đến ngày 30/4/2025. 

 5.2. K¿t quÁ ho¿t đßng căa công trình xā lý n°ác thÁi 
5.2.1. Tổng hợp về tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt xả ra ngoài môi trường trong 

02 năm gần nhất 

Căn cứ Nhật ký vận hành HTXLNT công suất 1.700 m3/ngày đ°ợc ghi chép 

năm 2023 và năm 2024, l°ợng n°ớc thải sinh hoạt phát sinh sau xā lý theo đãng hã đo 
l°u l°ợng cÿ thể nh° sau: 

Bảng 5. 1. Lưu lượng nước thải sau xử lý theo Nhật ký vận hành 

STT 
L°ÿng n°ác thÁi phát sinh 

(m3/tháng) 

Thãi gian 

2023 2024 

1 Tháng 1 26362 26238 

2 Tháng 2 23636 25041 

3 Tháng 3 26326 26231 

4 Tháng 4 25315 25550 

5 Tháng 5 26158 26268 

6 Tháng 6 25649 28544 

7 Tháng 7 26261 29503 

8 Tháng 8 26269 26414 

9 Tháng 9 25597 25589 

10 Tháng 10 25952 26556 

11 Tháng 11 25638 25212 

12 Tháng 12 26326 26329 

Tổng (theo n�m) 309.489 318.067 

L°ÿng n°ác thÁi trung bình 847,9 869,0 
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STT 
L°ÿng n°ác thÁi phát sinh 

(m3/tháng) 

Thãi gian 

2023 2024 

(m3/ngày) 

(Nguồn: Nhật ký vận hành trạm XLNT 1700 m3/ngày) 

5.2.2. Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường đßnh kỳ đối với nước thải 

Bảng 5. 2: Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2023 

TT Thông số 
Đ¢n 

vá 

K¿t quÁ n�m 2023 QCVN 
14:2008/ 
BTNMT, 
CÞT B 

Tháng 
3 

Tháng 
6 

Tháng 
9 

Tháng 
12 

1 pH - 7,38 7,34 7,3 7,29 5-9 

2 
Tång chất rắn l¡ 
lāng (TSS) 

mg/l 39 42 47 35,2 100 

3 
Tång chất rắn 
hòa tan (TDS) 

mg/l 425 419 428 430 1.000 

4 BOD5 (20oC) mg/l 47,2 49,2 48,2 48,9 50 

5 
Nitrat (tính theo 
N) 

mg/l 21,71 8,85 12,8 9,26 50 

6 
Photphat (tính 
theo P) 

mg/l 5,28 5,46 5,27 3,89 10 

7 
Sunfua (tính theo 
H2S) 

mg/l 0,22 0,19 0,3 0,26 4 

8 
Amoni (tính theo 
N) 

mg/l 9,55 9,63 8,92 5,62 10 

9 
Dầu mỡ động, 
thực vật 

mg/l 2,4 2,7 2,6 3,3 20 

10 
Chất hoạt động 
bề mÁt 

mg/l 0,77 0,7 0,75 0,71 10 

11 Coliform 
MPN/ 
100ml 

3.500 3.600 3.400 3.300 5.000 

Nguãn: Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng 

Bảng 5. 3: Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2024 

TT Thông số 
Đ¢n 

vá 

K¿t quÁ n�m 2024 QCVN 
14:2008/ 
BTNMT, 
CÞT B 

Tháng 
3 

Tháng 
6 

Tháng 
9 

Tháng 
11 

1 pH - 7,35 7,33 6,34 6,14 5-9 

2 
Tång chất rắn l¡ 
lāng (TSS) 

mg/l 45,1 24,5 17,1 80,2 100 

3 Tång chất rắn mg/l 418 414 546 758 1.000 
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TT Thông số 
Đ¢n 

vá 

K¿t quÁ n�m 2024 QCVN 
14:2008/ 
BTNMT, 
CÞT B 

Tháng 
3 

Tháng 
6 

Tháng 
9 

Tháng 
11 

hòa tan (TDS) 

4 BOD5 (20oC) mg/l 49,3 41,7 36,8 32,6 50 

5 
Nitrat (tính theo 
N) 

mg/l 7,22 0,38 0,35 0,957 50 

6 
Photphat (tính 
theo P) 

mg/l 6,41 3,55 4,94 9,02 10 

7 
Sunfua (tính theo 
H2S) 

mg/l 0,2 0,46 0,111 1,39 4 

8 
Amoni (tính theo 
N) 

mg/l 8,5 9,9 6,75 4,93 10 

9 
Dầu mỡ động, 
thực vật 

mg/l 3,9 3,2 2,1 2,4 20 

10 
Chất hoạt động 
bề mÁt 

mg/l 0,73 0,73 <0,025 0,919 10 

11 Coliform 
MPN/ 
100ml 

3.700 4.300 3.400 4.300 5.000 

 Nguãn: Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: N°ớc thải sau xā lý, tại điểm xả cuái cùng cāa c¡ sá tr°ớc khi 

xả vào hệ tháng thoát n°ớc chung cāa Thành phá thuộc đ°ßng Hàm Nghi, ph°ßng 

Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. 

- Quy chuẩn so sánh:  

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về n°ớc thải sinh hoạt. 

Cột B: Quy định giá trị C cāa các thông sá ô nhiễm trong mẫu n°ớc thải sinh hoạt khi 

xả vào nguãn n°ớc không dùng cho mÿc đích cấp n°ớc sinh hoạt. 

Kết luận: Theo kết quả quan trắc định kỳ giai đoạn 2023-2024 cho thấy chất 

l°ợng n°ớc thải sau xā lý nằm trong giới hạn cho phép cāa QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột B. 

5.2.3. Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động, 
liên tục 

C¡ sá đã hoàn thành việc lắp đÁt hệ tháng quan trắc n°ớc thải tự động, liên tÿc. 

Ngày 27/3/2025, Công ty đã gāi Văn bản sá 135/2024/CV-ĐOHĐ về Sá Nông nghiệp 

và Môi tr°ßng Hà Nội, Trung tâm công nghệ thông tin và chuyển sá nông nghiệp môi 

tr°ßng Hà Nội xin kết nái dữ liệu Hệ tháng quan trắc n°ớc thải tự động, liên tÿc.  
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Tình trạng hoạt động: Tát và đang chß địa chỉ IP kết nái dữ liệu về Sá Nông 

nghiệp và Môi tr°ßng. 

5.2.4. Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, các lần kết quả quan trắc nước 
thải đßnh kỳ, tự động, liên tục vượt quá giới hạn cho phép trong giấy phép môi 

trường 

Trong 2 năm gần nhất 2023, 2024 c¡ sá không xảy ra sự cá môi tr°ßng nào. 

Công ty đã đầu t° lắp đÁt và vận hành ån định hệ tháng xā lý n°ớc thải đạt chuẩn 

tr°ớc khi ra ngoài môi tr°ßng. 

5.2.5. Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bß của công trình 

xử lý nước thải 
- Ngày 20/8/2022 đ¡n vị ký Hợp đãng với Công ty TNHH Môi tr°ßng, thiết bị 

và xây dựng Công nghiệp TK cung cấp vật t°, sāa chữa hệ tháng tā điều khiển trạm 

XLNT. 

- Ngày 20/4/2022 Công ty TNHH Đầu t° địa ác Hải Đăng ký hợp đãng với 

Công ty Cå phần đầu t° phát triển AIT để thay thế, lắp đÁt van điều khiển cho hệ 

tháng xā lý n°ớc thải cāa c¡ sá. 

5.2.6. Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công 

trình xử lý nước thải 
- Qua kết quả phân tích n°ớc thải sau xā lý cāa HTXLNT tập trung thuộc Hải 

Đăng city cho thấy hệ tháng xā lý n°ớc thải đang vận hành tát, tất cả các chỉ tiêu n°ớc 

thải sau xā lý đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột B. 

+ Tại điểm xả n°ớc thải tr°ớc khi vào hệ tháng thoát n°ớc chung cāa thành 

phá, n°ớc thải không có chỉ tiêu nào v°ợt quy chuẩn và không có các vấn đề bất 

th°ßng. 

- Căn cứ Nhật ký vận hành HTXLNT tập trung cho thấy, l°u l°ợng n°ớc xả 

thải năm 2023, năm 2024 không v°ợt so với l°u l°ợng xả thải đ°ợc cấp phép. 

5.3. K¿t quÁ ho¿t đßng căa công trình xā lý bāi, khí thÁi 
Không có. 

5.4. Tình hình phát sinh, xā lý chÃt thÁi 
Bảng 5. 4. Thống kê chất thải sinh hoạt năm 2023, 2024 

STT Khu vāc phát sinh 
Đ¢n 

vá 
Khối l°ÿng 

phát sinh 
Đ¢n vá ti¿p nh¿n 

I N�m 2023 

1 NO-CT1 
Tấn/ 

năm 
374,4 
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STT Khu vāc phát sinh 
Đ¢n 

vá 
Khối l°ÿng 

phát sinh 
Đ¢n vá ti¿p nh¿n 

2 NO-CT2 
Tấn/ 

năm 
89,856 

Công ty TNHH MTV Môi 

tr°ßng đô thị Hà Nội 3 Chi 

nhánh Cầu Diễn theo Hợp 

đãng sá HDKL/07220290 ngày 

10/01/2022 

II N�m 2024 

1 NO-CT1 
Tấn/ 

năm 
374,4 

Công ty TNHH MTV Môi 

tr°ßng đô thị Hà Nội 3 Chi 

nhánh Cầu Diễn theo Hợp 

đãng sá HDKL/07240400 ngày 

30/12/2023 

2 NO-CT2 
Tấn/ 

năm 
89,856 

Công ty TNHH MTV Môi 

tr°ßng đô thị Hà Nội 3 Chi 

nhánh Cầu Diễn  

Bảng 5. 5. Thống kê chất thải nguy hại năm 2023, 2024 của cơ sở 

STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Khối l°ÿng 

Ph°¢ng 
pháp xā lý 

Tổ chức, cá 

nhân ti¿p 

nh¿n 

CTNH 

N�m 
2023 

N�m 
2024 

I Khu đÃt NO-CT1 

1 
Giẻ lau, găng 
tay dính dầu mỡ 

18 02 01 2 3 TĐ 

Công ty 

TNHH Môi 

tr°ßng Ngôi 

sao xanh 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang 
16 01 06  28 60 

Phá dỡ - 

Hóa rắn 

3 
Bao bì cứng 

bằng nhựa thải 
18 01 03 8 5 Tẩy rāa 

4 
Hộp mực máy 

in thải 
08 02 04 2 2 TĐ 

5 Dầu thải 17 02 03 20 12 PT-TC-TĐ 

6 
Bao bì cứng 

bằng kim loại 
18 01 02 5 4 Súc rāa 

7 Pin, ắc quy thải 16 01 12 15 50 Phá dỡ -TC 

II Khu đÃt NO-CT2 

1 Giẻ lau, găng 18 02 01 - 2 TĐ Công ty 
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STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Khối l°ÿng 

Ph°¢ng 
pháp xā lý 

Tổ chức, cá 

nhân ti¿p 

nh¿n 

CTNH 

N�m 
2023 

N�m 
2024 

tay dính dầu mỡ TNHH Môi 

tr°ßng Ngôi 

sao xanh 
2 

Bóng đèn huỳnh 

quang 
16 01 06  15 7 

Phá dỡ - 

Hóa rắn 

3 
Bao bì cứng 

bằng nhựa thải 
18 01 03 7 4 Tẩy rāa 

4 
Hộp mực máy 

in thải 
08 02 04 - 3 TĐ 

5 Dầu thải 17 02 03 - 8 PT-TC-TĐ 

6 
Bao bì cứng 

bằng kim loại 
18 01 02 - 4 Súc rāa 

7 Pin, ắc quy thải 16 01 12 5 20 Phá dỡ -TC 

5.5. K¿t quÁ thanh tra, kiểm tra vÁ môi tr°ãng đối vái c¢ så 

Trong thßi gian 2 năm gần nhất 2023, 2024 c¡ sá luôn hoàn thành chấp hành tát 

theo các quy định cāa pháp luật về bảo vệ môi tr°ßng và không có đợt thanh tra, kiểm 

tra về môi tr°ßng cāa c¡ quan thanh tra, kiểm tra và c¡ quan nhà n°ớc có thẩm quyền. 
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CH¯¡NG VI 

K¾ HO¾CH V¾N HÀNH THĀ NGHIàM VÀ CH¯¡NG TRÌNH QUAN TRÀC 

MÔI TR¯âNG CĂA C¡ Sä 

 

Trên c¡ sá đề xuất các công trình bảo vệ môi tr°ßng cāa c¡ sá, chā c¡ sá đề 

xuất kế hoạch vận hành thā nghiệm công trình xā lý chất thải và ch°¡ng trình quan 

trắc môi tr°ßng trong giai đoạn hoạt động, cÿ thể nh° sau: 
6.1. K¿ ho¿ch v¿n hành thā nghiám công trình xā lý chÃt thÁi  

C¡ sá Hải Đăng City đã đ°ợc UBND thành phá Hà Nội cấp Giấy phép xả n°ớc 

thải vào nguãn n°ớc sá 87/GP-UBND ngày 22/3/2021 cāa Āy ban nhân dân thành phá 

Hà Nội, vì vậy c¡ sá không phải thực hiện vận hành thā nghiệm công trình xā lý chất 

thải. 

6.2. Ch°¢ng trình quan trÁc chÃt thÁi (tā đßng, liên tāc và đánh kỳ) theo quy đánh 

căa pháp lu¿t 

6.2. 1. Chương trình quan trắc môi trường đßnh kỳ 

Quan trắc nước thải 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu n°ớc thải tại bể chứa n°ớc sau xā lý. 

- Thông sá quan trắc: BOD5 (200C), Tång chất rắn hoà tan, Sufua (tính theo 

H2S), Nitrat (NO3) (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, Tång các chất hoạt động bề 

mÁt, Phosphat (PO4
3-) (tính theo P), Tång Coliforms. 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT 3 Quy chuẩn kỹ thuật quác gia 

về n°ớc thải sinh hoạt cột B, K=1 (quy mô trên 50 căn hộ). 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Vị trí quan trắc: Tại bể chứa n°ớc sau xā lý. 

- Thông sá quan trắc: L°u l°ợng, nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni. 

- Tần suất: liên tÿc. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường đßnh kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy đßnh của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Không đề xuất. 

6.3. Kinh phí thāc hián quan trÁc môi tr°ãng hàng n�m 

Dự trù kinh phí thực hiện quan trắc môi tr°ßng cāa dự án hàng năm nh° sau: 

Bảng 6. 1. Chi phí quan trắc môi trường hàng năm 

T 
Nội Dung 

Đ¡
n giá 

Sá 
l°ợng 
mẫu 

Tần 
suất 
(lần/năm) 

Thàn
h tiền 
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T 
Nội Dung 

Đ¡
n giá 

Sá 
l°ợng 
mẫu 

Tần 
suất 
(lần/năm) 

Thàn
h tiền 

Tång chất rắn 
hòa tan 

29
6.455 

1 4 
1.185

.820 

Sunfua (tính 
theo H2S) 

51
4.959 

1 4 
2.059

.836 

Nitrat (tính 
theo N) 

25
6.564 

1 4 
1.026

.256 

Dầu mỡ động, 
thực vật 

61
2.543 

1 4 
2.450

.172 

Tång các chất 
hoạt động bề mÁt 

79
5.130 

1 4 
3.180

.520 

Phosphat (tính 
theo P) 

29
4.975 

1 4 
1.179

.900 

Tång Coliforms 
79

1.406 
1 4 

3.165
.624 

Tång chi phí      
14.24

8.128 

Ghi chú: Đ¡n giá phân tích căn cứ theo Quyết định sá 1495/QĐ-UBND ngày 

02/3/2017 cāa UBND thành phá Hà Nội về việc ban hành bộ quy trình, định mức kinh 

tế kỹ thuật và đ¡n giá quan trắc, phân tích môi tr°ßng trên địa bàn thành phá Hà Nội. 
Đ¡n giá quan trắc thay đåi theo thực tế tại thßi điểm quan trắc. 

* Kinh phí bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử lý nước thải hàng 

năm: Khoảng 300.000.000/năm. 
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CH¯¡NG VII 

CAM K¾T CĂA CHĂ C¡ Sä 

Chā c¡ sá cam kết về tính chính xác, trung thực cāa hã s¡ đề nghị cấp giấy 

phép môi tr°ßng. 
Chā c¡ sá chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi tr°ßng trong quá 

trình vận hành dự án; tuân thā nghiêm các quy định cāa UBND thành phá Hà Nội, các 
quy định pháp luật hiện hành cāa Nhà n°ớc Việt Nam. 

Chā c¡ sá cam kết việc xā lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi tr°ßng và các yêu cầu về bảo vệ môi tr°ßng khác có liên quan: 
 - Cam kết xā lý n°ớc thải đảm bảo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B: Quy chuẩn 

kỹ thuật quác gia về n°ớc thải sinh hoạt và áp dÿng đến hết 31/12/2031 theo điều 3. 
Điều khoản chuyển tiếp cāa Thông t° 05/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 cāa Bộ 

Tài nguyên và Môi tr°ßng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quác gia về n°ớc thải sinh 
hoạt và n°ớc thải đô thị, khu dân c° tập trung. 

- Xây dựng hệ tháng thu gom, thoát n°ớc m°a và hệ tháng thu gom, thoát n°ớc 
thải theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 48 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 cāa Chính phā quy định chi tiết một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi tr°ßng. 
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động đ°ợc thu gom và 

xā lý theo đúng quy định tại Điều 58 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cāa 
Chính phā quy định chi tiết một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi tr°ßng, Điều 26 Thông 

t° 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bộ Tài nguyên Môi tr°ßng quy định chi 
tiết thi hành một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi tr°ßng. 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành đ°ợc phân loại, thu 
gom, l°u giữ, quản lý và xā lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại tại 

Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cāa Chính phā quy định chi tiết 
một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi tr°ßng và Điều 35 Thông t° 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 cāa Bộ Tài nguyên Môi tr°ßng quy định chi tiết thi hành một sá điều 
cāa Luật Bảo vệ môi tr°ßng. 

- Cam kết áp dÿng các biển pháp giảm thiểu tiếng ãn đảm bảo QCVN 
26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiếng ãn. 

- Cam kết áp dÿng các biển pháp giảm thiểu độ rung đảm bảo QCVN 
27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về độ rung. 

- Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi tr°ßng và ch°¡ng 
trình quan trắc, giám sát môi tr°ßng, đảm bảo các cam kết nh° đã nêu trong báo cáo đề 

xuất cấp Giấy phép môi tr°ßng. 
- Thực hiện, áp dÿng triệt để các biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động 

tiêu cực, xā lý các nguãn thải phát sinh có khả năng gây ảnh h°áng đến đßi sáng nhân 
dân xung quanh c¡ sá trong quá trình hoạt động. 
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- Thực hiện đền bù những thiệt hại môi tr°ßng do dự án gây ra theo Luật Bảo 

vệ môi tr°ßng và Nghị định sá 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 cāa Chính phā quy 
định về xā phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi tr°ßng và các quy định 

khác 
- Dÿng ngay hoạt động xả n°ớc thải để xā lý, đãng thßi có trách nhiệm báo cáo 

đến c¡ quan có chức năng á địa ph°¡ng để xin ý kiến chỉ đạo kịp thßi trong tr°ßng 
hợp xảy ra sự cá gây ô nhiễm môi tr°ßng. 



PHỤ LỤC 1. 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

1. Giấy ủy quyền số 461/2024/UQ-ĐOHĐ ngày 19/11/2024 của Công ty 

TNHH Đầu tư địa ốc Hải Đăng; 

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở 

lên mã 0105747310; 

3. Văn bản số 458/2024/QĐ-ĐOHĐ ngày 18/11/2024 của Công ty Cổ phần 

đầu tư địa ốc Hải Đăng về việc thay đổi tên Công ty và mẫu con dấu. 

4. Quyết định số 717/UBND-KH&ĐT ngày 31/01/2012 của UBND thành 

phố Hà Nội v/v chấp thuận đầu tư Dự án Hải Đăng City tại xã Mỹ Đình, huyện Từ 

Liêm và phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; 

5. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 8823/QĐ-UBND ngày 

21/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội; 

6. Biên bản bàn giao mốc giới dự án Hải Đăng City  

7. Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND thành phố Hà 

Nội v/v thu hồi 61.138,4 m2 đất tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy và phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; giao 62.632,2 m2 đất tại phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy và phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cho Công ty Cổ phần đầu tư 
địa ốc Hải Đăng để thực hiện dự án Hải Đăng City. 

8. Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND thành phố Hà 

Nội v/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hải Đăng city. 

9. Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND thành phố Hà 

Nội v/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án <Công trình nhà 

ở cao tầng kết hợp hành chính đơn vị ở và nhà ở thấp tầng tại ô đất NO-CT2 (thuộc 

dự án Hải Đăng City)=. 
10. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 87/GP-UBND ngày 22/3/2021 

của UBND thành phố Hà Nội. 

11. Giấy phép xây dựng số 36/GPXD-SXD ngày 02/7/2015 của Sở Xây dựng 

Hà Nội. 

12. Giấy phép xây dựng số 72/GPXD-SXD ngày 17/12/2015 của Sở Xây dựng 

Hà Nội. 

13. Giấy phép xây dựng số 33/GPXD ngày 12/4/2018 của Sở Xây dựng Hà Nội. 

14. Văn bản số 9611/SXD-HT ngày 16/10/2017 của Sở Xây dựng v/v phương 
án đấu nối thoát nước đấu nối thoát nước cho dự án Hải Đăng City tại phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy và phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 



15. Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 25/01/2019 của Sở Xây dựng v/v tiếp nhận 

đưa vào quản lý duy trì hạng mục thoát nước dự án Hải Đăng city (giai đoạn 1). 

16. Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND phường Mỹ 

Đình 2 về việc công nhận Ban quản trị tòa nhà CT1 – Hải Đăng City, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm. 

17. Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20/05/2024 của UBND phường Mỹ 

Đình 2 về việc kiện toàn Ban quản trị nhà chung cư tòa nhà The Zei, phường Mỹ Đình 

2, quận Nam Từ Liêm. 

18. Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại số 

0101/2024/CTNH/BQT-NSX-PMC cho khu NO-CT1 giữa Ban quản trị tòa nhà CT1 

– Hải Đăng city; Công ty TNHH Môi trường ngôi sao xanh và Công ty Cổ phần 

quản lý và khai thác tòa nhà VNPT & Chứng từ chất thải nguy hại năm 2023, 2024. 
19. Hợp đông dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 

30240646/2024/HD-NSX/XL cho Tòa nhà chung cư The Zei (NO-CT2) giữa Ban 

quản trị tòa nhà chung cư The Zei và Công ty TNHH Môi trường ngôi sao xanh & 

Chứng từ thu gom chất thải nguy hại năm 2023, 2024 kèm theo. 

20.  Hóa đơn tiền nước của tòa CT2 – The Zei năm 2024 & Biên bản kiểm tra 

xác nhận khách hàng sử dụng nước của Công ty Cổ phần Viwaco năm 2024 cho tòa 

CT1. 

21. Phiếu kết quả quan trắc nước thải Quý I, II, III, IV/2023; Quý I, II, III, 

IV/2024. 

22. Biên bản số 16/VH/HDMON/NTHT biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng 

mục công trình để đưa vào sử dụng cho Hạng mục: Thiết kế, thi công, chuyển giao 

công nghệ Hệ thống xử lý nước thải. 

23. Thuyết minh công nghệ và quy trình vận hành trạm XLNT dự án Hải Đăng city. 
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ceNG HoA xA ugI cHU Ncni.q. vIET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

- Pho ban

- Pho ban

- Thdnh vi6n

56: 27/QD-UBND M! Dinh 2, ngdy I0 thdng 02 ndm 2023

QUYET DINH

V6 viQc c6ng nh$n Ban quin tri tda nhir CTl - HAi DIng City,
phudng Mf Dinh 2, qu$n Nam Tir Li6m

cHU TICH ov nAN NHAN OAN PHTIONG MV OiNn Z

Cdn ca LuQt T6 chac chinh qryin dia phaong ndm ngdy 19/6/2015; Luqt s*a
-;. , ;
doi, b6 sung mot s6 di€u cfia LuQt T6 chftc Chfnh phil vd LuQt To chac chlnh quy€n

dla phaong ngdy 22/l l/2019;
Cdn c* Luqt l{hd 6 ngdy 25/11/2014;

Cdn c* Th6ng w s6 02/2016/TT-BXD ngdy l5/02/2016 cila BQ Xdy dryng vi
viQc ban hdnh quy chd qudn ly, s{r dung nhd chung ca;

Cdn caTh6ng ta s6 28/2016/TT-BXD ngdy t5/12/2016 cua BQ Xdy dumsvi
vi€c sua atji ttj sung m/t s6 quy dlnh cua Th6ng tu s6 10/2015/TT-BXD ngd1, R
30/12/2015 cila BQ Xdy d.Umg quy dinh vi€c ddo tqo b)i dadng kiAn thwc chwlt€n nr,;n, /ri9Zil..v )' /a/"1
nghiQp vu qudn ly vQn hd;h nhd chung ca, Th6ng ta sd lt/20t5/T't-BXD n"q,:,t,lf!i//-
30/12/2015 cila iO.y"t !*:g q"y dj\f i,i, i?F,rnfos 

.chi.hanh ,nsh^a 
m7! 

,s1oi'.i,,;,(i,r,iii I
nghiQp vu quan ly vqn hanh nha chung ca, 'I'h6ng ta so ll/20|5/'l"l-ts.YD ngiit.'{l$l,t',/-,
30/12/2015 cila BQ Xdy dQmS quy dinhviQc ciip chung chi hanh nghi nroi gio'i r,.ii[[$iit:i'l
d?"r :!!, !r:?r,dan.vi(.d71'?o,-Pdi 'y*r.('6:'!r',ldnh."fla,moi,gi'i 

bh ctQrtg V,.;l-sdn, diiu hdnh sdn giao dich biit d\ng san, viAc thdnh lQp vd t6 chtlc hoqt dong cria \i-g'isun, oueu nunn sun gruu ulcn out u?n8 sun, vtqc tnunn tup vu tu cnLrc nuut uun4 cuu. \\-1.
sdn giao dich btit d|ng sdn vd mQt s6 quy dlnh cila quy chd quan ly, sri' dqmg nha
chung ca ban hdnh kdm theo Th6ng tu s6 02/2016/TT-BXD ngdy 15/02/2016 cua Bt)
Xdy dryng,

.Cdn c* Th6ng u s6 06/2019/TT-BXD ngdy 31/10/2019 cila BQ Xay dwng sra doi,

b6 sung m\t sd diiu cila cdc Th6ng ta li€n quan ddn qudn ly, s* d.ung nhd chung ct;
Cdn c1.r Quy€t dinh s6 876/QD-UBND ngdy t9/9/2022 cua UBIttD quqn l,,lant

T* LiAm v€ viQc ily quy€n thWc hi€n quyAt dinh c6ng nhQn Ban quan tri nhd chung cu
tr€n dla bdn quQn Nam Tir Li€m;

Theo di nghi cilq Ban qudn tr! tda nhd CTI - Hdi Ddng City, phac)ng M! Dinh 2.

Quqn Nam Tic LiAm.

QUYET E[NH: .

Di6u 1. C6ng nhfln Ban quAn tri tda nhe CT1 - Hai Ddng City, phuong M!
Dinh 2, quQnNam Tir Li6m g6m 09 6ng On) c6 t6n sau:

1 . Ong Nguy6n TrAn Phucrng (Cdn h0 B 18-05, B 1B-07) - Truong ban

?. Ong Nguy6n Hiru Thq (Cdn hq 425-15)

3. Ong NguySn 86 T6m (Dpi diqn cht clAu tu)

4. 6ng Hodng Hing Cudng (Cdn h9 B12A-l l)



5. 0rrg Ng,ry6n Trgng He (Cen h9 A21-15)

Bi Nguy6n Thi Thanh Hai (Cen h0 A16-04)

Ong Ng6 Thanh Hai (Cen h0 A22-02)

Be Le Thi Kh6nh H6a (CEn h0 B26-09)

9. Ong Nguy6n V6n Trung (Can h0 A16-15)

Didu 2. Ban quan tri tda nha CTl - Hei Ddng City, phudng My Dinh 2, qu6n

Nam Tir Li6m hopt dQng theo quy dinh tei Th6ng tu s6 Ozlz}rcm-B)O ngey

15102t2016; Th6ng tu s6 28DOI6ITI-BXD ngay $nil2\l6 vi Th6ng tu sri

O6t2O1gtTT-B)(D ngey 37l0l2}l9 ciaBQ Xdy dgng, theo m6 hinh HOi d6ng quan

tri cria C6ng ty c6 phatt.

NhiQm lcjl hoat dQng cria Ban quan ti tda nhe CTI - Hei Dnng City, phuong M!
Dinh 2, qtQnNam Tt Li6m li 03 n6m t<6 tu ngey QuV6t dinh niy c6 hiQu lUc.

6.

7.

8.

Didu 3. Quy6t dlnh niy c6 hiQu lgc k5 fi ngiy lci.

Vin phdng UBND phudrng, c5c b0 phan chuy6n m6n UBND phuong My Dinh 2

vd c6c 6ng @n) c6 t6n t+i DiAu 1 c[n cri quyiit dinh thi henh./.

Noi nhQn:
- UBND qu4nNam Ttli6m;
- Phdng NOi vu qu0n;

- Thanh vi6n

- Thinh vi6n

- Thanh vi6n

- Thanh vi6n

- Thinh vi6n

lo*c Minh

'ffi,,
. ,,,,..,b /''



æY BAN NH¦N DÂN 
PH¯ÜNG Mø �ÌNH2 

SÑ: 123 /OÐ-UBND 

CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 

�Ùc lp- Tñ do - H¡nh phúc 

Mù �ình 2, ngày 20 tháng 05 n�m 2024 

QUY¾T �ÊNH 

Cu, 

VÁ viÇc kiÇn toàn Ban quån trË nhà chung c° tòa nhà The Zei, 

ph°Ýng Mù �ình 2, qun Nam Të Liêm 

æY BAN NHÂN DÂN PH¯ÜNG Mø �ÌNH 2 

C�n cé Lut TÑ chéc chính quyen �Ëa phuong n�m ngày 19/6/2015; Lut 

sía �Õi, bÕ sung mÙt sÑ �iÃu cça Lut TÕ chéc Chinh phç và Lut T× chéc chính 

quyÅn �Ëa ph°¡ng ngày 22/11/2019; 
C�n cé Lut Nhà ß ngày 25/11/2014; 

C�n cu Thông t° sÑ 02/2016/TT-BXD ngày l5/02/2016 cça B6 Xáy dñng v» 

viÇc ban hành quy ché qu£n lý, sí dång nhà chung cu; 

C§n cé Thông t° só 28/2016/T7T-BXD ngày 15/12/2016 cça BÙ Xáy dñng vé 

viÇc sía �Ïi bÏ sung mÙt sÑ quy �Ënh cça Thông tu sÑ 10/2015/TT-BXD ngày 

30/12/2015 cça BÙ Xáy dng quy �inh viÇc �ào t¡o bÓi d°áng kiÃn théc chuyên 

môn, nghiÇp vå qu£n lý vn hành nhà chung cñ, Thông t° sÑ I l/2015/TT-BXD ngày 

30/12/2015 cça BÙ Xây dng qy �Ënh viÇc c¥p chéng chÉ hành nghé môi giÛi bât 

�Ùng s£n; HuÛng dân viÇc �ào t¡o, bÓi deáng ki¿n théc hành nghÃ môi giÛi b¥t 

�Ùng s£n, �iêu hành sàn giao dich b¯t �Ùng s£n, viÇc thành lp và tÕ chéc ho¡t 

�Ùng cça sàn giao dËch b¥t �Ùng s£n và mÙt sÑ quy �Ënh cça quy ch¿ qu£n lý, sí 

dång nhà chung cu ban hành kèm theo Thông tu sÑ 02/2016/TT-BXD ngày 

15/02/2016 cça BÙ Xây dung: 
C�n cç Thông tñ sÑó 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 cça BÙ Xây dng sía 

�Õi, bÕ sung mÙt sÑ �i¿u cça các Thông t° liên quan �¿n qu£n lý, su dång nhà chung 

C�n cú QyÁ �Ënh sÐ 2376/0�-UBND ngày 19/9/2022 cça UBND qun Nam 

Tù Liêm vÁ viÇc çy quyên thñc hiÇn quy¿t �Ënh công nhn Ban qu£n trË nhà chung 

cu trên �Ëa bàn qun Nam Tt Liêm; 

Xét �Ã nghË Biên b£n hÍp hÙi nghË nhà chung cñ b¥t thuÝng tòa nhà The Zei 

ngày 12/5/2024, Biên b£n hi nghË bâu Tr°Ýng ban, Phó ban tòa nhà The Zei ngày 
12/5/2024, Biên b£n ki¿m phi¿u kiÇn toàn Ban qu£n trË tòa nhà The Zei ngày 
12/5/2024, Biên b£n kiêm phiÁu b£u Tr°ßng, Phó ban qu£n trË tòa nhà The Zei 

ngày 12/5/2024: 



�iÁu 1. KiÇn toàn Ban qu£n trË nhà chung cu tòa nhà The Zei, ph°Ýng Mù 
�ình 2, qun Nam Të Liêm gÓm 07 ông (bà) có tên sau: 

1. Öng Vi Duy Khanh (C�n hÙ A12A.06) 

2. 

3. 

4 

5. 

6. 

7 

Ông Trang Công Tùng (�¡i diÇn C�T) 
Ông Nguy¿n Huy Hoàng (C�n hÙ A22.01) 
Ông Tr§n TrÍng Minh (C�n hÙ Bl4.11) 

N¡i nhn: 

QUY¾T �ÊNH: 

Bà NguyÅn ThË NgÍc (C�n hÙ A7.06) 
Ông NguyÅn Hïu Lãi (C�n hÙ A20.11) 
Bà NguyÅn ThË Chung Thçy (C�n B9.12) 

- UBND qun Nam Të Liêm;| �Ã 
- Phòng NÙi vå qun; 

-Nh° �iÁu 3: 

�iÁu 2. Ban qu£n trË nhà chung c° tòa nhà The Ze, ph°Ýng Mù �inh 2, qun 
Nam Tù Liêm ho¡t �Ùng theo quy �Ënh t¡i Thông tu sÕ 02/r2016/TT-BXD ngày 
15/02/2016; Thông t° sÑ 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 và Thông tu sô 
06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 cça BÙ Xây dñng, theo mô hinh HÙi �ông 
qu£n trË cça Công ty cÕ ph©n. 

-Tr°ßng ban 

NhiÇn kó ho¡t �Ùng cça Ban qu£n trË nhà chung c° tòa nhà The Zei, ph°Ýng Mù 
�ình 2, qun Nam Të Liêm là 03 n�m kÃ të ngày 30/03/2023. 

- Phòng Qu£n lý �ô thË qun; cáo 

- Phó ban 

�iÁu 3. Quy¿t �Ënh này có hiÇu lñc kÃ të ngày k÷ và thay thÃ Quy¿t �Ënh sÑ 
53/QÐ-UBND ngày 3O/03/2023 cça UBND ph°Ýng Mù �ình 2. 

b¯o 

- Luu: VT, �C. 

Phó ban 

Thành viên 

V�n phòng UBND phuÝng, bÙ phn �Ëa chính Xây dång � Môi tr°Ýng yà 
�ô thË, các ông (bà) có tên t¡i �iÁu 1 và các tÕ chéúc, cá nhân có liên quari c�n cí 

quy¿t �Ënh thi bành./. 

- Thành viên 

- Thành viên 

Thành viên 

CHæ TÊCH 

Hra �ée Minh 
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CØNG HÒA XÃ HÌI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc lp -Tñ do - H¡nh Phúc 

o00 

HâP 
�ÒNG DÊCH Vr 

THU GOM, V¬N CHUYÊN VÀ XìLÝ CHÁT TH¢I NGUY H I 
SÑ: 30240646/2024/HD-NSX/XL 

Cho 

TÒA NHÀ CHUNG C¯ THE ZEI 
Sô 8 Lê �éc ThÍ ph°Ýng Mù �ình II, qun Nam Të Lêm, TP. Hà NÙi 

GIîA 

BAN QUÂ¢N TRÊ TÒA NHÀ CHUNG C¯ THE ZEI 

Và 

CÔNG TY TNHH MØI TR¯ÜNG NGÔI SAO XANH 

Hà NÙi, tháng n�m 2024 

M.S.o 



THU GOM, V¬N CHUYÀN VÀ Xì LÝ CHÁT TH¢I NGUY H I 

- C�n cí vào Lut Th°¡ng m¡i sÑ 36/2005/QH11 n�m 2005 
-C�n cé Lut b£o vÇ môi tr°Ýng sÑ 55/2014/QH13 
- C�n cé Thông tñ sÑ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy �Ënh vÁ Qu£n lý ch¥t 

SÕ: 30240646/2024/HD-NSX/XL 

th£i ngåy h¡i cça BÙ Tài nguyên MÑi tr°Ýng. 

HâP �ÒNG 

-C�n cé chéc n�ng và n�ng lñc cça Công ty TNHH Môi tr°Ýng Ngôi Sao Xanh 
- C�n cé nhu c§u vn chuyÃn và xí lý rác th£i nguy h¡i cça hai bên. 

Hôm nay ngày tháng n�m 2024 t¡i, chúng tôi gÓm: 
BÊN A: BAN QU¢N TRÊ TÒA NHÀ CHUNG C¯ The Zei 

�¡i diÇn :Öng Vi Duy Khanh 
Chéc vå :Trußng Ban Qu£n trË 

Fax 

�Ëa chi : Phòng làm viÇc Ban qu£n trË, H§m B1, Tòa nhà chung c° The Zei 

�iÇn tho¡i: 0222 3717 103 

BÊN B: CÔNG TY TNHH MØI TR¯ÜNG NGÔI SAO XANH 
�Ëa chi: Thôn �Óng Sài, xã Phù Lãng, thË xã Qu¿ Võ, tinh B¯c Ninh 

Mã sÑ thuÃ: 2300970940 
Tài kho£n sÑ: 113002866088 -Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hoàn Ki¿m 

�¡i diÇn: Ông Vh V�N C¯ÜNG Chéc vå: TÕng Giánm �Ñc 
Sau khi bàn b¡c, trao �Ñi hai Bên cùng thÑng nh¥t ký Hãp �Óng vn chuyÃn, xí 

lý ch¥t th£i nguy h¡i vÛi các nÙi dung sau: 
�IÊU 1; BÊN A THUÊ BÊN B THðC HIÆN NHîNG CÔNG VIÆC SAU. 

Vn chuyên và xí lý rác th£i nguy h¡i të kho chéa rác th£i nguy h¡i cça Tòa nhà 
Chung cu The Zei, Sô 8 Lê �éc ThÍ ph°Ýng Mù �ình Il, qun Nanm Të Liên, TP. Hà 

NÙi �ên khu xí lý và luu giï rác th£i nguy h¡i, tuân thç �úng các quy �Ënh vÁ xí lý rác 
th£i và b£o vÇ môi tr°Ýng ViÇt Nam. 

�IÊU 2: �ÊA �IÉM, THÜI GIAN GIAO NH¶N, PH¯ NG TIÆN V¬N CHUYÊN. 
1. �Ëa �iÃm giao nhn ch¥t th£i t¡i kho chúa ch¥t th£i cça Bên A t¡i: Tòa nhà Chung 
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cu The Zei, Sô 8 Lê �uc ThÍ ph°Ýng Mù �ình Il, qun Nm Të Liêm, TP. Hà NÙi 
2. ThÝi gian giao nhn: Sau khi Bên A báo tr°Ûc cho Bên B 02 ngày. 
3. Ph°¡ng tiÇn vn chuyÃn: Bên B chËu trách nhiÇm vÁ ph°¡ng tiÇn vn chuyÃ 

chuyên dång có trong giây phép vn chuyÃn ch©t th£i công nghiÇp ngy h¡i �ç tiêu 

�iÇn tho¡i : 0975117073 



chu©n, hãp vÇ sinh �Ã vn chuyÁn ph¿ th£i theo quy �Ënh hiÇn hành cça nhà n°Ûc ViÇt 
Nam. Xe Bên B vào thu gom vn chuyÃn c§n ph£i tuân thç theo quy �Ënh cça Bên A. 

4. Bên B chËu trách nhiÇm bÑc x¿p ch¥t th£i vào ph°¡ng tiÇn vn chuyÃn t¡i kho 
chéa ch¥t th£i công nghiÇp nguy h¡i cça Bên A. 

5. �Ëa �iÃm xí lý ch¥t th£i công nghiÇp nguy h¡i: Công ty TNHH môi tr°Ýng Ngôi 
Sao Xanh (thôn �Óng Sài, xã Phù Lãng, thË xã QuÃ Võ, tÉnh B¯c Ninh ) 
�IÀU 3: � N GI¢ DÊCH Vä. 

1. �¡n giá vn chuyÃn, l°u giï và xí lý ch¥ th£i công nghiÇp nguy h¡i tính b±ng 
tiÁn ViÇt Nam �Óng �°ãc áp dång nh° sau: 

TT 

2 

3 

4 

6 

7 

Gië lau, g�ng tay dính d§u má 
HÙp mñc in th£i 

Bóng �èn huónh quang th£i 
D§u máy tÕng hãp th£i 

Danh måc 

Bao bì céng b±ng nhña th£i (vÏ thçng d§u) 
Bao bì céng b±ng kim lo¡i th£i (vÏ thùng phuy chéa d§u 
má) 

Pin, ¯c quy th£i 
Ghi chú: 

Mã CTNH 

18 02 01 

�IÊU 4: PH¯ NG THèC THANH TOÁN, 

08 02 04 

16 01 06 

2. Bên A thanh toán cho Bên B thành 02 �ãt: 

17 02 03 

18 01 03 

Page 3 of 5 

18 01 02 

16 01 12 

�¡n vË 

Kg 

Kg 

Kg 
Kg 
Kg 

- Giá trË hãp �Óng trÍn gói: 19,636,363 VNÐ (B±ng chï: M°Ýi chín triÇu, sáu tr�m ba 
m°oi sáu nghìn, ba tr±m sáu m°¡i ba �Óng - �¡n giá �ã bao gÓm VAT) cho 02 l§n 
vn chuyÃn trong 12 tháng (vn chuyÃn 06 tháng 1 l§n). 

Kg 

�¡n giá trên áp dång vÛi khÑi l°ãng vn chuyÃn d°Ûi 600kg/2 l§n vn chuyÃn xí lý. 
2. KhÑi l°âng cça tëng lo¡i ch¥t th£i �°ãc xác nhn theo nht ký vn chuyÁn thñc tÃ theo 
tëng �ãt thu gom t¡i �Ëa �iêm thu gom cça Bên A. Bên B chËu trách nhiÇm bÓc x¿p, thu 
gom, vn chuyÃn, xí lý ch¥t th£i. 

Kg 

3. Trong quá trình thñc hiÇn Hãp �ông nêu có phát sinh ch¥t th£i khác thì hai Bên s½ lp 
bô sung thêm phå låc Hãp �Óng cho tëng lo¡i ch¥t th£i phát sinh. 
4. Hai bên s½ lp biên b£n giao nhn ch¥t th£i cho tëng chuyÃn làm c¡ sß �Ã thanh quyÃt 

toán hãp �Õng. Tr°Ýng hãp Bên A phát sinh ch¥t th£i mÛi hai bên s½ thÑng nh©t phu¡ng 
án xí lý và �¡n giá bÕ sung t¡i phå låc hãp �Óng. 

1. Theo quy �Ënh hiÇn hành, thuÃ VAT �Õi vÛi phí vn chuyÁn và xí lý ch¥t th£i là 
8% Tr°Ýng hãp quy �Ënh này có thay �Õi, thuÃ VAT s½ do Bên A chËu. 

-�ãt 1: Sau khi bên B thñc hiÇn vn chuyÃn xí lý ch¥t th£i cho Bên A tháng 
12/2024. 

- �ãt 2: Sau khi Bên B vn chuy¿n và xí lý ch¥t th£i cho Bên A tháng 06/2025. 



3. Bên A thanh toán cho Bên B b±ng hình théc chuyên kho£n vào t£i kho£n cça bên 
B, chm nh¯t m°Ýi l�m (15) ngày: kÃ të ngày Bên A nhn �°ãc bÙ chéng të gÓm: 

Công v�n �Á nghË thanh toán (b£n gÑc). 
Hóa �¡n GTGT (b£n gÙc). 

Biên b£n nghiÇm thu khÑi l°ãng ch¥t th£i (b£n gÑc). 
�IÈU 5: TRÁCH NHIÆM CæA MÖI BÊN. 

1. Trách nhiÇm cça Bên A: 
- �£m bào thành ph§n ch¥t th£i nguy h¡i �úng nh° �ã thông báo vÛi Bên B. C§n 

phân lo¡i ch¥ th£i theo phu¡ng pháp xí lý, dán nhãn mác ch¥t th£i theo �úng quy dËnh. 
Trong tr°Ýng hãp có sñ thay �Ñi vÁ thành ph¥n ch¥t th£i Bên A ph£i thông báo tr°Ûc cho 
Bên B �Ã có ph°¡ng án gi£i quyÃt kËp thÝi và �iÁu chinh giá thành xí lý cho phù hãp. 

- Bên A t¡o �iÁu kiÇn cho Bên B trong viÇc thu gom và vn chuyÃn ch¥t th£i nguy 
h¡i trong ph¡m vi cça Bên A, h× trã Bên B xe nâng và công nhân vn hành xe nâng (n¿u 
c§n) x¿p ch¥t th£i lên phuong tiÇn vn chuyÃn. 

- Bên A cç cán bÙ xác nhn khÑi l°ãng ch¥t th£i thu gom, vn chuyÃn và xí lý �Ã 
làm c¡ sß nghiÇm thu và thanh toán hãp �Õng. 

- Bên A có quyÁn kiÃm tra giám sát quá trình cân �o khÑi luãng, vn chuyÃn và xí 
lý ch¥t th£i cça mình, vÛi �iÁu kiÇn viÇc giám sát này không �°ãc làm £nh h°ßng �¿n các 
ho¡t �Ùng s£n xu¥t cça Bên B. 

-Bên A phài chËu trách nhiÇm hoàn toàn tr°Ûc nhïng ch¥t th£i không bàn giao cho 
bên B xí lý. 

2. Trách nhiÇm cça Bên B: 

-�£m b£o vn chuyÃn, xí lý ch¥t th£i theo các quy �Ënh cça Pháp lut và Hãp �Óng 
vÁ bào vÇ môi tr°Ýng hiÇn hành, và chËu trách nhiÇm gi£i quy¿t các sñ cÑ x£y ra. 

-BÑ trí nhân công bÑc x¿p ch¥t th£i lên phu¡ng tiÇn vn chuyÃn. 
Cùng Bên A xác nhn khÕi l°ãng ch¥t th£i thu gom, vn chuyÃn, xí lý �Ã làn c¡ 

sÞ nghiÇm thu và thanh toán hãp �Óng. 
- Bên B có trách nhiÇm thông tin �§y �ç cho Bên A b±ng v�n b£n vÁ các v¥n �Á 

phát sinh trong quá trình xí lý. 

-Bên B hoàn thành �ây �ç chéng të ch¥t th£i nguy h¡i theo quy �Ënh cça lut pháp 
và giao l¡i chéng të cho Bên A �úng thòÝi h¡n. 
�IÊU 6: PH T VI PH M VÀ BÒI TH¯ÜNG THIÆT H I 

1. Ph¡t vi ph¡m: các Bên s½ bË ph¡t vi ph¡m t°¡ng �°¡ng 8% giá trË ph§n nghia vå 
trong Hãp �Óng bË vi h¡m n¿u vi ph¡m b¥t kó ngh)a vå ào quy �Ënh t¡i Hãp 
�Óng này. 

2. BÓi th°Ýng thiÇt h¡i: Tr°Ýng hãp do l×i cça Bên B d«n �¿n gây thiÇt h¡i cho (3èn 
A thi Bên B ph£i bÓi th°Ýng thiÇt h¡i cho Bên A. Múc bÓi th°Ýng s½ do các BÁn 
thÏa thun. 
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3. �IÈU 7: B®T KH¢ KHÁNG 
1. Sñ kiÇn b¥t kh£ kháng là sñ kiÇn mang tính khách quan và n�m ngoài tâm kiêm 

soát cça các Bên, không dñ �oán �°ãc ho·c không kh¯c phåc �°ãc nh° �Ùng �¥t, 
sóng th©n, lß �¥t, hòa ho¡n, chi¿n tranh, dËch bÇnh và các th£m hÍa khác không 
luÝng tr°Ûc �°ãc, sñ thay �Õi chính sách ho·c ng�n c§m cça c¡ quan có thâm 
quyÃn cça ViÇt Nam. 

2. ViÇc mÙt Bên không hoàn thành ngh)a vå cça minh do sñ kiÇn bât kh£ kháng s½ 
không ph£i là c¡ sß �Ã bên kia ch¥n dét Hãp �Óng. Tuy nhiên Bên bË £nh h°ßng 
bßi sñ kiÇn b¥t kh£ kháng có ngh)a vå ph£i: 
Thông báo ngay cho Bên kia vê sñ kiÇn bat kh£ kháng x£y ra trong vòng 07 ngày 

ngay sau khi x£y ra sñ kiÇn b¥t kh£ kháng; 
Ti¿n hành các biÇn pháp ng�n ngëa c§n thi¿t �Ã h¡n chÃ tÕi �a £nh h°ßng do sñ 

kiÇn b¥t kh£ kháng gây ra. 

-

3. Trong tr°Ýng hãp xây ra sñ kiÇn b¥t kh£ kháng, thÝi gian thñc hiÇn Hãp �Óng s½ 
�°ãc kéo dài b±ng �úng thÝi gian di¿n ra sñ kiÇn b¥t kh£ kháng mà Bên bË £nh 
hußng không thÃ thñc hiÇn �°ãc các ngh)a vå theo Hãp �Óng cça mình. 

�IÀU 8: �IÈU KHO¢N CHUNG 
1. Hai Bên c§n chç �Ùng thông báo cho nhau bi¿t ti¿n �Ù thñc hiÇn hãp �Óng, n¿u có 

v¥n �Ã c§n gi£i quyÃt các bên kip thÝi thông báo cho nhau và chç �Ùng bàn b¡c, 
gi£i quyêt trên c¡ sß th°¡ng l°ãng �£m b£o lãi ích cça c£ hai bên. 

2. TruÝng hãp có v«n �Ã tranh ch¥p, không tñ gi£i quy¿t �°ãc thì hai bên s½ khi¿u 
n¡i tÛi c¡ quan chéc n�ng �Ã gi£i quy¿t. 

�IÈU 9: HIÆU LðC HâP �ÒNG 
1. Hãp �Óng này có thÝi h¡n të ngày ký và �uãc lp thành 06 b£n ti¿ng ViÇt, ma 

Bên giï 03 bân có giá trË nh° nhau vÁ m·t pháp lý �Ã làm c�n cé thñc hiÇn. 
2. MÍi sía �ôi bô sung vào nÙi dung cça Hãp �Óng này chÉ có hiÇu lñc vÛi sñ 

nhn b±ng v�n b£n cça c£ hai Bên. 

3. Khi Hãp �Óng �°ãc gia h¡n thêm, toàn bÙ các nÙi dung trong Hãp �Óng �°ãc giï 
nguyên trë tr°Ýng hãp các bên có thÏa thun khác. 

4. Hãp �ông này chi có giá trË �Ñi vÛi Bên A và Bên B, không có giá trË �Ñi vÛi b¥t 
kó mÙt Bên thé ba nào khác. 

D I DIÆN BÊN A 
GHUNG Cð 

BAN QU¢N TAÊ 
NHÀ CHUNG CHI 
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PHU�NG 
�iNH 2 

� I DIÆN BÊN B N 
a300970940 

CÔNG TY 
TNHH 

MØI TR¯ÜNd 
NGOI SAO XANH/%/ TÔNG GIÁM �ÔC 

K.H.H 

TINH B¤C NINH Vh V�N C¯ÜNG 













- C�n cé Lut Th°rong m¡i sÕ 36/2005/QH1l ngày 14/06/2005 cça QuÑc hÙi 

n°Ûc CÙng hoà xã hÙi chç nghia ViÇt Nam; 
-C�n cí Lut Dân sñ sÑ 91/2015/QH13 ngày 24/l V2015 cça n°Ûc CÙng hoà 

xã hÙË chç ngh)a ViÇt Nam; 

BÆN A 

- C�n cé kh£ n�ng và nhå c§u cça hai bên. 

�¡i diÇn 

Hôm nay, ngày 30 tháng 07 n�m 2024, t¡i Trå sß bên A, Chúng tôi gÓm: 

: BAN QU¢N TRÊ TOÀ NHÀ THE ZEI 

�Ëa chÉ 

�iÇn tho¡i 

CØNG HOÀ XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc lp - Tñ do - H¡nh phúc 

- �¡i diÇn là 

HâP �ÒNG DÊCH Vä 
TRUNG CHUYÆN VÆ SINH THEO YÊU CÂU 

SÑ: 129/2024/HÐDV/THEZEI-GLOBAL 

- �Ëa chi 

- �iÇn tho¡i 

- Mã sÑ thu¿ 

:Ông Vi Duy Khanh 

: 0975117073 

BÊN B: CÔNG TY CÔ PHÀN DÊCH Vä MÔI TR¯ÜNG XANH GLOBAL 

: Tòa nhà The Zei, sÑ 8 Lê �éc ThÍ, ph°Ýng Mù �ình 2, qun Nam Të 
Liêm, Tp Hà NÙi. 

: Ông Tr§n V�n Chung 

: 0363253063 

- Chéc vå: Tr°ßng BQT 

: 0110230285 

SÑ 11, Ngõ 136/129 �°Ýng Câu DiÅn, Ph°Ýng Minh Khai, Qun 
B¯c Të Liêm, Thành phÑ Hà NÙi, ViÇt Nam. 

Email: 

�IÈU 1: NØI DUNG HâP �ÒNG. 

- Chéc vå: Giám �Ñc 

Hai bên cùng tho£ thun ký k¿t hãp �Óng cung c¥p và sí dång dËch vå vÇ sinh 
theo yêu c§u nh° sau: 

1 

Bên A �Õng ý thuê, bên B �Óngý thñc hiÇn cung c¥p dËch vå theo yêu c§u 
nh° sau: Trung chuy¿n rác th£i b±ng xe t£i nhÏ të H§m B1 lên �iêm tp k¿t theo yêu 
c§u cça bên A, �Ëa chi SÑ 8 Lê �éc ThÍ, Ph°Ýng Mù �ình 2, Qun Nam Të Liêm, 
Thành phÑ Hà NÙi. 

Q.B®C 
MOI 



�IÀU 2: TRÁCH NHIÆM CæA MÎI BÊN 
1. Trách nhiÇm cça Bên A 

- Phôi hãp t¡o �iÁu kiÇn, bÑ trí �ia �iÃm tp k¿t thun lãi cho Bên B �°a nhân 

lñc, ph°¡ng tiÇn vào thñc hiÇn nhiÇm vå. 
-Cam k¿t không �Ã ch¥t th£i công nghiÇp, ch¥t th£i nguy h¡i và rác th£i y tê 

l«n vÛi rác th£i sinh ho¡t. 
- Hô trã cung c¥p cho Bên B thông tin, tài liÇu và các ph°¡ng tiÇn c§n thi¿t 

khác �Ã thñc hiÇn DËch Vå, n¿u có. 
-T¡o �iÁu kiÇn �Ã Bên B (các nhân viên, ng°Ýi lao �Ùng cça Bên B) cung câp 

dËch vå theo Hãp �Óng. 
- Thanh toán �ç và �úng kinh phí thñc hiÇn hãp �Óng cho bên B theo �úng 

khÕi l°ãng, thÝi gian và �¡n giá �ã tho£ thun. 
2. Trách nhiÇm cüa Bên B 

-Cung c¥p dËch vå theo �úng nÙi dung thÏa thun t¡i Hãp �ông. 
-Tuân thç các quy �Ënh, nÙi quy t¡i �Ëa �iÃm thñc hiÇn Dich vå. 
- Giï gìn và dÍn d¹p vÇ sinh trong khu vñc thñc hiÇn DËch vå cça Bên B, b£o vÇ 

m×i tr°Ýng, an ninh trt tñ, phòng chông cháy nÑ trong quá trình thñc hiÇn DËch vå. 
- Có quyÁn të chÑi thu và vn chuyÃn ch¥t th£i không ph£i là rác th£i sinh 

ho¡t nh°: Rác th£i y t¿, ch¥t th£i công nghiÇp nguy h¡i, ... 
Thñc hiÇn các ngh)a vå khác theo Hãp �Óng này và theo quy �Ënh hiÇn hành 

cça pháp lut. 
- Cung c¥p dËch vå cho Bên A �úng ph°¡ng théc, quy trình, �úng thÝi gian, 

�Ëa �iÃm và �£m b£o ch¥t l°ãng cça DËch Vå theo yêu c§u cça Bên A. 
-Ki¿n nghË, yêu c§u bên A phÑi hãp và cçng nhau gi£i quy¿t khi có công viÇc 

phát sinh trong quá trình thñc hiÇn hãp �ông. 

�IÀU 3: THÜI GIAN THðC HIÆN HâP �ÔNG 
ThÝi gian thñc hiÇn hãp �ông: 
- B¯t �§u: 
-�¿n h¿t: 

Ngày 01 tháng 08 n�m 2024 
Ngày 31 tháng 12 n�m 2024 

�IÂU 4: GIÁ TRÊ HâP �ÒNG VÀ PH¯ NG THèC THANH TOÁN 
1. �¡n giá khoán gÍn: 23.220.000 �Óng/tháng (D¡n giá �ã bao gÓm thuÃ VAT 

8%) Thu¿ su¥t VATsë �°ãc áp dång theo quy �Ënh cça Nhà n°Ûc ß tëng thÝi �iêm. 
TÕng giá trË hãp �Óng: 23.220.000 x 05 tháng = 116.100.000 �Óng/05 tháng. 
(B±ng chï: MÙt tr� m°Ýi s¥u triÇu, mÙt tr�m nghìn �Óng) 

2 
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2. Quy �Ënh vÁ thanh toán: 
a. Hinh thíc thanh toán: ChuyÃn kho£n b±ng ViÇt Nam �Óng. 
Thông tin chuyÃn kho£n nh° sau: 

- SÑ tài kho£n: 1251.000.2535.516 
- Mß t¡i: NH TMCP �§u tu và Phát tri¿n ViÇt Nam (BIDV) - CN �ông �ô 
- Chç tài kho£n: Công ty CÕ ph§n dËch vå mÑi tr°Ýng xanh GLOBAL 

b. ThÝi gian thanh toán: 
Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 10 (m°Ýi) ngày làm viÇc kê të khi 

Bên A nhn �°ãc �§y �ç hÓ s¡ thanh toán gôm: 
-Gi¥y �Á nghË thanh toán 

- Biên b£n nghiÇm thu khÑi l°ãng công viÇc �°ãc c£ hai Bên xác nhn; 

- Hóa �¡n Giá trË gia t�ng. 

+ Xu¥t hÑa �¡n và thanh toán theo tháng/lân. 
�IÆU 5: B¤T KH¢ KHÁNG 

1. Sñ kiÇn bât kh£ kháng là sñ kiÇn xåy ra mang tính khách quan và không n�m 

trong t§m kiÃm soát cça các bên: sñ cÑ bãi xí lý rác cça thành phÕ, �Ùng �¥t, bão, 
li, hut, lÑc, sóng th§n, lß �¥t, ho£ ho¡n, chi¿n tranh ho·c có nguy c¡ x£y ra chi¿n 
tranh... và ác th£m hÍa khác ch°a l°Ýng h¿t �°ãc, sñ thay �ÑÕi chính sách ho·c c©m 
cça c¡ quan có thâm quyÁn cça ViÇt Nam. 

2. ViÇc mÙt bên không hoàn thành ngh)a vå cça mình do £nh h°ßng cça sñ kiÇn 
b¥t kh£ kháng s½ không ph£i là c¡ sß �Ã bên kia ch¥m dét hãp �Óng, tuy nhiên bên 
ånh h°ßng bßi sñ kiÇn b¥ kh£ kháng có ngh)a vå ph£i: 

Ti¿n hành các biÇn pháp ng�n ngëa hãp lý và các biÇn pháp thay th¿ c§n 
thi¿t �Ã h¡n ch¿ tÕi �a £nh h°ßng do sñ kiÇn b¥t kh£ kháng gây ra. 

Thông báo ngay cho bên kia vê sñ kiÇn kh£ kháng x£y ra trong vòng 07 
(b£y) ngày sau khi x£y ra sñ kiÇn b¥t kh£ kháng �Ã cùng nhau trao �×i và tìm cách 
kh¯c phåc. 

Trong tr°Ýng hãp x£y ra sñ kiÇn b¥t kh£ kháng, thÝi gian thñc hiÇn hãp 
�Óng s½ �°ãc kéo dài b±ng thÝi gian diÅn ra sñ kiÇn b¥t kh£ kháng mà Bên bË £nh 
h°ßng không thÃ thñc hiÇn các ngh)a vå cça mình theo hãp �Óng. 
�IÀU 5: �IÆU KHO¢N CHUNG 

1. Trong quá trình thñc hiÇn hãp �ông nÁu có sñ �iÁu chinh vÃ khÕi l°ãng ho·c 
thay �Õi �¡n giá, hai bên s½ cùng nhau tho£ thun và bÕ sung b±ng phå låc hÍp �Óng. 
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2. Hai bên cam k¿t thñc hiÇn �§y �ç các �iÁu kho£n �ã ghi trong hãp �ông này. 
Trong quá trình thñc hiÇn n¿u có v°Ûng m¯c hai bên chç �Ùng g·p nhau cùng bàn 
b¡c gi£i quy¿t. NÁu không tho£ thun �°ãc h¡i bên thÑng nh¥t chÍn Toà án kinh tÃ 
thàn phô Hà NÙi làm n¡i gi£i quy¿t, bên nào vi ph¡m ph£i chËu trách nhiÇm tr°Ûc 

pháp lut. 
3. Sau khi các bên hoàn thành các �iÁu kho£n trong Hãp �ông này mà không còn 

v°Ûng m¯c thì hãp �Óng s½ �°ãc tñ �Ùng thanh lý. MÍi gia h¡n hãp �ông c¥n �°âc 
lp thành Phå låc tr°Ûc khi k¿t thúc hãp �ông 30 (ba m°¡i) ngày. 

4. Hãp �Óng này có hiÇu lñc kÃ të ngày ký. Hãp �ông �°ãc lp thành 05 (n�) 

b£n b±ng Tiêng ViÇt có giá trË pháp lý nh° nhau. Bên A giï 03 (hai) b£n, Bên B giï 

02 (hai) b£n. 

� I DIÆN BÊN A 

FH¯æNG 
Mø SINH 2 

4 

o02508N BÊN B 

cÔNG TY 
cÕ PH¦N 
DËCH VU/ 

*\ MÔI TR¯ÞNG XANH 
GLOBAL, 

GIÁM �ÔC 

oran Van Bhung 



T0NHTHÀNH PHÓ 

Böc Ninh 

1. Chù CS DV NL CINH I: Công ty Cô ph§n Môi tr°Ýng Thun Thành 

DËa chi vàn phòng: NgÍc Khán, Gin �Óng. Thân Thành, B£c Ninh. ViÇt Nam 

DËa chi co so: NgÍc Kh£m. Gia �òng. Thun Thành, Bic Ninh, ViÇt Nam 

2 Chç CS DVNH2 

�Ëa chi vân phòng. 

�Ëa chÉ co sß 

3. Chç nguÓn thâi: Công ty CP d§u tu �ia Ñc Hâi �±ng 

Si 
TT 

3 

�Ëa chi vàn phòng: Sô 9 ngÓ 29 L£ng Ha. ph°Üng Thành Công qun Ba �inh. Hà NÙi 

�Ëa chi co sß: Tòa nhà The Zei - SÑ 8 Lê �éc Tho. ph°Ýng Mù �ình 2. qun Nam Tí Liêm. 
thành phÑ Hà NÙi 

|4. Kê khai CTNH chuyên giao (sí dång thêm trang phå låc cho b£ng d°Ûi �ây nÁu không ghi �ç) 

Bóng dèn huónh quang th£i 

Tên CTNH 

Pin. àc quy th£i 

Bao bì nhña céng thai 

5. Xu¥t kh¥u CTNH (n¿u có) N°Ûc nhn kh©u:. 
SÕ hiÇu ph°¡ng tiÇn: 

0AO Bac 
CONQi Vo 

cô PHÂN 
D¦U T¯ 

BA OINH.R 

CHÚNG Tê CHÁT TH¢ NGUY HAI 

Tr¡ng thái tÓn t¡i 

R¯n Löng Bùn 

Ngày xu¥t càng:. 

|7.2. HÍ Lén ng°Ýi nhn thay m·t CS DVXLCTNH2: 

X 

aLien só: Io--30- 4 
Ghi chú 

SÑ: 

0 háng 06 n�m 2023 
uc ni, dóng �«u) 

ut 2023/249/G PMT-BTNMT 
S× GPMI Mã sÙ OLCINH: 249 GPMT 

BTNMT 

ONG GIÁM �ÐC 

16 01 06 

SÑ GPMTMã sÑ QLCTNH: 

16 01 12 

18 01 03 

Mã CTNH SÑ l°ãng (kg) 

GPMT/ Mã sÑ QLCTNH: 

Ghi lân l°ãt ký hiÇu cça ph°¡ng pháp xí l÷ �à áp dång �ôi vÛi tëng CTNH: TC (Tn thu/tái chê): TH (Trung hoà): PT (Phàn 

ách chi¿ lÍckÃ tça); OH (Oxy hoá); SH Sinh hÍc); �X (�Óng xç l÷): TÐ (Thiêu �Õ);, HR (Ho£ r�n), CL (Cô lp dong ken): C 
(Chôn l¥p): Khác (ghi rÓ tên ph°¡ng pháp ): Tr°Ýng hãp tái sí dång thi ghi: TSD 

15 

�T: 0222.3.774998 

�T: 0222.3.774.998 

�T: 

�T 

7. Xác nhn viÇc ti¿p nhn �ç sÑ °ãng và lo¡i CTNH nh° kê khai ß måc 4, SÕ hiÇu ph°¡ng tiÇn vn chuy Ãn: 29C-40706 

7.1. HÍ tên ng°Ýi nhn thay mt CS DV XL CTNH I:.NguyÅn H£i Quân....K.:. 

cÔ PHÂN 
MÔI TRUâNG 

THU¬N T¤ÂNH, 

�T: 

TÌNH8¢C NINH 

�T: 

6. Chç nguÓn th£i xác nhn �ã hÑng nh¥ �Ã kê khai chính| 8. Chç CS DV XL CTNH (cuÕi dùng) xác nhn dà hoàn thành viÇc xu 
xác các hông tin ß måc I-4 (hoc 5) lý an toàn t§ c£ CTNII b£ng các phung pháp nh° kè khai ß måc + 

Ph°¡ng pháp xí l÷ # 

Phá dá - HR 

PT-TC-TÐ-XLNT 

T� 

.Cía kh§u nhp. 

.Cía kh©u xuat: 

WtNh, ngo hng. 

..Ngày: ... 10/062023. 

...Ngày: 

nàm 203 

TRÌ LÝ YÔNG GLÁM �Øc 
GIÁP THÊ HÊEN (ghi ro trong truÛng hãp lo C"INIl trong chúug të không duw xú l÷ qua 6 th£ng tù ngày tiwp nhài tí cNT 

300426a. 



T0NH/THÀNH PHÎ 

|1. Chù CS DV XL CTNH 1: ông tv CÓ ph§n Môi trrng Thiun Thành 

B¯c Ninh 

|DËa chÉ vân phòng: thôn NgÍc Khân, xà Gin Dông. h°yÇn Thun Thanh. tình B¯c Ninh 

DËa chi co st, thôn Nrc Khim, xÌ Gin �Ùng. huyÇn Thun Thành. tinh Bác Ninh 

2 Chù CS DV \UTNH 
DËa chÉ van phòng: 
Dia chÉ oo so: 

3. Chù nguÓn thài: Công ty Cr d§u t° dËn Ñc Hâi Dâng 

DËa chi van phòng: SÑ 9 ngò 29 Láng H¡ ph°Ýng Thành Công, quân Ba Dình, Hà NÙi 

IT 

4. Kê khai CTNH chuyÁn giao (sí dång thêm trang phå låc cho bâng d°Ûi �ây n¿u không ghi �ü) 

2 

DËa chi c¡ sß : Tòa nhà The Zei - SÑ 8 LE �éc Tho. ph°Ýng Mù Dình 2, quân Nam Të Liêm, thành phÑ Hà NÙi 

6 

1 Bóng �èn huónh quang thài 

Pin, åc quy th£i 

3Bao bi nhña céng th£i 

5 D§u máy th£i 

Bao bì céng b§ng kim lo¡i th£i 

|Gi� lau, g�ng tay dinh d§u má 

7 HÙp mñc máy in th£i 

Tên CTNH 

S. Xu¥t kh©u CTNH (n¿u có) N°Ûc nhp kh©u:. 

SÑ hiÇu ph°¡ng tiÇn.. 

CHèNG Tê CHÁT TH¢I NGUY H I 
S&: 3699 n49/GPMT-BTNMT 

7.2. HÍ tên ng°Ýi nhn thay mt CS DV XL CTNH 2.... 

. Ngày xu¥t c£ng:. 

7.1. HÍ tén ng°Ýi nhn thay m·t CS DV XL CTNH I:NguyÅn Hài Quân.. 

Bác Ninh, ngày 30 tháng 1] nâm 2023 

cÔNG TY 
Kembo tén, chúc �anh, �óng d¥u) 

CÕ PH¨N 
sÃU TU DIA Ö¢ 

H¢I DÃNG 

6. Chç nguÓn th£i xác nhn �â thÑng nh¥t �Ã kê khai chinh xác các 
thông tin ß måc 14 (ho·c S) 

TP. 

aLitn sb: Io- 20-3o-4dh 

Trang thái tÓn t¡i 

R¯n Lông Bùn 

X 

TÔNG GI¢M DÐC 

Mã CTNH 

16 01 06 

16 01 12 

18 01 03 

Ký: 

18 01 02 

17 02 03 

18 02 01 

08 02 04 

..Cía kh©u nhp. 
.Cía kh©u xu¥t: 

sÑ GPMTMA sÑ QLCTNH: 249 GPMT 
BTNMT 

7. Xác nhn viÇc ti¿p nhn �ù sÑ l°ãng và lo¡i CTNH nh° kê khai ß måc 4, SÑ hiÇu ph°¡ng tiÇn vn chuyÃn: 29C-67394 

SÑ GPMTMA sÑ QLCTNH: 

SÑ l°ãng (kg) 

Ghi l«n l°ãt ký hiÇu cça ph°¡ng pháp xí ly �ã áp dång �Ñi vÛi tìëmg CTNH: TC (Tn thutái ch¿: TH (Trung hoà); PT (Phân táchchiÁulÍe kÃt 
ria); OH (Oxy hoá): SH (Sinh hÍc); �X (�Óng xí l÷); TD (Thiêu �Ñ); HR (Hoá rán); CL (Co lp'�óng kén); C (Chòn l¥p; Khác (ghi rß iên 
|ph°¡ng pháp); Tr°Ýng hãp tái sí dång thì ghi: TSD 

GPMT/ Mi sÑ QLCTNH:. 

15 

NHBAC 

20 

10 

CÔNG TY\ 

Ký....H...Ngày: ...30/11/2023. 
.Ngày:... 

cÔ PHAN 
MÔI TR¯ÜNG 
THU¬N THÀY 

�T: 0222.3.774.999g 

�T: 0222.3.774.998 

�T: 

�T. 

�T: 

�T: 

Ph°¡ng pháp xí lý # 

Phá dá - HR 

Phá dá - Tái chÃ 

T¥y ría 

Súc ría 

PT -TC-TÐ 

8. Chç CS DV XL CTNH (CuÑi dùng) xác nhn dã hoàn thành viÇc xí 
lý an toàn t¥t c£ CTNH b±ng các ph°¡ng pháp nh° ke khai ß måc 4 

|Ghi chú:......ghiÔ trong Irung hãp l6 CINST rong chúng të khôug d°ãe xú lý qu£ ó thung tù ngdy ti¿p nhn tà (N O) 

TÐ 

B¯c Ninh, Agà .háng.d. nåm 2023 

TÐ 

TRÌ IÝ TÔNG GIÁM �ÔC 
GI¢P THÊ HIÀN 

aep héc danh, �óng d¯uy w 



T0NHTHÀNH PHÓ 
B¯c Ninh 

1. Chç CS DV XL CINH 1: Công ty C× ph§n Môi tr°Ýng Thun Thành 

DËa chi vÀn phòng: 

DËa chi vàn phòng: khu ph× NgÍc Khám, ph°Ýng Gin Dông. thË xà Thun Thành. tinh B¯c Ninh 
�Ën chi co so: khu phÕ NgÍc Kh£m, ph°Ýng Gia DÓng, thË KÀ Thuân Tbành, tinh B¯c Ninh 
|2. Chù CS DVLH2 

DËa chÉ co sÝ 

3. Chù nguÓn thài: Công t CP �§u tñ �Ën Ñc Hài D±ng 

DËa chi vàn phòng: SÕ 9 ngô 29 Láng H¡. ph°Ýng Thành Công. qun Ba Dình, Hà NÙi 

SÑ TT 

4. Kë khai CTNH chuy¿n giao (sù dång thêm trang phå låc cho b£ng d°Ûi �ây n¿u không ghi �ù) 

1 

2 

Dia chi co sß : Tòa nhà The Zei - SÑ 8 Lê Déc Tho, ph°Ýng Mù �ình 2. qun Nam Tí Liêm, thành phÕ Hà NÙi 

3 

4 

S 

7 

Bóng �èn huónh quang thài 

Pin åc quy th£i 

Bao bì nhña céng th£i 

Bao bì cng b±ng kim lo¡i th£i 

D§u máy th£i 

Gi» lau, gäng tay dinh d§u má 

HÙp mñC máy in th£i 

Tên CINH 

5. Xu¥t kh©u CTNH (n¿u có) N°Ûc nhp kh©u:. 

SÑ hiÇu ph°¡ng tiÇn:. 

CèNG Tì CH¢T TH¢I NGY H I 

7.2. HÍ t¿n ng°Ýi nhn thay m·t CS DV XL CTNH2...... 

1357473T 

Ngày xu¥t c£ng. 

B¯c Ninh, ngày 18 tháng 05 n�m 2024 
a ghi hÍ tên, chéc danh, �óng d¥u) 

CÔNG TY 

SÑ: 11916 /249/GPMI-BTNMT 

cÕ PHÂN 

7.1. HÍ tên ng°Ýi nhn thay m·t CS DV XL CTNH 1: ..NguyÅn H£i Quân.... 

�¦U T¯ DÊ4 
HA 

aLién : lo- 20-3- 4 

6. Chç nguÓn th£i xác nhn �ã thÑng nh¥t �Ã kê khai chính ác c£c 
thng tin ß måc 1-4 (ho·c S) 

Tr¡ng thái tÓn t¡i 

R¯n Löng Bùn 

X 

X 

TÖNG GIÁM �ÐC 

Mã CTNH 

16 01 06 

16 01 12 

18 01 03 

18 01 02 

17 02 03 

18 02 01 

08 02 04 

.Cía kh©u nhp. 

.Cía kh©u xu¥t: 

7. Xác nhn viÇc ti¿p nhn �ç sÑ l°ãng và lo¡i CTNH nh° kê khai ß måc 4, SÕ hiÇu ph°¡ng tiÇn vn chuyÃn: 29C-23260 

SÑ GPMTMA sÐ QLCTNH: 249 GPMT 
BTNMT 

sÑ GPMTMA sÑ QLCTNH: 

SÑ l°ãng (kg) 

GCÔNG IY\ 

KýNgày:. 

cÔ PHÂYy 
MÔI TRUâNG 
THU¬N TÂNH, 

GPMT/ Mã sÑ OLCTNH:. 

17 

NHBACNINH. 

10 

Ghi l¥n l°ãt k÷ hiÇu cça ph°¡ng pháp xí lý �ã áp dång �Ñi vÛi tëng CTNH: TC (Tn thutái ch¿): TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chievloc/k¿t 
rça): OH (Oxy hoá): SH (Sinh hÍc): �X (�Õng xí lý); TÐ (Thiêu �Ñt): HR (Hoá r¯n): CL (Cô lp/�óng kén); C (Chôn ¥p); Khác (hi ro tên 
ph°¡ng pháp): Tr°Ýng hÍp tái sí dång thì ghi: TSD 

6 

4 

12 

2 

�T: 0222.3.774.998 

�T: 0222.3.774.998 

�T: 

KÝ:..uaL.Ngày: ... 18/05/2024... 

�f. 

�T 

�T: 

Ghi chú:.....ghi rô trong 1rsong hãp 6 CTNH trong chéng të không �uãc xçù lý quá 6 tháng të ngày tiep uhn të CNT) 

Ph°¡ng pháp xí lý # 

Phá dá - HR 

Phá dá - Tái chÃ 

T¯y ría 

Súc rn 

8. Chç CS DV XL CTNH (cuÑi dùng) xác nhn dã hoàn thành viÇc xí lý 
an toàn t¥t c£ CTNH b£ng các ph°¡mg pháp nhu kê khai ß måc 4 

Bác Ninh, ngày. l5.tháng..... ndm 2024 
300R9ghthÍ tên, chúe danh, dóng d«u) 

PT - TC-TÐ 

TÐ 

TÐ 

TRâ LÝ TÔNG GIÁM DÐC 
GI¢P THI HIÊN 





Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 01 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 00013685

Công ty cß ph¿n �¿u t± �ßa ßc H¿i ��ng
Sß 9 Ngõ 29, phß Láng H¿,P.Thành Công,Q.Ba �ình,TP.Hà Nßi

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 277

Thßi gian sÿ dÿng 02/12/2023 - 01/01/2024

Ngày hóa �¡n 04/01/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/01/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

70.310 57.513 12.797 SH1  89 8.500 756.500

SH2  54 9.900 534.600

SX  270 16.000 4.320.000

SH1  2.681 7.500 20.107.500

SH2  1.608 8.800 14.150.400

SX  8.095 15.000 121.425.000

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 161.294.000

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 04/01/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 161.294.000

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 16.129.400

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 8.064.700

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 185.488.100

Sß tißn b¿ng chÿ: Mßt tr�m tám m±¡i l�m trißu bßn tr�m tám m±¡i tám nghìn mßt tr�m �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: D60FA74B

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()



Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 02 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 00163657

Công ty cß ph¿n �¿u t± �ßa ßc H¿i ��ng
Sß 9 Ngõ 29, phß Láng H¿,P.Thành Công,Q.Ba �ình,TP.Hà Nßi

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 290

Thßi gian sÿ dÿng 02/01/2024 - 01/02/2024

Ngày hóa �¡n 03/02/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/02/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

83.003 70.310 12.693 SH1  2.900 8.500 24.650.000

SH2  1.740 9.900 17.226.000

SX  8.053 16.000 128.848.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 170.724.000

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 03/02/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 170.724.000

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 17.072.400

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 8.536.200

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 196.332.600

Sß tißn b¿ng chÿ: Mßt tr�m chín m±¡i sáu trißu ba tr�m ba m±¡i hai nghìn sáu tr�m �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: 9E87FFDF

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()



Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 03 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 00333729

Công ty cß ph¿n �¿u t± �ßa ßc H¿i ��ng
Sß 9 Ngõ 29, phß Láng H¿,P.Thành Công,Q.Ba �ình,TP.Hà Nßi

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 298

Thßi gian sÿ dÿng 02/02/2024 - 01/03/2024

Ngày hóa �¡n 04/03/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/03/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

93.006 83.003 10.003 SH1  2.980 8.500 25.330.000

SH2  1.788 9.900 17.701.200

SX  5.235 16.000 83.760.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 126.791.200

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 04/03/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 126.791.200

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 12.679.120

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 6.339.560

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 145.809.880

Sß tißn b¿ng chÿ: Mßt tr�m bßn m±¡i l�m trißu tám tr�m linh chín nghìn tám tr�m tám m±¡i �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: 3458E3B8

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()



Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 04 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 00495710

Công ty cß ph¿n �¿u t± �ßa ßc H¿i ��ng
Sß 9 Ngõ 29, phß Láng H¿,P.Thành Công,Q.Ba �ình,TP.Hà Nßi

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 298

Thßi gian sÿ dÿng 02/03/2024 - 01/04/2024

Ngày hóa �¡n 03/04/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/04/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

106.152 93.006 13.146 SH1  3.010 8.500 25.585.000

SH2  1.806 9.900 17.879.400

SX  8.330 16.000 133.280.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 176.744.400

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 03/04/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 176.744.400

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 17.674.440

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 8.837.220

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 203.256.060

Sß tißn b¿ng chÿ: Hai tr�m linh ba trißu hai tr�m n�m m±¡i sáu nghìn không tr�m sáu m±¡i �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: 6C45DEDB

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()



Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 05 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 00661616

Công ty cß ph¿n �¿u t± �ßa ßc H¿i ��ng
Sß 9 Ngõ 29, phß Láng H¿,P.Thành Công,Q.Ba �ình,TP.Hà Nßi

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 298

Thßi gian sÿ dÿng 02/04/2024 - 01/05/2024

Ngày hóa �¡n 03/05/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/05/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

119.355 106.152 13.203 SH1  3.010 8.500 25.585.000

SH2  1.806 9.900 17.879.400

SX  8.387 16.000 134.192.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 177.656.400

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 03/05/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 177.656.400

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 17.765.640

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 8.882.820

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 204.304.860

Sß tißn b¿ng chÿ: Hai tr�m linh bßn trißu ba tr�m linh bßn nghìn tám tr�m sáu m±¡i �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: 720F6390

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()



Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 06 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 00834425

Công Ty Cß Ph¿n �¿u T± �ßa Þc H¿i ��ng
Ô �¿t NO-CT2, Mÿ �ình 2, Nam Tÿ Liêm, HN

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 308

Thßi gian sÿ dÿng 02/05/2024 - 01/06/2024

Ngày hóa �¡n 08/06/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/06/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

133.767 119.355 14.412 SH1  3.080 8.500 26.180.000

SH2  1.848 9.900 18.295.200

SX  9.484 16.000 151.744.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 196.219.200

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 08/06/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 196.219.200

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 19.621.920

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 9.810.960

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 225.652.080

Sß tißn b¿ng chÿ: Hai tr�m hai m±¡i l�m trißu sáu tr�m n�m m±¡i hai nghìn không tr�m tám m±¡i �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: 354ED579

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()



Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 07 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 01026096

Công Ty Cß Ph¿n �¿u T± �ßa Þc H¿i ��ng
Sß 9, ngõ 29, phß Láng H¿, Ph±ßng Thành Công, Qu¿n Ba �ình,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 311

Thßi gian sÿ dÿng 02/06/2024 - 01/07/2024

Ngày hóa �¡n 05/07/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/07/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

147.824 133.767 14.057 SH1  3.110 8.500 26.435.000

SH2  1.866 9.900 18.473.400

SX  9.081 16.000 145.296.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 190.204.400

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 05/07/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 190.204.400

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 19.020.440

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 9.510.220

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 218.735.060

Sß tißn b¿ng chÿ: Hai tr�m m±ßi tám trißu b¿y tr�m ba m±¡i l�m nghìn không tr�m sáu m±¡i �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: BAF6AA66

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()



Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 08 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 01185048

Công Ty Cß Ph¿n �¿u T± �ßa Þc H¿i ��ng
Sß 9, ngõ 29, phß Láng H¿, Ph±ßng Thành Công, Qu¿n Ba �ình,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 311

Thßi gian sÿ dÿng 02/07/2024 - 01/08/2024

Ngày hóa �¡n 05/08/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/08/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

162.254 147.824 14.430 SH1  3.110 8.500 26.435.000

SH2  1.866 9.900 18.473.400

SX  9.454 16.000 151.264.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 196.172.400

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 05/08/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 196.172.400

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 19.617.240

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 9.808.620

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 225.598.260

Sß tißn b¿ng chÿ: Hai tr�m hai m±¡i l�m trißu n�m tr�m chín m±¡i tám nghìn hai tr�m sáu m±¡i �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: F5A2DB82

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()



Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 09 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 01370629

Công Ty Cß Ph¿n �¿u T± �ßa Þc H¿i ��ng
Sß 9, ngõ 29, phß Láng H¿, Ph±ßng Thành Công, Qu¿n Ba �ình,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 322

Thßi gian sÿ dÿng 02/08/2024 - 01/09/2024

Ngày hóa �¡n 06/09/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/09/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

176.724 162.254 14.470 SH1  3.220 8.500 27.370.000

SH2  1.932 9.900 19.126.800

SX  9.318 16.000 149.088.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 195.584.800

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 06/09/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 195.584.800

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 19.558.480

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 9.779.240

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 224.922.520

Sß tißn b¿ng chÿ: Hai tr�m hai m±¡i bßn trißu chín tr�m hai m±¡i hai nghìn n�m tr�m hai m±¡i �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: 16FEFE99

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()



Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 10 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 01481661

Công Ty Cß Ph¿n �¿u T± �ßa Þc H¿i ��ng
Sß 9, ngõ 29, phß Láng H¿, Ph±ßng Thành Công, Qu¿n Ba �ình,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 327

Thßi gian sÿ dÿng 02/09/2024 - 01/10/2024

Ngày hóa �¡n 03/10/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/10/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

190.842 176.724 14.118 SH1  3.270 8.500 27.795.000

SH2  1.962 9.900 19.423.800

SX  8.886 16.000 142.176.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 189.394.800

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 03/10/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 189.394.800

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 18.939.480

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 9.469.740

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 217.804.020

Sß tißn b¿ng chÿ: Hai tr�m m±ßi b¿y trißu tám tr�m linh bßn nghìn không tr�m hai m±¡i �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: B546EFE8

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()



Tên, �ßa chß khách hàng

CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
�ßa chß: T¿ng 1, nhà 17T7, Khu �T Trung Hòa Nhân Chính,

Ph±ßng Nhân Chính, Qu¿n Thanh Xuân,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

HÓA �¡N GIÁ TRÞ GIA T�NG
(TIÞN N¯ÞC)

B¿n thß hißn cÿa hóa �¡n �ißn tÿ
Tháng 11 n�m 2024

Mã sß khách hàng

000179251

Mã sß thu¿: 0101624050
Ký hißu: 1K24TYY
Sß: 01662959

Công Ty Cß Ph¿n �¿u T± �ßa Þc H¿i ��ng
Sß 9, ngõ 29, phß Láng H¿, Ph±ßng Thành Công, Qu¿n Ba �ình,
Thành phß Hà Nßi, Vißt Nam

 

 

 

 

Mã sß thu¿: 0105747310

  
Sß hß sÿ dÿng n±ßc 333

Thßi gian sÿ dÿng 02/10/2024 - 01/11/2024

Ngày hóa �¡n 04/11/2024

Ngày ghi - Sß �ßc 01/11/2024 - N4002
SÞ �ÞC THÁNG NÀY SÞ �ÞC THÁNG TR¯ÞC TÞNG TIÊU THþ �ÞNH MþC TIÊU THþ �¡N GIÁ THÀNH TIÞN

205.533 190.842 14.691 SH1  3.330 8.500 28.305.000

SH2  1.998 9.900 19.780.200

SX  9.363 16.000 149.808.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡N VÞ BÁN HÀNG CÞNG: 197.893.200

  
Signature Valid
Ký bßi: CÔNG TY CÞ PH¾N VIWACO
Ký ngày: 04/11/2024

Trong �ó: - Tißn n±ßc 197.893.200

 - Phí b¿o vß môi tr±ßng �ßi vßi NTSH (10%) 19.789.320

 - Tißn thu¿ VAT (5%) 9.894.660

TIÞN �ÞNG HÞ 0

CÁC KHO¾N GI¾M TRþ KHÁC 0

TÞNG CÞNG 227.577.180

Sß tißn b¿ng chÿ: Hai tr�m hai m±¡i b¿y trißu n�m tr�m b¿y m±¡i b¿y nghìn mßt tr�m tám m±¡i �ßng
Hóa �¡n �ißn tÿ tra cÿu t¿i hoadon.viwaco.vn/tra-cuu. Mã tra cÿu hóa �¡n: 4CE650CF

Các kho¿n gi¿m trÿ khác:
+ ()





https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download




































C O N G H O A xA H Q I C HU N G H I A V I E T N A M

D o c l a p - T r d o - H a n h p h u c

H a N <) i , n g a y J O t h a n g 0 1 n a m 2 0 1 8

B I E N B A N S O : . .f /4 . . .I VH/HD M O N /N T H T

B I E N B A N N G H I E M T H U H O AN T HA NH HA N G M U C

C O N G T R IN H D E D U A V A O S U D JN G '

D r a n : H a i D a n g C i ty ( Gi ai d o an 1 )

H an g m e : Th i e t k e , t h i c on g, c h u y en gi a o c o n g n gh e H e th o n g x u l y n ur o c th ai

D i a di em : P . M y D i nh 2 , Q . N a m T u Li em v a P . M ai D i c h, Q. C a u Gi a y, T P. H N 6i

1 . D o i t r g n g n gh i @m th u:

N gh i e m th u h o an th an h h an g m y e Th i e t k e, th i c on g, c h u y en g i a o c on g n gh e H e th on g

x t l y n u o c th ai t h u c d r a n H a i D a n g C i ty ( G i a i d o C;1 n 1 ) d e d u a v a o s r d un g.

2 . T h a n h p h n th a m g i a :

2 . 1. C h u d a u t u : C N G T Y c 6 P H A N D A U T V D J A 6 c H A I D A N G

O n g : T r l1 n D a n g L a m

O n g : N g u y € n S y H o an

On g: D Q u an g H u y

C h u c v v :

C h u c vv :

C h u c vv :

T 6 n g G i a m D 6 c

P h 6 T 6 n g G i a m D 5 c

P h 6 B Q L D A

O n g : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C h u c vv : .

2 . 2 . T r v an Q L D A: C O N G T Y C O P H A N D A U T V V A XA. Y D l/N G H U D 3

O n g : B u i H u y T h o n g C h u c v v : P h 6 G i a m D 5 c C o n g ty

O n g : Tr i n h Th an g L oi C h u c v v : P h 6 T G D

O n g : V il M i n h H a i C h u c vv : Tr u o n g d o a n G i am s at

O n g : Ph am Q u an g D (> n g C h u c v v : P h 6 d o a n G i a m s at

O n g : H o a n g V a n L i n h C h u c v v : C B T V G S

Ch u c v u:

C h u c vv :

C h u c v v :O n g: N g o V an B a c

O n g :

O n g : H o a n g D u y Kh an h

G i a m D 5 c B a n T V Q L D

P G D B a n T V Q L D A

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2 . 3 . T r v a n g i a m s a t : C O N G T Y C O P H A N T E X O T V V A N V A D A U T V

2 . 4. D o n vi t h i & t k e , t h i c on g: C O N G T Y C P TH I E T BI V A C O N G N G H E V IE T H A N

6 n g : D u a n g H o a n g N a m C h r c v u: P h 6 G 0

O n g : V il M i nh D u c C h u c vv : C h i h u y t r u & n g

O n g : C a o V a n T r u c rn g Ch r c v u: C B K T



3 . T h O' i g i a n n g h i ? m t h u :

B at d a u : 8 h 3 0 ' n g a y A . . . t h a n g /4 . n a m 2 0 1 8

K € t t h u c : 1 l h 3 0 ' n g a y A.. I? . t h a n g ,4 . . n a m 2 0 1 8

T ai : D r an H ai D an g Ci t y

4 . D a n h g i a h ~ n g ID \I C c o n g t r i n h x a y d \f n g d a t h \f C h i ? n :

a . T a i li f u l a m c ii n c fr n g h i f m t h u :

- P hi e u y e u c a u n gh i e m th u c u a d a n v i t h i c o n g ;

- H qp d 6 n g k i n h t € s f> : 3 4 8 / 2 0 1 6 / H B K T g i fr a C o n g ty C f> p h fi n B fi u t u B i a 6 c H a i

B a n g v a C o n g ty C f> p h fi n T h i € t b i v a C o n g n g h ~ V i ~ t H a n ky n g a y 2 9 / 0 9 / 2 0 1 6 v € t h v c

h i ~ n g 6 i t h fi u " T h i € t k € , t h i c o n g , c h u y S n g i a o c o n g n g h ~ H ~ t h 6 n g x u l y n u & c t h a i " v a

c a c p h 1_1 I v e h qp d 6 n g k e m t h e o ;

- H o s o th i et k e B V T C H ~ n g m v c T h i € t k € , t h i c o n g , c h u y S n g i a o c o n g n g h ~ H ~ t h 6 n g

x u l y n u & c t h a i d a d u g c t h ft m tr a, ph e d u y et v a c a c th a y d 6 i t h i € t k € d a d u g c C h u d fi u T u

v a c a c B e n li e n q u an ch a p th u an ;

- B i ~ n p h a p t h i c o n g d u g c C h u d fi u t u ph e d u y et ;

- N g h i d i n h s 6 4 6 / 2 0 1 5 /ND - C P n g y 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - V e q u an l y ch at l u on g v a b a o t r i

c o n g t ri n h x a y d v n g v a t h o n g t u s f> 2 6 / 2 0 1 6 / T T /B XD ;

- Q u y c h u ft n , t i e u c h u ft n a p d v n g :

- T C VN 4 0 5 5 : 2 0 1 2 : C o n g t ri nh x a y d v n g - T 6 c h u c t h i c o n g ;

- T C VN 5 3 0 8 : 1 9 9 1 : Q u y p h ~ m k y t h u ~ t a n t o a n x a y d v n g ;

- T C VN 5 6 3 7 : 1 9 9 1 : Q u an l y c h a t l u g n g x a y l ap c o n g t ri n h;

- Q C VN 1 4 : 2 0 0 8 /B TN M T Q u y c h u an k y t h u at q u o c gi a v S n u 6 c t h a i s i nh h o .;t t

- T C VN 9 2 0 6 : 2 0 1 2 T ra n g t h i € t b i d i ~ n t ro n g c o n g t ri nh - Q u y c h u ft n X D VN - T 2 ;

V a c a c ti e u c h u ft n , q u y c h u ft n li e n q u a n kh a c .

- T a i li ~ u c h i d fr n k y t h u ~ t k e m t h e o h g p d 6 n g x a y d v n g ;

- B i e n b an n gh i e m th u v a t li e u, th i et bi , s an p h a m ch e t a o s in tr u o c kh i s r d un g;

- B i e n b a n n g h i ~ m t h u c a c c o n g v i ~ c x a y d v n g c u a d an v i t h i c o n g d u g c n g h i ~ m t h u

- B a n v e h o a n c o n g b <) p h ~ n c o n g tr i n h x a y d un g, h an g m e th i c o n g x a y d v n g

- B i e n b an n gh i em th u t h i € t b i c h ~ y t h u d a n d <) n g kh o n g t a i

- B ie n b an n gh i em th u t h i € t b i ch a y th r li e n d <) n g kh o n g t a i

- B i e n b a n n g h i ~ m t h u t h i € t b i c h ~ y t h u l i e n d <) n g c 6 t a i

- Nh at k y th i c o n g, n h at ky g i am s at c u a T u v ei n Q L D A , T V G S v a c a c v a n b a n p h a p

l y kh a c c 6 l i e n q u a n d € n h ~ n g m v c d u g c n g h i ~ m t h u ;

- C a c k € t q u a k i S m t ra , t h i n g h i ~ m c h cl t l u g n g v ~ t li ~ u , t h i € t b i d u g c t h v c h i ~ n t t o n g

q u a tr i n h x a y d un g , n g u o n g o c x u a t s r v at l i e u, th i et b i, b i e n b an l a y m a u th i n gh i em ,

d a nh m v c t i nh n a n g k y t h u ~ t c u a c a c d 6 i t u g n g n g h i ~ m t h u ;

- K € t q u a th r n g hi em n u o c t h a i s a u x u l y ;
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- N h fr n g d i € u k i ~ n c h u fi n b i d € b a n g i a o d u a h an g m u c c o n g tr i n h v a o s ir d l,l n g .

b . Ti i n tl r x a y d ~ n g tl u n v j t h i c o n g l {i p tl tr (Y c c h it tl .i u t u p h e d u y ? t :

+ N g a y b ~ t d .l u : 0 3 / 0 9 / 2 0 1 7

+ N g a y h o a n t h a nh : 2 0 / 0 1 / 2 0 1 8

c. Ti e n d t h e t e t h u e h i @ n t h i c on g :

+ N g a y b ~ t d .l u : 0 3 / 0 9 / 2 0 1 7

+ N g a y h o a n t h a nh : 1 0 / 0 1/ 2 0 1 8

d . D a n h g i a v J t i i n tl r :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

c . V J tl {i, c tl i i m b i ? n p h a p tl i b ii o v ? a n t o a n / a o tl r n g , a n t o a n p h b n g n B , p h b n g c h a y ,

c h o n g o n h i e m m i tr u on g v a a n t o a n s it d {l n g :

T u a n t h u t h e o d un g bi e n p h a p ky th u at th i c o n g d a d u q c c h u d .l u t u p h e d u y e t.

d . C h a t l u p · n g h r p h {i n c o n g t r i n h , g i a i t/ o l_l n t h i c o n g :

e . C a c y k i i n k h a c ( n i u c 6 ) :

f. Y k i e n c u a gi a m s a t t h i c o n g :

5 . K e t l u n :

D o n g n g hi e m t h u h o a n t h a nh g 6 i t h .l u : Th i et k e, th i c o n g , c h u y € n g i a o c o n g n g h e H e

t h 6 n g x ir l y n u 6 c t h a i t h u c) c d v a n H a i D a n g C i ty ( Gi a i d o a n 1 )
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Lenovo3
Rectangle

Lenovo3
Rectangle

Lenovo3
Rectangle

Lenovo3
Call Out
Hố ga G11 - Vị trí quan trắc nước thải bể bơiX=2326948; Y=579494

Lenovo3
Call Out
Hố ga G16 - Vị trí quan trắc nước thải sinh hoạtX=2327186; Y=579713

Lenovo3
Typewritten text
TRẠM XLNT 1.700 M3/NGÀY

Lenovo3
Text Box
SƠ ĐỒ VỊ TRÍ QUAN TRẮC
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